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Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Tên tiếng Anh: NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY
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THÔNG TIN CÔNG TY
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tư duy chất lượng

cuộc sống vững bền

“Cải tiến chất lượng không ngừng” là tinh 
thần nhất quán trong tất cả các mặt hoạt 

động của Tôn Nam Kim nhằm nâng cao 
giá trị của sản phẩm và dịch vụ, gia 

tăng lợi ích của khách hàng. Từ đó 
mang lại sự tăng trưởng bền 

vững cho doanh nghiệp.



TRIẾT LÝ KINH DOANH, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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Với phương châm "Cải tiến và đổi mới không 
ngừng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp”, 
đem đến cho khách hàng những sản phẩm có chất 
lượng cùng với chính sách chăm sóc chu đáo và 
giá cả cạnh tranh. Tôn Nam Kim sẽ không ngừng 
tích lũy, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh 
tranh, đổi mới năng lực quản lý, mô hình kinh 
doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm theo chuẩn 
quốc tế để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị 
trường trong và ngoài nước. Thông qua đó, giữ 
vững vị trí là một trong 3 đơn vị đầu ngành về thị 
phần tôn thép mạ toàn quốc, với mục tiêu đạt và 
duy trì ở mức trên 20%.

MỤC TIÊU CHỦ YẾU
Mỗi thành viên của Tôn Nam Kim đều là người 
tiên phong trong lĩnh vực, trách nhiệm của mình, 
sáng tạo mỗi ngày, tìm tòi ý tưởng mới và tạo điều 
kiện áp dụng vào thực tế để nâng cao hiệu suất và 
chất lượng công việc. Tất cả con người Tôn Nam 
Kim đều luôn nỗ lực không ngừng bám sát các quy 
chuẩn, quy trình trong sản xuất, kinh doanh, tổ 
chức. Tiên phong khám phá, đón đầu xu hướng và 
để tạo nên những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất 
lượng quốc tế, thẩm mỹ cao, chất lượng dịch vụ 
bán hàng và hậu mãi tốt. 
Tiên phong đầu tư công nghệ máy móc hiện đại, sử 
dụng nguồn nguyên liệu từ các tập đoàn hàng đầu 
thế giới, luôn lắng nghe nhu cầu và xu thế khách 
hàng và người tiêu dùng cũng là các tôn chỉ để 
thực thi giá trị cốt lõi cải tiến và đổi mới liên tục.

CẢI TIẾN VÀ ĐỔI MỚI KHÔNG NGỪNG

Sản phẩm mang thương hiệu Tôn Nam Kim 
được khách hàng trong nước và quốc tế nhìn 
nhận ở phân khúc chất lượng cao.

TẦM NHÌN
Tôn Nam Kim luôn chú trọng công tác đào tạo 
nhằm nâng chất – nâng tầm cho Cán bộ công 
nhân viên, từ đó xây dựng niềm tin và sự gắn bó 
lâu dài giữa CBCNV và Công ty. Mỗi cá nhân đều 
luôn có cơ hội học hỏi trong mọi hoàn cảnh và 
bằng nhiều hình thức như đào tạo hội nhập, đào 
tạo trong công việc, đào tạo chuyên môn, đào tạo 
quản lý… người đi trước có nhiều kinh nghiệm 
truyền dẫn cho lớp trẻ để tạo nguồn nhân lực kế 
thừa, đưa CBCNV đến học hỏi tại các  tập đoàn,  
công ty lớn trên khắp các châu lục, tham gia các 
hội thảo chuyên ngành uy tín trong nước và quốc 
tế. Việc là thành viên của Hiệp hội Thép Việt Nam 
cũng tạo cơ hội cho CBCNV giao lưu học hỏi lẫn 
nhau giữa các doanh nghiệp trong nước.

VĂN HÓA HỌC HỎI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
VĂN HÓA HỌC HỎI, CẢI TIẾN VÀ ĐỔI MỚI KHÔNG NGỪNG
Tinh thần cải tiến chất lượng không ngừng được nhất quán xuyên suốt trong tất cả các mặt hoạt động, trở 
thành một nét văn hóa trong các bộ phận, các cấp trong doanh nghiệp. Tôn Nam Kim đầu tư công nghệ 
hiện đại, xây dựng hệ thống quản trị khoa học, xây dựng các chương trình đào tạo nguồn lực con người 
nhằm giữ vững và phát huy giá trị cốt lõi.



THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý Cổ đông, Khách hàng, Cán bộ công nhân viên và Đối tác
Năm 2022, lạm phát và những biến động về nguyên 
liệu đã khiến cho mọi kỳ vọng về một năm kinh tế 
thăng hoa tan biến. Đặc biệt, lãi suất cho vay tăng 
cao trên toàn cầu đã khiến mức chi tiêu và đầu tư của 
người dân co hẹp một cách nhanh chóng. Với tình 
hình trong nước, thị trường bất động sản đang chứng 
kiến sự thiếu hụt thanh khoản sau khi đã phát triển 
quá nóng trong giai đoạn 2018 – 2022. Hậu quả của 
những sự kiện không tích cực đã khiến hàng loạt 
những doanh nghiệp lớn phải cắt giảm lao động, co 
hẹp lại sản xuất.

Ngành tôn mạ - ống thép cũng không nằm ngoài 
vòng xoáy tiêu cực đấy. Sự liên kết giữa bộ ba “lãi 
suất – bất động sản – tiêu dùng” trở nên cực kỳ nhạy 
cảm khi cả ba cấu thành đều suy yếu trong năm 2022 
và dự kiến tiếp tục sụt giảm trong giai đoạn 2023. 
Giá thép – tôn mạ trong năm 2022 liên tục sụt giảm 
nhưng giá các nguyên liệu đầu vào như HRC, than 
nhiệt, vận tải, khí đốt… đều tăng cao hoặc giảm 
chậm hơn giá bán đã khiến ngành thép – tôn mạ Việt 
Nam chuyển sang gam màu xám chỉ trong vòng nửa 
cuối năm 2022.

Kết thúc năm tài chính 2022, Tôn Nam Kim đạt 
doanh thu 23.128 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế 
hoạch. Tổng tài sản năm 2022 ở mức 13.460 tỷ 
đồng, và đặc biệt nhất Tôn Nam Kim đã hoàn tất trả 
các khoản nợ dài hạn, sự an toàn trong tài chính vẫn 
đang duy trì ở mức cao nhất.

Ở khía cạnh về phía Công ty, thay mặt Hội đồng 
quản trị của Tôn Nam Kim, chúng tôi rất thấu hiểu 
những nỗ lực từ Ban lãnh đạo và sự sâu sát trong 
từng chỉ đạo hay biến động từ thị trường. Bước sang 
năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá đây là năm 
khó khăn vẫn sẽ tiếp diễn và còn rất nhiều biến động 
khó lường sẽ xảy ra. Do đó, trọng tâm của Tôn Nam 
Kim trong năm 2023 sẽ xoay quanh những định 
hướng sau:

       Kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí 
hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí đầu tư để 
đạt được hiệu quả.

       Nâng cao vị thế cạnh tranh ở thị trường nội địa, 
giữ vững mối liên kết hiện có ở thị trường xuất khẩu 

và mở rộng ra các thị trường mới. Tiếp tục nghiên 
cứu thị trường để nắm bắt thị hiếu khách hàng.

      Nghiên cứu các sản phẩm từ hợp kim mới, có 
độ bền cao, thân thiện với môi trường, hướng đến 
sản phẩm thép xanh, nghiên cứu thêm các sản 
phẩm phù hợp với thị hiếu và tiêu chuẩn quốc tế, 
nâng cao tính cạnh tranh của Tôn Nam Kim trên thị 
trường xuất khẩu. Tăng tỷ trọng những mặt hàng có 
biên lợi nhuận dựa trên quy trình sản xuất khép kín 
của Tôn Nam Kim.

       Tiếp tục duy trì sự ổn định trong bộ máy tổ chức, 
đảm bảo an sinh cho CBCNV; hoạt động sản xuất & 
kinh doanh phát triển theo mô hình kinh tế bền vững, 
tạo ra giá trị cho xã hội và cộng đồng.

       Những kế hoạch sản xuất và kinh doanh tiếp tục 
bám sát với thực tiễn, duy trì sự an toàn trong cơ cấu 
tài chính; gia tăng nội lực, tạo tiền đề phát triển trong 
tương lai.

    Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh 
nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành và 
quy chế tài chính của Công ty, sử dụng hợp lý các 
nguồn vốn vay.

Doanh nghiệp hiểu rằng trong năm 2023, thách thức 
sẽ là rất lớn và yêu cầu doanh nghiệp liên tục thay 
đổi để thích ứng và phát triển. Thay mặt cho Hội 
đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể 
CBCNV của Tôn Nam Kim, tôi chân thành cảm ơn 
Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Tôn Nam Kim 
trong suốt những năm qua, cả trong những ngày bĩ 
cực đến những ngày thăng hoa. Tôi mong rằng sẽ 
tiếp tục nhận được sự tin yêu, ủng hộ của Quý vị 
trong những chặng đường phát triển kế tiếp của 
doanh nghiệp.

Trân trọng,

HỒ MINH QUANG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
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THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý Cổ đông, Khách hàng, Hội đồng quản trị và toàn thể CBCNV

Khởi đầu năm 2022 với nhiều kỳ vọng nền kinh tế trong nước và quốc tế phục hồi sau 
đại dịch. Tuy nhiên, những sự kiện địa chính trị quốc tế bất ngờ xảy ra càng làm suy yếu 
trầm trọng nền kinh tế toàn cầu, đảo lộn mọi dự báo. Thêm vào đó, những bất ổn nội tại 
của nền kinh tế trong nước dần bộc lộ như thị trường bất động sản đóng băng, rủi ro trái 
phiếu, tín dụng tắc nghẽn, lãi suất tăng cao… đã đẩy môi trường kinh doanh trong nước 
đầy rủi ro và bất trắc. 

Tôn Nam Kim hoạt động trong ngành hàng có tính liên thông rất lớn giữa các thị trường 
một cách sâu rộng, nhạy cảm với những biến động vĩ mô trong nước và quốc tế. Do đó, 
doanh nghiệp luôn đối diện với những biến số khó lường có thể ảnh hưởng tức thời đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Năm 2023 và các năm tiếp theo nền kinh tế trong nước và quốc tế được dự báo vẫn đối 
diện với những bất ổn, môi trường kinh doanh đầy rủi ro, đặc biệt sức mua giảm sút. Do 
vậy, quan điểm của Ban điều hành Tôn Nam Kim là thận trọng, bám sát những diễn biến 
ngắn hạn, thích ứng linh hoạt, nhanh chóng với những thay đổi bất ngờ nhằm tận dụng 
thời cơ hoặc giảm thiểu những rủi ro, thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Trân trọng,

VÕ HOÀNG VŨ
Tổng giám đốc
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Nhà máy tôn mạ số 1 hoạt động 
nâng tổng công suất Tôn Nam Kim 
lên 350.000 tấn/năm.

2012
NHÀ MÁY TÔN MẠ SỐ 1
HOẠT ĐỘNG

Khởi công xây dựng Nhà máy tôn 
mạ số 2 tại KCN Đồng An 2,
Thủ Dầu Một, Bình Dương.

2014
KHỞI CÔNG 
NHÀ MÁY TÔN MẠ SỐ 2

2021
Khởi công xây dựng kho hàng tập trung và Nhà máy ống tại 
KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương. Chung tay nỗ lực tích cực 
phòng chống đại dịch, chăm lo đời sống CBCNV. Vừa chống 
dịch vừa đảm bảo sản xuất chất lượng và an toàn. Công ty tiếp 
tục định hướng chiến lược CỦNG CỐ NĂNG LỰC NỘI TẠI 
trong giai đoạn 2020 – 2022, hướng đến phát triển bền vững.

2022
Với định hướng chiến lược “NÂNG CAO GIÁ TRỊ, 
KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ”, Công ty đã ra mắt dòng sản phẩm 
AZ200, bảo hành đến 25 năm và kiện toàn toàn bộ bộ máy 
quản lý giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chủ động 
xây dựng các kịch bản thị trường giúp kiểm soát tối ưu rủi ro 
trước diễn biến của tình hình kinh tế thế giới.

2015

Khởi công xây dựng Nhà 
máy ống Long An tại KCN 
Vĩnh Lộc 2, Long An.

KHỞI CÔNG
NHÀ MÁY ỐNG LONG AN

2016

Nhà máy tôn mạ số 2 hoạt 
động với tổng công suất 
của Tôn Nam Kim đạt 
650.000 tấn/năm.

NHÀ MÁY TÔN MẠ SỐ 2
HOẠT ĐỘNG

2020

Tôn Nam Kim tái cấu trúc 
thành công, vượt qua năm 
2020 đầy thử thách với kết 
quả kinh doanh ấn tượng.
Ứng dụng hệ thống ERP 
SAP HANA 4/S.

TÁI CẤU TRÚC
HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

2018

Công suất mạ:
1.000.000 tấn/năm.
Công suất tẩy cán:
900.000 tấn/năm.
Công suất ống kẽm: 
200.000 tấn/năm.

TỔNG CÔNG SUẤT
1 TRIỆU TẤN
SẢN PHẨM/NĂM

2002
Tôn Nam Kim được thành 
lập với dây chuyền mạ kim 
loại công nghệ NOF đầu 
tiên tại Việt Nam.

THÀNH LẬP

2011
Tôn Nam Kim niêm yết 
trên Sở Giao dịch Chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh với mã cổ phiếu 
NKG.

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

Khởi công xây dựng Nhà 
máy tôn mạ số 1 tại KCN 
Đồng An 2, Thủ Dầu Một, 
Bình Dương.

2010
KHỞI CÔNG
NHÀ MÁY TÔN MẠ SỐ 1



DẤU ẤN TÔN NAM KIM 2022

Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (vị trí 46)
Năm 2022, Tôn Nam Kim tiếp tục được xếp hạng trong Top 500 doanh nghiệp 

lớn nhất Việt Nam (hạng 46, tăng 71 hạng so với năm 2021). Đánh dấu 13 năm 
liên tiếp Công ty có tên trong bảng xếp hạng này.

Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – do 
Vietnam Report phối hợp cùng Báo điện tử Vietnamnet bình chọn, 

nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã đạt được những thành tựu 
xuất sắc trong hoạt động kinh doanh.

TOP 500
DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM 

VỊ TRÍ
46

Ngày 02/11/2022, Tôn Nam Kim đã được Bộ Công Thương trao tặng 
giải thưởng “Thương hiệu Quốc gia”. Năm 2022 thu hút được sự 
tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp trên cả nước, trong đó có 
172 doanh nghiệp với 325 sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 
Việt Nam. Theo đó, Tôn Nam Kim đạt Thương hiệu Quốc 
gia lần này là một vinh dự và tự hào, đồng thời cũng là 
động lực giúp Tôn Nam Kim phấn đấu không ngừng 
đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng 
cao cũng như trách nhiệm với người tiêu dùng và 
cộng đồng xã hội.

Thương hiệu Quốc gia

Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất
Việt Nam
Ngày 06/06/2022, Tôn Nam Kim đã được Forbes Việt Nam - phiên 
bản tiếng Việt của tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới trao tặng giải 
thưởng “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”
Danh sách “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”  được xây dựng với 
mục tiêu cung cấp thông tin về những doanh nghiệp niêm yết có kết quả kinh 
doanh xuất sắc và đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, đồng thời cũng vinh danh 
và khuyến khích tinh thần doanh nghiệp.

THƯƠNG HIỆU
QUỐC GIA NĂM 2022
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THÀNH TỰU VÀ GIẢI THƯỞNG

20172015
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2015 cùng 
danh hiệu Top 100 Thương hiệu Việt Nam 
trong hội nhập quốc tế do Hội Doanh nhân trẻ 
Việt Nam trao tặng.

Vietnam Report phối hợp cùng Báo điện tử 
Vietnamnet trao tặng các danh hiệu Top 500 
Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR 500 
năm 2015 (hạng 174), Fast 500 Doanh nghiệp 
tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2015 
(hạng 297).

Danh hiệu Top 100 Doanh nhân tiêu biểu tỉnh 
Bình Dương năm 2017 do UBND tỉnh Bình 
Dương trao tặng. 

Bằng khen Doanh nghiệp thực hiện tốt việc kê 
khai và nộp thuế năm 2016 do Cục Hải quan 
tỉnh Bình Dương trao tặng. 

Giải thưởng Doanh nghiệp tạo điều kiện tốt cho 
Công Đoàn hoạt động do Liên đoàn Lao động 
thị xã Thuận An trao tặng. 

Danh hiệu Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả 
nhất Việt Nam năm 2017 do Báo Nhịp cầu đầu 
tư trao tặng. 

Danh hiệu Doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính tốt 
nhất năm 2017 do Viện Nghiên cứu và Phát triển 
Doanh nghiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt 
Nam – Báo Diễn đàn doanh nghiệp trao tặng. 

Bằng khen đã tham gia tài trợ, góp phần vào sự 
thành công của Festival Đờn ca tài tử Quốc gia 
lần thứ II – Bình Dương năm 2017 do Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Dương trao tặng. 

Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc năm 
2017, Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt 
Nam năm 2017, Fast 500 Doanh nghiệp tăng 
trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2017 (hạng 
317), Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 
năm 2017 (hạng 110).

2016
UBND tỉnh Bình Dương trao tặng danh hiệu 
Doanh nghiệp thực hiện tốt Bộ luật Lao động 
(2013-2015) và Đề án phát triển lao động giai 
đoạn (2014-2015).

UBND tỉnh Bình Dương tri ân Công ty Cổ 
phần Thép Nam Kim đã có nhiều hoạt động 
bảo trợ trẻ em khó khăn năm 2016.

Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 
VNR 500 năm 2016 (hạng 169), Top 500 
Doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam VNR 500 
năm 2016 (hạng 61), Top 50 Doanh nghiệp 
Việt Nam xuất sắc nhất năm 2016.

UBND tỉnh Bình Dương trao tặng danh hiệu 
Doanh nghiệp thực hiện tốt chăm lo đời sống 
người lao động năm 2016.

2018
Danh hiệu Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 
Việt Nam năm 2018 do FORBES Việt Nam 
bình chọn.

2019
Thành tích tốt trong công tác kê khai, nộp thuế 
và có nhiều đóng góp tích cực vào nhiệm vụ 
chung của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương năm 
2018 do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình 
Dương trao tặng.

2020
Thương hiệu Quốc gia 2020 do Bộ Công 
Thương trao tặng.

Top 3 doanh nghiệp xuất khẩu vật liệu xây 
dựng uy tín của Việt Nam do Bộ Công Thương 
bình chọn.

2021
Top 2 Doanh nghiệp xuất khẩu vật liệu xây 
dựng uy tín của Việt Nam.

Đạt Giấy chứng nhận ISO/IEC 17025 của 
phòng thí nghiệm, với mã số VILAS 1417.

Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 
VNR 500 từ 2010 đến 2021.

2022
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 
VNR 500 từ 2010 đến 2022.

Thương hiệu Quốc gia 2022 do Bộ Công 
Thương trao tặng.

Danh hiệu Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 
Việt Nam năm 2022 do FORBES Việt Nam 
bình chọn.

13 NĂM
LIÊN TIẾP CÓ MẶT TRONG

DOANH NGHIỆP LỚN 
NHẤT VIỆT NAM 

TOP 500
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

PHÒNG NHÂN SỰ
HÀNH CHÁNH

KHỐI SẢN XUẤTPHÒNG IT PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG QA-HSE PHÒNG KINH DOANH
XUẤT KHẨU

KHỐI KINH DOANH
NỘI ĐỊA

KHỐI KẾ HOẠCH
CUNG ỨNG

NHÀ MÁY ỐNG MỸ PHƯỚCNHÀ MÁY ỐNG LONG ANNHÀ MÁY TÔN MẠ SỐ 2NHÀ MÁY TÔN MẠ SỐ 1
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CƠ CẤU TỔ CHỨC
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Diện tích: 6,5 ha.
Sản phẩm: Tôn lạnh, tôn lạnh màu, tôn kẽm.
Địa chỉ: Lô B2.2 – B2.3, Đường Đ3, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương.

NHÀ MÁY TÔN MẠ SỐ 1

CÔNG TY TNHH MTV ỐNG THÉP NAM KIM - NHÀ MÁY ỐNG LONG AN
Diện tích: 3,2 ha.
Sản phẩm: Ống thép.
Địa chỉ: Lô C2-16 đến Lô C2-20, Đường VL1, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

Diện tích: 5 ha.
Sản phẩm: Ống thép
Địa chỉ: Lô A-5F-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

CÔNG TY TNHH DAE MYUNG PAPER VIỆT NAM - NHÀ MÁY ỐNG MỸ PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM - NHÀ MÁY TÔN MẠ SỐ 2
Diện tích: 10 ha.
Sản phẩm: Tôn lạnh, tôn lạnh màu, tôn kẽm, tôn kẽm màu.
Địa chỉ: Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

TRỤ SỞ CHÍNH:



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Ông HỒ MINH QUANG
Chủ tịch HĐQT

Ông VÕ HOÀNG VŨ
Tổng giám đốc

Ông VÕ HOÀNG VŨ
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh Ngoại thương.
Chức vụ tại tổ chức khác:
     Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Ống Thép Nam Kim Chu Lai.
     Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam.
     Giám đốc Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ.

Ông NGUYỄN VINH AN
Thành viên HĐQT

Gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành thép phụ trách 
quản lý dự án, điều hành kỹ thuật – bảo trì – R&D.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công Nghiệp.
Chức vụ tại tổ chức khác:
     Chủ tịch Công ty TNHH MTV Ống Thép Nam Kim.

Ông VÕ THỜI
Thành viên HĐQTNhiều năm kinh nghiệm quản lý, điều hành, lãnh đạo 

Công ty.
Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.
Chức vụ tại tổ chức khác:
     Phó TGĐ Công ty TNHH Nam Hàn.

Bà NGUYỄN NGỌC Ý NHI
Thành viên HĐQT 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư và quản lý 

tài chính cho các tổ chức quỹ đầu tư và công ty ngành thép.
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng.
Chức vụ tại tổ chức khác:
     Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Khối Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần 
Đầu tư Thương mại SMC.

Ông NGUYỄN VINH AN
Phó Tổng Giám đốc

Gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành thép phụ trách quản 
lý dự án, điều hành kỹ thuật – bảo trì – R&D.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công Nghiệp.
Chức vụ tại tổ chức khác:
     Chủ tịch Công ty TNHH MTV Ống Thép Nam Kim.

Bà TRẦN NGỌC DIỆU
Phó TGĐ phụ trách Tài chính

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN
Phó Tổng Giám đốc

Hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành, lãnh đạo trong ngành 
thép phụ trách lĩnh vực kiểm soát và tài chính Công ty.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
Chức vụ tại tổ chức khác: Không

Gần 20 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành lĩnh vực 
kinh doanh xuất khẩu, am hiểu thị trường và thông lệ 
quốc tế trong ngành thép.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ.
Chức vụ tại tổ chức khác: Không

Bà VŨ THỊ HUYỀN
Kế toán trưởng

16  năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kế toán kiểm toán.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.
Chức vụ tại tổ chức khác: Không

Ông QUẢNG TRỌNG LĂNG
Phó Tổng Giám đốc Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành thép qua nhiều vị 

trí quản lý, điều hành, lãnh đạo sản xuất.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí.
Chức vụ tại tổ chức khác: Không

Ông NGUYỄN MINH HÙNG
Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh Nội địa Hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành 

hoạt động kinh doanh trong ngành thép.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh Ngoại thương.
Chức vụ tại tổ chức khác: Không



BAN KIỂM SOÁT

Bà VÕ THỊ VUI
Thành viên BKS

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán.
Chức vụ tại tổ chức khác: Không

Ông LÊ NHẬT TÂN
Thành viên BKS

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.
Chức vụ tại tổ chức khác: Không

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH NHI
Trưởng BKS 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Kiểm toán.
Chức vụ tại tổ chức khác: Không
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Thép nguyên liệu được tẩy gỉ trên dây chuyền hiện đại của tập đoàn SMS Group (CHLB 
Đức). Đây là dây chuyền tiên tiến hiện nay. 

Với quy trình sản xuất khép kín, Tôn Nam Kim luôn chủ động thời gian trong việc 
phân bổ kế hoạch sản lượng của nhà máy, cũng như nguyên vật liệu sản xuất 

tẩy gỉ. Với công nghệ FLUIDIZED BED, cho thu hồi hạt sắt với độ tinh 
khiết cao, là nguyên liệu tái sử dụng cho các nhà máy luyện thép, từ đó 

góp phần bảo vệ môi trường.

DÂY CHUYỀN TẨY GỈ
Tôn Nam Kim sở hữu dây chuyền cán nguội đôi 2 giá cán, 

6 trục CVC đầu tiên của Việt Nam, giúp công suất tăng 
gấp 2 lần và giảm thiểu nhân lực, chi phí vận hành 

sản xuất. Công nghệ cán nguội với hệ thống AFC 
tự động tính toán cho ra độ phẳng băng tôn tối 

ưu nhất ngay ở tốc độ cao. Lực kéo khi cán 
lớn hơn, cán được những mác thép khác 

có độ cứng cao hơn, cho ra dãy sản 
phẩm rộng hơn để phục vụ nhu 

cầu đa dạng của thị trường.

DÂY CHUYỀN CÁN NGUỘI

CÔNG SUẤT TẨY GỈ

TẤN / NĂM
Độ dày thép nguyên liệu: 1.5 mm - 5.0 mm

Khổ rộng: 750 mm – 1300 mm

29 30

900,000

CÔNG SUẤT CÁN NGUỘI

TẤN / NĂM
Độ dày đầu ra của thép: 0.15 mm - 3.0 mm
Tốc độ cán: 1.400 mét/phút

900,000



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Tôn Nam Kim có 5 dây chuyền mạ kim loại công nghệ NOF có thể sản xuất tôn mạ kẽm, mạ lạnh theo nhiều tiêu 
chuẩn khác nhau. Các dây chuyền mạ được chế tạo bởi SMS (CHLB Đức) và được tích hợp các công nghệ hiện 
đại trong ngành như EMG (CHLB Đức),  Drever (Bỉ), Ajax (Mỹ - Nhật) có thể kiểm soát tối ưu độ phẳng, độ 
đồng đều của bề mặt lớp mạ.

Chảo mạ sử dụng công nghệ ceramic và gia nhiệt cảm ứng bằng inductor của Ajax (Mỹ); đặc biệt dây chuyền mạ 
lò chữ L của Tôn Nam Kim cho phép đốt nhiệt đều 2 mặt tôn tốt hơn và mang lại sản phẩm chất lượng với độ 
thẩm mỹ cao.

DÂY CHUYỀN MẠ LẠNH HOẶC MẠ KẼM
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CÔNG SUẤT MẠ

TẤN / NĂM
Độ dày tôn mạ: 0.18 mm - 3.5 mm
Lớp mạ hợp kim: AZ200 (Tôn Lạnh) (GL),
   Z600 (Tôn Kẽm) (GI)

1,200,000



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Tôn Nam Kim sở hữu 2 dây chuyền mạ màu tiên tiến được cung cấp bởi Paco Engineering 
(Hàn Quốc) và Shanghai JX với hệ thống điều khiển thông minh nhằm bảo đảm chất 

lượng sơn phủ đồng đều và bền màu. Dây chuyền có khả năng đáp ứng bất kỳ màu sắc 
nào do khách hàng yêu cầu.

Tôn mạ màu Nam Kim có thể đáp ứng bất kỳ màu sắc nào theo yêu cầu của 
khách hàng, với thời gian bảo hành trên 15 năm.

DÂY CHUYỀN MẠ MÀU

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG & TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tôn Nam Kim đặc biệt chú trọng kiểm soát chất lượng. Ở mọi công đoạn, sản phẩm đều phải trải qua các quy 
trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

1

2

3

4

5

6

1-2

4

6

3

5

Sản phẩm được kiểm tra độ bền 
kéo, độ cứng, quang phổ phân 
tích thành phần kim loại.

Kiểm tra các chỉ số về màu sắc, độ 
lệch màu giữa mẫu chuẩn với 
mẫu sản phẩm tôn mạ.

Kiểm tra khả năng chống ố, mốc, phản 
ứng ăn mòn, kháng gỉ của tôn mạ màu, 
mạ kẽm hoặc mạ lạnh trong điều 
kiện tiêu chuẩn và điều kiện môi 
trường khắc nghiệt khác nhau.

Kiểm tra độ bám dính - liên kết 
chặt giữa lớp mạ và thép nền.

Mô phỏng sự tác động của tia cực 
tím và các điều kiện thời tiết 

khắc nghiệt.

ISO 17025:2017
PHÒNG LAB TÔN NAM KIM ĐẠT TIÊU CHUẨN

33 34

CÔNG SUẤT MẠ MÀU

TẤN / NĂM
Độ dày tôn mạ: 0.2 mm - 1.2 mm

Khổ rộng: 860 mm – 1250 mm
Độ dày sơn: lên đến 100 Micron/2 mặt

180,000
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TÔN LẠNH M
ÀU

ỐNG THÉP

TÔN M
Ạ H

ỢP K
IM

NHÔM
 K

ẼM
 (G

L)

TÔN M
Ạ K

ẼM
 (G

I)

Tôn Nam Kim sản xuất và phân phối các loại tôn lạnh, tôn mạ kẽm, tôn mạ màu và các 
loại sản phẩm thép công nghiệp. Sản phẩm Tôn Nam Kim đa dạng chủng loại, có độ bền 
và tính thẩm mỹ cao, sử dụng trong các ứng dụng dân dụng cũng như công nghiệp.

TÔN NAM KIM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CÁC TIÊU CHUẨN 
CHẤT LƯỢNG KHẮT KHE NHẤT TRÊN THẾ GIỚI
TÔN NAM KIM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CÁC TIÊU CHUẨN 
CHẤT LƯỢNG KHẮT KHE NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

5050
NĂM

BẢO HÀNH
ĐẾN

ISO 9001

ISO 9001 ISO 14001

ISO 14001

ISO 17025

ISO 17025

Tiêu chuẩn Nhật Tiêu chuẩn Mỹ Tiêu chuẩn ÚcTiêu chuẩn Châu Âu
Japanese Industrial

Standards
American Society

Testing and Materials European Standards Standards Australia

ĐƯỢC CẤP BỞI CÁC TỔ CHỨCĐƯỢC CẤP BỞI CÁC TỔ CHỨC
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TÔN MẠ KẼM

Tôn mạ kẽm là thép dạng cuộn được phủ 2 lớp bề mặt bằng kẽm nguyên 
chất (99%), sử dụng công nghệ nhúng nóng liên tục, thông qua nhiệt độ 

lò NOF để kiểm soát cơ tính phù hợp với các ứng dụng khác nhau.

GI Z80 - Z600

MÔ TẢ

ỨNG DỤNG
Nhà thép tiền chế, xà gồ kết cấu thép, sàn decking, ống 

HVAC, các chi tiết trong sản phẩm điện gia dụng, sản 
phẩm trang trí nội thất và các sản phẩm xây dựng khác.

CHROMATE

KẼM / ZINC 99%

THÉP NỀN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨMTIÊU CHUẨN

JIS G3302

AS 1397

ASTMA653/A653M

EN 10346

SGCC, SGCD1, SGC340,
SGC400, SGC440, SGC570

G250, G300, G350,
G450, G500, G550

CSA, CSB, SS33, SS37, SS40,
SS50, SS60, SS70, SS80

DX51, S220GD, S250GD,
S280GD, S320GD, S350GD,
S550GD, DX52D, DX53D

Độ dày tôn nền 0.25 mm - 3.75 mm

Khổ rộng 860 mm - 1250 mm

Khối lượng lớp mạ 80 - 600 g/m2/ 2 mặt

Xử lý bề mặt Skin pass, Non-skin pass

Xử lý bảo vệ lớp mạ
Cr 6+, Cr 3+,
Antifinger không màu,
Antifinger có màu, Oiling

TIÊU CHUẨN MÁC THÉP CHI TIẾT

CHÂU ÚC AUSTRALIA - AS 1397

G250

G300

G350

G450

G500

G550

250

300

350

450

500

550

320

340

420

480

520

550

25 (22)

20 (18)

15 (14)

10 (9)

8 (7)

2 (2)

NHẬT BẢN JAPAN - JIS G3302

SGCC

SGCD1

SGC 340

SGC 400

SGC 440

SGC 570

-

-

245

295

335

560

-

270

340

400

440

570

-

34 ÷ 38

20

18

18

-

Mác thép
Steel Grade

YS [N/ mm2] TS [N/ mm2]
[Min] [Min]

E [%]
[Min]

Mác thép
Steel Grade

YS [N/ mm2]
[Min]

TS [N/ mm2]
[Min]

E [%]
[Min]

CHÂU MỸ AMERICA - ASTM A653

CS Type A

CS Type B

SS 33 [230]

SS 37 [255]

SS 40 [275]

SS 50 [340] - class 1

SS 50 [340] - class 2

SS 60 [410]

SS 70 [480]

SS 80 [550] - class 1

170/380

205/380

230

255

275

340

340

410

480

550

310

360

380

450

…

480

550

570

20

20

20

18

16

12

12

10 B

9B

…

CHÂU ÂU EUROPE - EN 10346

DX51D

DX52D

DX53D

S220GD

S250GD

S280GD

S320GD

S350GD

S550GD

-

140 - 300 (c)

140 - 260

220

250

280

320

350

550

270 - 500

270 - 420

270 - 380

300

330

360

390

420

560

22

26

30

(20)

(19)

(18)

(17)

(16)

-

*Bảo hành chống thủng theo điều kiện và điều khoản bảo hành của Tôn Nam Kim

GI Z80 - Z600
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TÔN MẠ HỢP KIM NHÔM KẼM

GL AZ70-AZ200

Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm là thép dạng cuộn được phủ 2 lớp bề mặt bằng 
hợp kim (55% Nhôm, 43.5% Kẽm, 1.5% Sillic), với khả năng chống ăn 

mòn vượt trội, lớp mạ có độ dẻo và độ bám dính tốt, đảm bảo khả 
năng định hình tuyệt vời cho các ứng dụng khác nhau.

MÔ TẢ

ỨNG DỤNG
Khung kèo nhẹ, xà gồ kết cấu thép, sàn decking, tôn 

vách, tấm lợp, ống HVAC, các chi tiết trong sản phẩm 
điện gia dụng, sản phẩm trang trí nội thất và các 

sản phẩm xây dựng khác. 

ANTI - FINGER

NHÔM - KẼM
Al 55%
Zn 43.5%
Si 1.5%

THÉP NỀN

JIS G3321

AS 1397

ASTMA792/A792M

EN 10346

SGLCC, SGLCD, SGLC400,
SGLC440, SGLC490, SGLC570

G250, G300, G350,
G450, G500, G550

CSA, CSB, SS33, SS37, SS40,
SS50, SS60, SS70, SS80

DX51, S220GD, S250GD,
S280GD, S320GD, S350GD,
S550GD, DX52D, DX53D

Độ dày tôn nền 0.18 mm - 2.00 mm

Khổ rộng 860 mm - 1250 mm

Khối lượng lớp mạ 50 - 200 g/m2/ 2 mặt

Xử lý bề mặt Skin pass, Non-skin pass

Xử lý bảo vệ lớp mạ
Cr 6+, Cr 3+,
Antifinger không màu,
Antifinger có màu, Oiling

TIÊU CHUẨN MÁC THÉP CHI TIẾT

CHÂU ÚC AUSTRALIA - AS 1397

G250

G300

G350

G450

G500

G550

250

300

350

450

500

550

320

340

420

480

520

550

25 (22)

20 (18)

15 (14)

10 (9)

8 (7)

2 (2)

NHẬT BẢN JAPAN - JIS G3302

Mác thép
Steel Grade

YS [N/ mm2]
[Min]

TS [N/ mm2]
[Min]

E [%]
[Min]

Mác thép
Steel Grade

YS [N/ mm2]
[Min]

TS [N/ mm2]
[Min]

E [%]
[Min]

CHÂU MỸ AMERICA - ASTM A792 CHÂU ÂU EUROPE - EN 10346

DX51D

DX52D

DX53D

S220GD

S250GD

S280GD

S320GD

S350GD

S550GD

-

140 - 300 (c)

140 - 260

220

250

280

320

350

550

270 - 500

270 - 420

270 - 380

300

330

360

390

420

560

22

26

30

(20)

(19)

(18)

(17)

(16)

-

*Bảo hành chống thủng theo điều kiện và điều khoản bảo hành của Tôn Nam Kim

SGLCC

SGLCD

SGLC 400

SGLC 440

SGLC 490

SGLC 570

205

-

295

335

365

560

270

270

400

440

490

570

20 ÷ 25

27 ÷ 33

16 ÷ 18

14 ÷ 18

12 ÷ 16

-

CS Type A

CS Type B

SS 33 [230]

SS 37 [255]

SS 40 [275]

SS50 [340]- class 1

SS50 [340] - class 2

SS60 [410]

SS70 [480]

SS80 [550]- class 1

205 - 410

245 - 410

230

255

275

340

340

410

480

550

310

360

380

450

…

480

550

570

20

20

20

18

16

12

12

10 B

9B

…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨMTIÊU CHUẨN
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TÔN LẠNH MÀU

PPGL AZ100 - PE 17/8

Tôn lạnh màu được sản xuất bởi Tôn Nam Kim là sự kết hợp giữa lớp sơn 
PE tiên tiến đảm bảo màu sắc duy trì lâu dài và khả năng chống ăn mòn 

vượt trội của lớp tôn nền hợp kim nhôm kẽm. 

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại 
của tập đoàn SMS Group - CHLB Đức.

MÔ TẢ

ỨNG DỤNG
Tôn lợp sóng phẳng, tôn lợp Seamlock, tôn lợp 

Kliplock, tôn vách, vách panel, máng xối, phụ 
kiện và các ứng dụng xây dựng khác ở môi 

trường ôn hòa. 

Thép Nền

Lớp Sơn Hoàn Thiện

Lớp Sơn Lót

Lớp Biến Tính

Lớp Mạ Hợp Kim AL-ZN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Độ dày tôn nền

Khổ rộng

Khối lượng lớp mạ (Al-Zn)

Độ dày lớp sơn mặt chính / mặt lưng

0.20 mm - 1.20 m

Max 1250 mm

100g / m2 / 2 mặt

Xử lý bề mặt Skin pass

17/8 µm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠN

Sơn mặt chính

Lớp sơn hoàn thiện

Lớp sơn lót

Polyester

Polyester

Lớp biến tính

Sơn mặt lưng

Lớp biến tính

Chemical

Chemical

Lớp sơn lót

Lớp sơn hoàn thiện

Polyester

Polyester

12 micron

5 micron

20 - 40 mg / m2

20 - 40 mg / m2

4 micron

4 micron

Lớp mạ hợp kim nhôm kẽm (Al 55% - Zn 43.5% - Si 1.5%) - khối lượng lớp mạ 100g/m2/2 mặt.
*Thông tin trên có giá trị gần đúng, thời gian bảo hành thực tế phụ thuộc vào hệ sơn, độ dày sơn, 
điều kiện môi trường, hình dáng và chức năng của công trình.

TIÊU CHUẨN

JIS G3322

ASTMA755

AS 2728

EN 10169

BẢO HÀNH

Bảo hành chống thủng
15 năm

Bảo hành toàn vẹn màng sơn
8 năm

Bảo hành phai màu sơn
5 năm
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TÔN LẠNH MÀU

PPGL AZ150
| PE 25/10

| SPE 25/10
| PVDF 25/12

Tôn lạnh màu được sản xuất bởi Tôn Nam Kim là sự kết hợp giữa các dòng 
sơn cao cấp khác nhau với lớp tôn nền hợp kim nhôm kẽm mang lại đặc 

tính chống ăn mòn vượt trội và kháng bám bụi góp phần duy trì tính 
thẩm mỹ và hiệu quả cho công trình. 

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại 
của tập đoàn SMS Group - CHLB Đức.

MÔ TẢ

ỨNG DỤNG
Tôn lợp sóng phẳng, tôn lợp Seamlock, tôn lợp 

Kliplock, tôn vách, vách panel, máng xối, 
phụ kiện và các ứng dụng xây dựng khác 

ở môi trường khắc nghiệt. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Độ dày tôn nền

Khổ rộng

Khối lượng lớp mạ (Al-Zn)

Độ dày lớp sơn mặt chính / mặt lưng

0.20 mm - 1.20 mm

Max 1250 mm

150g / m2 / 2 mặt

Xử lý bề mặt Skin pass

25/10 µm
25/12 µm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠN

Sơn mặt chính

Lớp sơn hoàn thiện

Lớp sơn lót

Polyester / Super Polyester / PVDF

Polyester / Super Polyester / PVDF

Lớp biến tính

Sơn mặt lưng

Lớp biến tính

Chemical

Chemical

Lớp sơn lót

Lớp sơn hoàn thiện

Polyester

Polyester

Lớp mạ hợp kim nhôm kẽm (Al 55% - Zn 43.5% - Si 1.5%) - khối lượng lớp mạ 150g/m2/2 mặt.
*Thông tin trên có giá trị gần đúng, thời gian bảo hành thực tế phụ thuộc vào hệ sơn, độ dày sơn, 
điều kiện môi trường, hình dáng và chức năng của công trình.

TIÊU CHUẨN

JIS G3322

ASTMA755

AS 2728

EN 10169

BẢO HÀNH
Bảo hành chống thủng
20 năm

Bảo hành toàn vẹn màng sơn
10 năm
Bảo hành phai màu sơn
8 năm

Thép Nền

Lớp Sơn Hoàn Thiện

Lớp Sơn Lót

Lớp Biến Tính

Lớp Mạ Hợp Kim AL-ZN

Sơn PE

Bảo hành toàn vẹn màng sơn
15 năm
Bảo hành phai màu sơn
10 năm

Sơn SPE

Bảo hành toàn vẹn màng sơn
20 năm
Bảo hành phai màu sơn
12 năm

Sơn PVDF
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TÔN LẠNH MÀU

PPGL AZ200
| SPE 25/10

| PVDF 25/12

Tôn lạnh màu được sản xuất bởi Tôn Nam Kim là sự kết hợp giữa lớp sơn 
SPE và PVDF đặc biệt với lớp tôn nền hợp kim nhôm kẽm là sự lựa chọn 

tối ưu trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. 

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại 
của tập đoàn SMS Group - CHLB Đức.

MÔ TẢ

ỨNG DỤNG
Tôn lợp sóng phẳng, tôn lợp Seamlock, tôn lợp 

Kliplock, tôn vách, vách panel, máng xối, phụ 
kiện và các ứng dụng xây dựng khác ở môi 

trường khắc nghiệt nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Độ dày tôn nền

Khổ rộng

Khối lượng lớp mạ (Al-Zn)

Độ dày lớp sơn mặt chính / mặt lưng

0.20 mm - 1.20 mm

Max 1250 mm

200g / m2 / 2 mặt

Xử lý bề mặt Skin pass

25/10 µm
25/12 µm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠN

Sơn mặt chính

Lớp sơn hoàn thiện

Lớp sơn lót

Super Polyester / PVDF

Super Polyester / PVDF

Lớp biến tính

Sơn mặt lưng

Lớp biến tính

Chemical

Chemical

Lớp sơn lót

Lớp sơn hoàn thiện

Polyester

Polyester

20 micron

5 micron

20 - 40 mg / m2

20 - 40 mg / m2

5 micron

5 - 7 micron

Lớp mạ hợp kim nhôm kẽm (Al 55% - Zn 43.5% - Si 1.5%) - khối lượng lớp mạ 200g/m2/2 mặt.
*Thông tin trên có giá trị gần đúng, thời gian bảo hành thực tế phụ thuộc vào hệ sơn, độ dày sơn, 
điều kiện môi trường, hình dáng và chức năng của công trình.

TIÊU CHUẨN

JIS G3322

ASTMA755

AS 2728

EN 10169

BẢO HÀNH
Bảo hành chống thủng
25 năm

Bảo hành toàn vẹn màng sơn
15 năm

Sơn SPE

Bảo hành phai màu sơn
10 năm

Bảo hành toàn vẹn màng sơn
20 năm
Bảo hành phai màu sơn
12 năm

Sơn PVDF

Thép Nền

Lớp Sơn Hoàn Thiện

Lớp Sơn Lót

Lớp Biến Tính

Lớp Mạ Hợp Kim AL-ZN
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ỐNG THÉP MẠ KẼM

ASTM A500/A500M
COATING Z80 - Z275
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THỊ TRƯỜNG VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Hiện nay, Tôn Nam Kim đã được tin dùng tại thị trường nội địa và xuất 
khẩu đến hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Úc, 

Châu Âu và Mỹ, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông, Châu Phi.

TRÊN

65
QUỐC GIA VÀ 

VÙNG LÃNH THỔ

USA CANADA

MEXICO

PANAMA

BRAZIL

PERU

PUERTO
RICO

LIBERIA

IVORY
COAST

GUINEA

SENEGAL

PRAHA

EUROPE

FINLAND
SWEDEN

TOGO

SOUTH
AFRICA ZAMBIA

ANGOLA

ETHIOPIA

SUDAN

MADAGASCAR

MAURITIUS

SRI LANKA

BANGLADESH

UAE

ARAB
SAUDI INDIA

RUSSIA

THAILAND

CAMBODIA

MALAYSIA

TIMOR-LESTE

AUSTRALIA

PHILIPPINES

MYANMAR

LAOS
VIETNAM

HONGKONG

JAPAN

PAPUA NEW GUINEA

NEW ZEALAND

HOANG SA

TRUONG SA

INDONESIAOMAN

DJIBOUTI
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Tôn Nam Kim 2022
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

53
57
59
62

Tối ưu hoá giá trị sử dụng
trên nền tảng công nghệ
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CUỘC CHIẾN NGA – UKRAINE
LÀM TRẦM TRỌNG THÊM SỰ SUY YẾU KINH TẾ THẾ GIỚI

Khi đại dịch Covid-19 dần được kiểm soát trong năm 2021, tất cả các cơ quan quốc tế như IMF, World Bank, IFC đều dự 
báo tăng trưởng GDP thế giới năm 2022 sẽ tiếp đà hồi phục ở mức từ 4.4% - 4.6%. Tuy nhiên, tháng 2/2022 Nga đã phát 
động cuộc chiến tranh với Ukraine và khiến toàn bộ mọi dự báo về kinh tế thế giới trở nên vô nghĩa. Trong năm 2022, theo 
số liệu World Bank mức tăng trưởng GDP toàn cầu chỉ đạt 2.9%, trong khi lạm phát toàn cầu ước tính đã tăng lên mức kỷ 
lục là 8.75% (theo ước tính của Statista), cao nhất trong vòng 25 năm qua. 

Thực tế, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine chỉ là ngọn lửa thổi bùng cho câu chuyện lạm phát toàn cầu, vốn đã bắt đầu 
từ năm 2020 khi dịch Covid-19 diễn ra toàn bộ chuỗi cung ứng trên thế giới bị đứt gãy. Cụ thể hơn, trong giai đoạn 2020 – 
2021 khi dịch Covid-19 diễn ra, các nước đều tăng cường các chính sách hỗ trợ nền kinh tế bằng cách cắt giảm lãi suất, cộng 
với việc chi phí vận chuyển tăng mạnh đã khiến lạm phát nhen nhóm diễn ra trong giai đoạn 2020 – 2021. Khi cuộc chiến 
Nga – Ukraine diễn ra, thế giới đã hoàn toàn vướng vào tình trạng lạm phát tăng cao, đặc biệt ở giá than, xăng dầu và khí 
đốt. Nền kinh tế mong manh vướng phải lạm phát đã khiến tăng trưởng GDP toàn cầu quay đầu. Trừ Quỹ Tiền tệ quốc tế 
IMF, hầu hết tất cả các tổ chức kinh tế hay định chế tài chính đều hạ mức tăng trưởng kinh tế giới từ 0.3% - 1% trong kỳ 
họp tháng 12/2022. Tăng trưởng GDP của thế giới năm 2023 được các tổ chức dự báo ở mức trung bình là 1.8%, thấp hơn 
1% so với dự báo trong tháng 6 và tháng 9 năm 2022.

KIỀM CHẾ LẠM PHÁT LÀ CHỦ ĐỀ NÓNG NHẤT TRONG NĂM 2023

Trước khi cơn bão lạm phát diễn ra trong năm 2022, hầu 
hết tất cả các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển 
trong khối G10 hay EU đều dự báo năm 2022 lạm phát sẽ 
ở mức dưới 2%. Tuy nhiên khi giá khí đốt, than cốc đều 
tăng cao, lạm phát đã diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi 
dự báo đều sai lệch. Tính trung bình mức lạm phát thực tế 
đều cao hơn mức dự báo đầu năm của các nước đang phát 

triển ở mức từ 4% - 6%, qua đó khiến cho nhiệm vụ kiểm 
soát lạm phát sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của kinh tế toàn cầu 
trong năm 2023. Do đã sử dụng chính sách tài khóa thông 
qua việc giảm lãi suất điều hành trong giai đoạn 2020 – 
2021, các Ngân hàng Trung ương trên toàn cầu đang liên 
tục đảo ngược chính sách với trọng tâm phải cắt giảm lạm 
phát trong năm 2023.
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HÌNH 1: CHỈ SỐ GIÁ VẬN TẢI HÀNG TÀU RỜI BDI THEO BLOOMBERG GIAI ĐOẠN 2016 - T2/2023

Dự báo tháng 6 & 9 Dự báo tháng 12

HÌNH 3: DỰ BÁO LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH (%) CỦA FED GIAI ĐOẠN T11/2014 ĐẾN T7/2023 SẼ TIẾP TỤC TĂNG

VĨ MÔ 2022

HÌNH 2: THAY ĐỔI VỀ TĂNG TRƯỞNG GDP THẾ GIỚI TRONG NĂM 2023 CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH HÌNH 4: LẠM PHÁT THỰC TẾ (%) VÀ CHÊNH LỆCH VỚI MỤC TIÊU LẠM PHÁT NĂM 2022 CỦA CÁC NƯỚC KHỐI G10
*Nguồn: Bloomberg, Europa, IMF, OECD, Goldmans Sachs, TTCP *Nguồn: Bloomberg, CEIC, EC, VNExpress
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KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2023 – CHỨNG KIẾN LÀN SÓNG CẮT GIẢM
CHI TIÊU TRONG BỐI CẢNH LÃI SUẤT CAO

Năm 2021 cũng là năm chứng kiến các nước hạ lãi suất 
điều hành nhằm phục hồi kinh tế. Trong đó, riêng FED đã 
duy trì mức lãi suất điều hành thực tế quanh 0% (so với 
mức 2.4% năm 2019) từ 2019 tới hết 2021. Ngoài ra, các 
Ngân hàng Trung ương lớn như ECB hay BoJ đều hạ lãi 
suất về mức sát 0% trong hai năm qua. Lạm phát đã diễn 
ra như một phần tất yếu, đặc biệt vào 2021 khi các nước 
dần gỡ bỏ lệnh giãn cách. Lạm phát ở Mỹ đạt mức 7% 
trong tháng 12/2021, cao nhất trong vòng 39 năm. Châu 
Âu cũng không là ngoại lệ, khi lạm phát tháng 12/2021 
đạt mức 4.9%, cao nhất trong vòng 22 năm. Việc lạm phát 
leo thang dẫn đến giá cả hàng hóa tăng cao đột ngột, bao 
gồm các loại hàng hóa thiết yếu lẫn kim loại phục vụ cho 
công nghiệp. Năm 2022 các Ngân hàng Trung ương dự 

kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất tối thiểu 0.5%, nhưng theo 
đánh giá của Jerome Powell, Chủ tịch Hội đồng Thống 
đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, đây là động thái cần 
thiết nhằm giúp kinh tế phục hồi bền vững hơn. Tuy 
nhiên, cho đến hết tháng 12/2022, lạm phát vẫn là câu 
chuyện đau đầu khi tốc độ giảm chỉ ở mức 0.1% - 0.3%, 
do đó FED đã tuyên bố tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi 
hạ được lạm phát. Theo dự đoán của các định chế tài 
chính, mức lãi suất điều hành của FED đến tháng 7/2023 
hoàn toàn có thể đạt mức 5.75%. Lãi suất điều hành cao 
đồng nghĩa với việc lãi suất cho vay tăng cao, khiến cho 
xu hướng đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng suy giảm như 
một điều tất yếu. Qua đó không có gì ngạc nhiên khi sức 
mua toàn cầu có thể giảm từ 15%-20% trong năm 2023.

KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM – NĂM 2023 SẼ CỰC KỲ KHÓ KHĂN VỀ MỌI MẶT

8.02% là mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022, 
cao hơn mục tiêu 6.5% và là năm thứ 42 tăng trưởng GDP 
liên tiếp. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy 
tăng trưởng kinh tế năm 2022 phục hồi tích cực với 
những tiến triển tốt và đồng đều trên cả 3 khu vực, trong 
đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,36%; công nghiệp 
và xây dựng tăng 7,78%; dịch vụ tăng 9,99%.

Tuy nhiên, nỗi lo xuất hiện rõ ràng khi từ nửa sau năm 
2022, PMI Việt Nam đã giảm dưới 50 điểm. Đồng thời, 
những ngành chủ đạo của Việt Nam như Da giày, Dệt 
may, Điện tử hay Đồ gỗ thiếu đơn hàng trong dịp quý 
4/2022. Sự ảnh hưởng sâu rộng của lạm phát toàn cầu đã 
ảnh hưởng mạnh đến Việt Nam, vốn là quốc gia có độ mở 
cực lớn với thế giới.
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Hồi phục mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2022 và chậm lại trong nửa cuối năm
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HÌNH 5: CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

11.2

Xuất khẩu Nhập khẩuXuất khẩu ròng (P)

(Triệu USD) (Triệu USD)

FTAs AFTA (ASEAN)
1993

VJEPA (Japan)
2009

VKFTA (S.Korea)
2015

CPTPP
2019

EVFTA
2020

RCEP
2022

WTO
2007

CUỘC KHỦNG HOẢNG THANH KHOẢN
NGÂN HÀNG VÀ BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN

Từ tháng 4/2022, ngành bất động sản Việt Nam dần chững 
lại sau quá trình hai năm tăng giá nóng. Hàng loạt các chủ 
đầu tư bất động sản rơi vào trạng thái thiếu hụt thanh 
khoản, tình trạng thiếu thanh khoản trở nên trầm trọng đã 
lan đến hệ thống ngân hàng. Hàng loạt các ngân hàng điều 
chỉnh lãi suất huy động trên 10% trong quý 4/2022 đã 
khiến nhu cầu mua nhà suy giảm nhanh chóng. Hàng loạt 
các doanh nghiệp bất động sản trễ hẹn trả nợ trái phiếu, 
các dự án bất động sản ngưng xây dựng trên cả nước. Tuy 
nhiên, điểm đáng lo ngại nhất chính là khủng hoảng thừa 
về nguồn cung bất động sản cao cấp gây tắc nghẽn nguồn 
vốn lưu thông trong nền kinh tế. Các doanh nghiệp sản 
xuất khó tiếp cận vốn vay ngân hàng vẫn chưa được hỗ trợ 
khiến rủi ro về tín dụng vẫn là nỗi lo lớn trong năm 2023.

TRIỂN VỌNG NĂM 2023:
KHỐI TƯ NHÂN KHÓ KHĂN -
KHỐI NHÀ NƯỚC TĂNG GIẢI NGÂN 
VỐN MỚI TỪ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

Trong bối cảnh kinh tế cực kỳ khó khăn, đầu tư công sẽ 
tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt sự phục hồi nền kinh tế thông 
qua gói kế hoạch trị giá 704,000 tỷ VND. Đặc biệt, chính 
phủ năm đầu tiên đặt chỉ tiêu giải ngân 95% tổng vốn đầu 
tư công cũng như đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án trọng 
điểm quốc gia. Việc đẩy mạnh đầu tư công ngoài tạo ra 
công việc và làm vốn mới dẫn dắt nguồn vốn tư nhân 
cũng sẽ tác động tích cực đến hiệu quả kinh tế và mở rộng 
các quỹ đất phục vụ cho dân sinh lẫn sản xuất, qua đó 
củng cố nội lực cho tăng trưởng dài hạn.

HÌNH 7: TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2014 - 2025F
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HÌNH 6: CHỈ SỐ PMI CỦA VIỆT NAM THEO THÁNG
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HÌNH 8: VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ TỶ LỆ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG QUA CÁC NĂM GIAI ĐOẠN 2015 - 2023 
*Nguồn: Tổng cục thống kê, Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư
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THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
LÃI SUẤT TĂNG CAO, THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐÓNG BĂNG

Dự án

USD 5.4 tỷ

24,150

47,800

Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng/USD)

2019

2021

2021

Thời điểm khởi công

2025

2025

2026

Thời điểm hoàn thành

Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

10,668 2021 2026Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

19,871 2020 2025Đường vành đai 3

114,451 2021 2025Dự án sân bay Long Thành

101,218 2020 202511 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam

Metro 2 (Bến Thành - Tham Lương)

BẢNG 1: CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

HÌNH 9: TƯƠNG QUAN GIỮA TỔNG SẢN LƯỢNG, SẢN LƯỢNG VÀ TỶ TRỌNG XUẤT KHẨU NGÀNH THÉP NĂM 2022

Trong năm 2022, theo báo cáo của VARS, lượng cung căn hộ thương mại ra thị trường chỉ đạt 48,500 căn (-10% so với cùng kỳ). So 
sánh với năm 2018, tổng lượng cung căn hộ thương mại đã giảm đến 73%. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất của thị trường bất động sản nằm 
ở việc nguồn cung nhà cao cấp lại chiếm đến 80%/tổng lượng cung. Theo thống kê của Cushman và Wakefield và Savills, giá bán sơ 
cấp nhà ở TP. Hồ Chí Minh trong quý 4/2022 đã lên tới 3,400 USD/m2, còn tại Hà Nội là 47 triệu đồng/m2, tăng 15% so với cùng kỳ. 
Trong bối cảnh ngành bất động sản phát triển quá nóng, việc siết chặt chính sách tín dụng đã khiến lãi vay dài hạn để mua bất động sản 
đã tăng từ 9.5 – 10.5% trong năm 2021 lên trên 13.5% vào quý 4/2022, khiến cho tỷ lệ hấp thụ của thị trường bất động sản chỉ đạt 28% 
trong quý 4/2022. Trong năm 2023, thị trường bất động sản được dự đoán cực kỳ khó khăn, việc đầu tư các dự án hầu như đều chững 
lại. Theo báo cáo của Savills, dự kiến tổng lượng cung năm 2023 ở TP. Hồ Chí Minh chỉ đạt 8,000 căn (-60% so với cùng kỳ). Ở thị 
trường Hà Nội, theo Savills năm 2022 chỉ có bàn giao 10,100 căn hộ. Dự kiến lượng căn hộ bàn giao ở Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024 
sẽ giảm trung bình 36%/năm.

Thị trường nội địa ngành thép năm 2023 không nằm ngoài sự ảnh hưởng của lạm phát và sự đóng băng của thị trường bất động sản. 
Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) năm 2022, sản xuất thép thành phẩm các loại đạt 29,3 triệu tấn (-12% so với cùng 
kỳ) và bán hàng thép các loại đạt 27,3 triệu tấn (-7,2% so với cùng kỳ). Cụ thể, sản lượng bán hàng của thép xây dựng, HRC, lần lượt 
đạt 12,27 triệu tấn (-1.9% so với cùng kỳ), 6,19 triệu tấn (-13.2% so với cùng kỳ). Đối với dòng sản phẩm thép cán nguội và tôn mạ KL 
& SPM, sản lượng bán hàng lần lượt đạt 2,018 triệu tấn (-26,4% so với cùng kỳ) và 4,18 triệu tấn (-21,8% so với cùng kỳ). Riêng sản 
phẩm ống thép, sản lượng bán hàng năm 2022 ghi nhận giảm 2,2% so với cùng kỳ, đạt 2,626 triệu tấn nhưng sản lượng xuất khẩu tăng 
lên mức 258.873 tấn (+9.1% so với cùng kỳ).

Về thị trường xuất khẩu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 8,397 triệu tấn thép (-35,85% so với cùng kỳ). Giá trị xuất khẩu đạt 
7,99 tỷ USD (-32,2% so với cùng kỳ). Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là: khu vực ASEAN (36,22%), Khu vực EU 
(18,37%), Hoa Kỳ (10,57%), Hàn Quốc (6,8%) và Hồng Kông (Trung Quốc) (4,1%). Trong bối cảnh khó khăn, các doanh nghiệp thép 
Việt Nam đã nghiên cứu và cố gắng đa dạng sản phẩm xuất khẩu, tìm cách thích nghi linh hoạt hơn. Thị trường xuất khẩu được kỳ vọng 
sẽ dần cải thiện sản lượng từ nửa sau năm 2023 khi lạm phát giảm dần. Cuộc chiến giữa Nga – Ukraine đã mở ra khoảng trống rất lớn 
trong thị trường thép cán nguội và các sản phẩm tôn mạ, khi Nga, Belarus và Ukraine đã chiếm 29.5% sản lượng xuất khẩu vào thị 
trường EU. Ngoài ra, trong năm 2022 Việt Nam không phải chịu nhiều cuộc điều tra về thuế chống bán phá giá (CBPG), trừ các sản 
phẩm xuất khẩu sang Malaysia. Ngoài ra, tin vui đối với thị trường xuất khẩu đó là Mexico sẽ tiến hành hạ thuế CBPG từ 0%-12.34% 
xuống mức 0%-10.84% đối với nhóm tôn mạ. So sánh về quy mô thị trường xuất khẩu, xuất khẩu đi Mexico năm 2022 ước đạt 170 triệu 
USD, gần gấp ba lần so với giá trị xuất khẩu thị trường Malaysia.

Kỳ vọng vào năm 2023, động lực chính đối với thị trường nội địa tiếp tục là các dự án đầu tư công cũng như sự phục hồi của mảng xây 
dựng. Trong đó, chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công thông qua các dự án hạ tầng và dự án điện, trực tiếp thúc đẩy thị trường xây 
dựng trong nước cũng như tạo động lực phát triển các khu công nghiệp mới. Dự kiến trong năm 2023, trọng điểm đầu tư sẽ hướng đến 
các công trình đầu tư công, trong đó phải kể đến những dự án hạ tầng trọng điểm như Cao tốc Bắc – Nam hoặc Sân bay Long Thành. 
Ngoài ra, thị trường bất động sản cũng kỳ vọng sự thay đổi của Nghị định 65/2022/NĐ-CP và Nghị định 08/2023/NĐ-CP về việc tháo 
dỡ nguồn vốn cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, yếu tố rủi ro cho một năm 2023 tiếp tục suy giảm sản lượng vẫn là rất cao trong 
bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào như than cốc, HRC vẫn duy trì ở mức cao, lạm phát chưa thực sự hạ nhiệt cũng như nguồn vốn cho 
phát triển bất động sản chưa được khơi thông trở lại.

SẢN LƯỢNG NGÀNH THÉP NỘI ĐỊA NĂM 2022 CHỊU MUÔN VÀN KHÓ KHĂN Theo thống kê của Worldsteel, lần đầu tiên sau 7 năm ngành thép thế giới suy giảm sản lượng. Cụ thể, sản lượng ngành thép thế giới đạt 
1,878 tỷ tấn (-4.2% so với cùng kỳ). Trừ Ấn Độ, sản lượng của các nước sản xuất thép lớn nhất trên thế giới như Trung Quốc, Nga, Nhật 
Bản... đều sụt giảm trong năm 2022. Sản lượng thép trên toàn cầu dự kiến trong năm 2023 sẽ tiếp tục suy giảm từ 4%-5% do dự báo 
kinh tế thế giới đối diện với suy thoái và nền lãi suất cao. Điểm sáng lớn nhất trong năm 2023 đến từ Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai 
trên thế giới. Ấn Độ được kỳ vọng sản lượng năm 2023 có thể đạt 130 triệu tấn (+5% so với cùng kỳ) nhờ chính sách thúc đẩy phát triển 
cơ sở hạ tầng khổng lồ.

Trong bối cảnh nhu cầu thị trường suy yếu, nguồn cung nguyên liệu chính cho sản xuất thép, bao gồm quặng sắt, than cốc có những diễn 
biến có lợi:
Giá quặng sắt và than cốc
Quặng sắt: Nguồn cung quặng sắt trong năm 2023 theo khảo sát được dự báo rất ổn định và không hề suy giảm khi những nhà xuất 
khẩu quặng sắt lớn của thế giới là Rio Tinto, Vale và FMG đều dự kiến tăng sản lượng thêm 1-2%. Tổng lượng khai thác quặng sắt dự 
kiến của cả ba công ty ước tính đạt 831 triệu tấn (+2% so với cùng kỳ). Ngoài ra, Trung Quốc và Úc đang dần bình thường hóa quan hệ 
thương mại, điều đó có thể tiếp tục làm giảm giá quặng sắt.
Than cốc: Than cốc là sản phẩm chính phục vụ cho ngành công nghiệp luyện than và điện. Giá than đã tăng rất cao trong năm 2022 do 
ảnh hưởng cuộc chiến Nga – Ukraine. Việc Nga chiếm đến 15% sản lượng than xuất khẩu toàn cầu hiện đang chịu các lệnh cấm vận 
khiến giá than tăng rất mạnh. Trong đó, giá than nhiệt 5,500kcal tại Cảng Thanh Đảo đã tăng lên đỉnh điểm 250 USD/tấn ở giữa năm 
2022 trước khi điều chỉnh về mức 175 USD/tấn trong tháng 1/2023.

Giá HRC toàn cầu có xu hướng tăng ngược trở lại trong ngắn hạn
Do ảnh hưởng lạm phát, các nhà sản xuất thép ở Mỹ đã tạm dừng một số lò khiến vào tháng 10/2022, hiệu suất ngành thép ở Mỹ xuống 
dưới 75%. Tuy nhiên trong một số động thái gần đây, khi lạm phát ở Mỹ đã đạt đỉnh, dù giảm chậm nhưng là tín hiệu cho việc lạm phát 
dần được kiểm soát đã thúc đẩy nhu cầu đầu cơ thép ở Mỹ. Hiện tại, giá HRC ở Mỹ đã lên mức 1200 USD/tấn, tăng hơn 80% so với 
đáy trong quý 4/2022.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ XUẤT KHẨU

HÌNH 10: CHÊNH LỆCH GIỮA GIÁ HRC
TRUNG QUỐC VÀ MỸ GIAI ĐOẠN 2018 - T1/2023

HÌNH 11: GIÁ THAN NHIỆT 5,500KCAL THANH ĐẢO
GIAI ĐOẠN 2016 - T1/23 (USD/TON)

*Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Vietnam, Reuters

*Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Vietnam, Reuters
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Trong năm 2022, dưới áp lực từ lãi suất và thị trường không còn thuận lợi nhưng Công ty vẫn có thể ghi nhận doanh thu bằng 82,6% kế 
hoạch, đạt 23,128 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 124 tỷ đồng, dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn rất đáng khích lệ 
trong bối cảnh giá HRC giảm 38% từ đỉnh quý 3/2021. Tuy nhiên, giá HRC giảm quá nhanh trong năm 2022 đã khiến Công ty phải trích 
lập tiếp tục 290 tỷ trong quý 4/2022. Vốn chủ sở hữu tăng lên 2,632 tỷ đồng nhờ chia cổ tức bằng cổ phiếu. Sản lượng bán hàng mảng 
tôn mạ đạt 706,700 tấn, giảm 24.2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mảng ống thép đã cho thấy sự tăng trưởng với sản lượng tiêu thụ năm 
2022 đạt 168,600 tấn, tăng 14.4% so với cùng kỳ.

Tổng kết cho năm 2022, kết quả kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó:
      Giá HRC giảm mạnh trong nửa sau năm 2022, dẫn đến việc trích lập dự phòng liên tục từ quý 4/2021 cho đến quý 4/2022.
      Thị trường bất động sản trong nước đóng băng.
      Lạm phát tăng quá nhanh khiến nguồn vốn đầu tư và phát triển từ các nước cũng đều co hẹp lại.

Nhưng trong những điểm chưa hoàn thành, Công ty đã có những điểm sáng hết sức khích lệ như:
      Hệ thống quản trị vận hành tích hợp nền tảng ERP – SAP HANA S/4 vận hành tối ưu, giúp Công ty luôn giữ vững nhịp độ sản xuất 
ở mức trên 100% công suất bất chấp việc chuỗi cung ứng đứt gãy.
       Giữ vững và tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu. Tính đến năm 2022, Công ty đã xuất đi hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài 
ra, Công ty còn có mức thuế chống bán phá giá thấp nhất ở những thị trường như Canada, Mexico, Australia và Malaysia. Qua đó, có 
lợi thế lớn để bán hàng đi các thị trường này.
      Cho ra đời dòng sản phẩm AZ200, bảo hành đến 25 năm và kiện toàn toàn bộ bộ máy quản lý giúp nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh.

Năm 2023, đứng trước rủi ro về lãi suất và sự suy yếu của thị trường, Công ty định hướng chú trọng đẩy mạnh sức mạnh nội tại. Trong 
năm 2023, Tôn Nam Kim chú trọng đến việc ổn định sản xuất, duy trì mối quan hệ với các đại lý cũng như các thị trường xuất khẩu. 
Đồng thời Công ty chủ động tìm thêm thị trường mới. Tầm nhìn tới năm 2025, tổng công suất của Tôn Nam Kim sẽ tăng lên 1.5 triệu 
tấn và hướng tới sản xuất các dòng sản phẩm CRC cao cấp phục vụ cho ngành sản xuất đồ gia dụng.

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN
Tiếp nối những thành quả trong năm 2022, Công ty tiếp tục chiến lược gia tăng sức khỏe tài chính nội tại thông qua việc tăng cường trả 
nợ vay dài hạn, đồng thời tìm kiếm các nguồn vay ngắn hạn có lãi suất ưu đãi hơn. Tôn Nam Kim hiện nay hầu như không còn nợ dài 
hạn. Chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 2018 - 2022, Tôn Nam Kim đã hoàn tất thanh toán hơn 1,200 tỷ nợ dài hạn. Trong năm 2023, Tôn 
Nam Kim đã tạm thời ngưng triển khai dự án xây dựng Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ trong bối cảnh lãi suất cao và thị trường tiêu 
thụ chưa thực sự tốt. Tỷ lệ tiền mặt/tổng tài sản tăng mạnh từ 7.8% trong năm 2021 lên mức 9.3% trong năm 2022 và dự kiến tiếp tục 
tăng lên trong năm 2023 khi lượng hàng tồn kho sẽ dần giảm trong năm 2023. 
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Chỉ tiêu (Triệu đồng)
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Năm 2022 hầu hết các chỉ số về năng lực hoạt động của Tôn 
Nam Kim gần như không đổi. Khi chiến tranh Nga – Ukraine 
diễn ra, cộng với việc năm 2022 Trung Quốc tiếp tục đóng cửa, 
các đơn vị cung cấp HRC của Trung Quốc tăng cường đẩy 
mạnh giao hàng ngay khiến Tôn Nam Kim buộc phải giảm số 
ngày công nợ, dẫn đến số ngày phải trả giảm từ 63 ngày về 40 
ngày. Nguồn cung HRC thay thế từ Nga, vốn đạt chất lượng 
cao, Tôn Nam Kim cũng không còn mua thay thế nhằm tránh 
rủi ro liên quan về cấm vận. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá HRC 
giảm liên tục, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã cố gắng cân bằng 
vòng quay tiền bằng việc giảm dần hàng tồn kho. Vòng quay 

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
Do ảnh hưởng của việc trích lập dự phòng hàng tồn kho, trong 
năm 2022 các chỉ tiêu sinh lời của Tôn Nam Kim có những biến 
động mạnh. Trong đó, biến động mạnh nhất là khả năng sinh lời 
trên tài sản (ROA) năm 2022 đã về mức âm 0.9% (so với 38.9% 
năm 2021). Tuy nhiên hiện tại giá HRC Trung Quốc đã hồi 
phục lên mức 652 USD/tấn vào tháng 3/2023, tăng 25% so với 
tháng 11/2022, giúp Tôn Nam Kim giảm áp lực trích lập dự 
phòng trong nửa đầu năm 2023. Ngoài ra, năm 2022 Tôn Nam 
Kim đã tăng vốn lên 2,632 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chưa đạt 
được như kỳ vọng đã khiến các chỉ tiêu sinh lời trên vốn chủ sở 
hữu giả về mức âm 2.3% (so với 14.5% năm 2021).

Tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản trong năm 2022 đạt 60.5%, giảm nhẹ từ mức 63% năm 2021. Ngoài ra, áp lực rút ngắn thời gian công nợ 
từ các nhà cung cấp đã khiến các khoản phải trả trong năm 2022 giảm về mức 11% (so với 21.1% trong năm 2021). Để đảm bảo cho 
việc duy trì thanh khoản nhưng vẫn duy trì lợi ích của cổ đông, Tôn Nam Kim đã trả cổ tức VND 1,000/cp trong năm 2022 cũng như 
trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Qua đó vốn chủ sở hữu của Tôn Nam Kim kết thúc năm 2022 đạt 2,632 tỷ đồng. Sau khi tăng 
vốn và trả cổ tức, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2022 cũng đã giảm về mức 1,628 tỷ đồng, chiếm 31% vốn chủ sở hữu.

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

HÌNH 14: CƠ CẤU NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU HÌNH 15: TỶ LỆ NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN
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hàng tồn kho năm 2022 giảm về mức 118 ngày (so với 126 ngày 
năm 2021) và tiếp tục dự kiến giảm trong năm 2023. Các khoản 
phải thu trong năm 2022 vẫn duy trì thanh khoản tốt dựa trên 
chiến lược ưu đãi cho các đại lý có tốc độ thanh toán tốt. Số 
ngày của vòng quay khoản phải thu năm 2022 ở mức rất thấp, 
chỉ còn 17 ngày. Nhờ uy tín về chất lượng trên thị trường, Tôn 
Nam Kim luôn giữ cho mình vị thế đàm phán phù hợp, đảm bảo 
lợi ích cho không chỉ Tôn Nam Kim mà còn cho các đối tác. 
Nhưng trong bối cảnh tiêu thụ ở mảng xuất khẩu lẫn nội địa đều 
suy giảm, vòng quay tiền mặt của Tôn Nam Kim trong năm 
2022 bị kéo dài thêm 25% lên mức 94 ngày.
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2022, đứng trước những biến động lớn từ thị trường, dựa trên những định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị (HĐQT), 
Ban Tổng giám đốc (BTGĐ) đẩy mạnh những quyết định phù hợp để cân đối giữa doanh thu, sản xuất, lợi nhuận và công tác bán hàng. 
Trên tinh thần “Củng cố năng lực nội tại”, bất chấp những ảnh hưởng kém tích cực từ lãi suất ngân hàng đến nhu cầu thị trường, BTGĐ 
vẫn duy trì tốt công tác ổn định sản xuất và bán hàng của Công ty. Qua đó kết thúc năm 2022, Tôn Nam Kim vẫn ghi nhận được những 
kết quả đáng khích lệ như:

        Sản lượng tiêu thụ tôn mạ và ống thép lần lượt đạt 706,700 tấn và 168,600 tấn. Trong đó, riêng sản lượng ống thép tăng trưởng 14.4%.

        Giữ vững thanh khoản của Công ty, trả hết nợ dài hạn.

        Tiếp tục nghiên cứu các dòng sản phẩm hợp kim mới với định hướng cạnh tranh bằng sự khác biệt.

        Đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, đảm bảo sức khỏe và an sinh cho CBCNV.

        Nâng cao hiệu quả điều hành và quản trị, thông qua việc áp dụng hệ thống ERP – SAP HANA S/4.

TỔNG QUAN

VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH
Trong năm 2022, sản lượng tiêu thụ tôn mạ và ống thép của Tôn Nam Kim lần lượt đạt 706,700 tấn (-24.2% so với cùng kỳ) và 168,600 
tấn (+14.4% so với cùng kỳ). Trong đó, mảng ống thép đạt được những kết quả hết sức tích cực khi tăng trưởng cao gấp 3 lần tốc độ tăng 
trưởng sản lượng ống thép toàn ngành. Qua đó giúp thị phần mảng ống thép của Tôn Nam Kim tăng từ 5.4% trong năm 2021 lên 6.4% 
năm 2022. Thị phần mảng tôn mạ năm 2022 ước đạt 16.9%, giảm nhẹ so với mức 17.4% trong năm 2021, chủ yếu đến từ việc Công ty 
trong giai đoạn 2020 – 2021 tập trung vào thị trường xuất khẩu, tuy từ giữa năm 2022 Tôn Nam Kim đã tăng hơn sự tập trung vào thị 
trường nội địa nhưng vẫn cần thêm thời gian để trở lại thị phần vốn có.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu đạt là 23.128 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần toàn đạt 23.071 tỷ đồng), giảm 18% so với năm 
2021. Trong năm 2022 giá thép giảm quá sâu đã khiến lượng hàng tồn kho của Tôn Nam Kim không thể điều chỉnh giá theo kịp, do đó 
biên lợi gộp đã giảm mạnh từ 15.1% trong năm 2021 về mức 6.4% trong năm 2022. Trong năm 2022, chi phí vận tải vẫn ở mức cao, 
chiếm trên 60% trong hơn 1,200 tỷ chi phí bán hàng của Tôn Nam Kim. Nhưng ở thời điểm hiện tại, giá cước tàu biển dần trở về mức 
trước dịch, qua đó Tôn Nam Kim sẽ dự kiến giảm được giá thành và cải thiện biên lợi nhuận trong năm 2023.

VỀ TÌNH HÌNH TÀI SẢN
Năm 2022, tổng tài sản đạt 13,460 tỷ đồng, giảm 12.6% so với năm 2021. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 10,414 tỷ đồng, chiếm 77% 
tổng sản lượng. Lượng hàng tồn kho vẫn ở mức cao, chiếm 52% tổng tài sản. Do ảnh hưởng của việc giá HRC giảm hơn 30% từ đỉnh 
tháng 11/2021, Công ty đã phải trích lập tổng cộng 710 tỷ đồng hàng tồn kho trong năm 2022. Trong những tháng đầu năm 2023, giá 
HRC đã hồi phục 20% từ đáy tháng 11/2022, qua đó giúp biên lợi nhuận trong quý 1/2023 lợi nhuận dự kiến sẽ ổn định hơn. Trong năm 
2021 - 2022, đứng trước nhu cầu tăng cao đến từ cả thị trường xuất khẩu lẫn nội địa, Công ty đã chủ động cải tiến hệ thống mạ cũng như 
tẩy rửa, qua đó giúp công suất tăng thêm 200,000 tấn. Tổng công suất năm đạt 1.2 triệu tấn. 
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VỀ TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ NỢ
Trong năm 2022, BTGĐ tiếp tục thực hiện tìm kiếm các phương án cơ cấu tài chính an toàn, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 
1.5x lần. Trong đó hầu hết nợ vay đến từ nợ ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động cho Công ty cho đến hết năm 2022, nợ vay dài hạn của Tôn 
Nam Kim chỉ còn 3 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn ở mức 5,111 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Nợ ròng của Tôn Nam Kim ở mức 3,857 
tỷ đồng (so với mức 2,620 tỷ đồng năm 2021). Trong nửa cuối năm 2022, các ngân hàng đã tăng lãi suất cho vay thêm từ 2% - 3%, do 
đó chi phí lãi vay của Tôn Nam Kim trong năm 2022 tăng lên mức 262 tỷ đồng. Tôn Nam Kim luôn đặt những tiêu chuẩn khắt khe về 
việc duy trì sức khỏe tài chính vững mạnh, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông. Hiện nay, chúng tôi khiêm tốn nhận rằng Tôn Nam Kim 
đang là một trong những doanh nghiệp có mức điểm tín dụng tốt nhất trong mắt của các tổ chức ngân hàng về sức khỏe tài chính.

Giá trị vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 của Tôn Nam Kim đạt 5,319 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2021 với phần lợi nhuận giữ lại chưa 
phân phối chiếm 31% vốn chủ sở hữu. Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu NKG theo đó cũng đạt 19,130 đồng VND/cổ phiếu, giảm 8% so với 
năm 2021.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC,
CHÍNH SÁCH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TRONG NĂM 2022
Trong bối cảnh mà thị trường bất động sản đóng băng, địa chính trị diễn biến khó lường, đặc biệt mối lo đến từ lãi suất tăng cao, BTGĐ nhận 
định năm 2023 sẽ đối diện với rất nhiều những khó khăn.

Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức phải đối mặt cũng như tiềm năng, cơ hội cần nắm bắt trong bối cảnh mới, BTGĐ Tôn Nam Kim đã, 
đang và sẽ kiên định, khẩn trương thực hiện những giải pháp sau:

GIA TĂNG NĂNG LỰC NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP
THÔNG QUA NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ :
Tiếp tục xây dựng và cải tiến quy trình dựa trên sự thành công của hệ thống quản trị toàn diện ERP – SAP HANA S/4  từ năm 2020. 
Ngoài ra, trong năm 2022 Tôn Nam Kim đã áp dụng thành công những cải tiến về hệ thống quản lý dữ liệu thông tin, đồng bộ tin nhắn 
và dữ liệu. Hiện nay, toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp được hệ thống hóa trên nền tảng dữ liệu thống nhất, tức thời. Chi phí sản 
xuất, bán hàng, luân chuyển hàng tồn kho, vật tư nguyên liệu được truy vết từ đầu vào đến đầu ra. Các quyết định liên quan đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh dựa trên số liệu được phân tích cập nhật tức thời. Chính sách quản lý hàng tồn kho hợp lý, kiểm soát rủi ro 
biến động giá trong mỗi giai đoạn được tuân thủ triệt để nhằm giảm thiểu tình trạng giá nguyên vật liệu biến động ảnh hưởng lớn đến 
kết quả kinh doanh. Ngoài ra, BTGĐ liên tục tổ chức các buổi đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng an toàn cho 
người lao động.

Mục tiêu năm 2023, BTGĐ đề ra là tiếp tục tối ưu hóa hoạt động sản xuất trên tinh thần “Kaizen – Cải tiến liên tục”, dựa trên triết lý 
hoạt động cốt lõi của Tôn Nam Kim là “Cải tiến và đổi mới không ngừng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp”. 
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Cùng với việc ứng dụng hệ thống ERP, các quy trình vận hành sản xuất và kinh doanh được chuẩn hóa giúp thúc đẩy năng suất lao 
động và các định mức tiêu hao trong quá trình sản xuất được theo dõi tức thời. Toàn bộ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm và thành 
phẩm được quản lý, truy vết trên từng công đoạn. Chính vì vậy, chi phí sản xuất được kiểm soát chặt chẽ và chất lượng sản phẩm được 
cải thiện, đạt các tiêu chuẩn khắc khe một cách ổn định, thúc đẩy hoạt động bán hàng ở phân khúc chất lượng cao tại thị trường nội 
địa cũng như xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ.

CẢI THIỆN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, GIẢM GIÁ THÀNH,
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Với BTGĐ, chúng tôi hiểu rằng riêng với ngành tôn mạ ở Việt Nam, vốn đang dư thừa công suất, công tác bán hàng là yếu tố sống 
còn của doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2020 – 2021 vừa qua, hoạt động xuất khẩu thuận lợi nhưng rõ ràng đang gặp vấn đề lớn về 
mặt nhu cầu khi các nước trên thế giới đều cắt giảm mạnh chi tiêu. BTGĐ Tôn Nam Kim đánh giá đây là khó khăn chung toàn cầu và 
chủ động xây dựng chiến lược cạnh tranh dựa trên ba trụ cột như sau:

(1) Cạnh tranh bằng sự khác biệt trong chất lượng sản phẩm; 
(2) Cạnh tranh bằng sự hài lòng của khách hàng;
(3) Cạnh tranh bằng mức giá hấp dẫn.

Lấy đòn bẩy từ thương hiệu Tôn Nam Kim có bề dày lịch sử 20 năm, là thương hiệu quốc gia với chất lượng sản phẩm được khẳng 
định ở nhiều thị trường như Mỹ, Nhật, EU, Indonesia, Mexico... Tôn Nam Kim tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu gia tăng chất 
lượng sản phẩm để tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng. Bằng chứng trong năm 2022, thị phần tôn mạ của Tôn Nam Kim vẫn duy 
trì trong Top 3 toàn ngành, đạt 16.9% (so với 17.4% trong năm 2021). Đối với mảng ống thép, thị phần gia tăng từ 5.4% trong năm 
2021 lên 6.4% trong năm 2022.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG, BẢO VỆ VÀ GIA TĂNG THỊ PHẦN

Với gần 1,400 thành viên trong đại gia đình Tôn Nam Kim, BTGĐ thấu hiểu rằng từng người là một bánh răng góp phần phát triển 
và xây dựng sự phồn vinh cho Công ty. Bất chấp việc đơn hàng thiếu hụt, Tôn Nam Kim vẫn duy trì lực lượng lao động trên tinh thần 
cam kết cao nhất sẽ hạn chế tối thiểu tình trạng cắt giảm nhân sự. Tỷ lệ trung bình người lao động có chuyên môn Cao Đẳng, Đại Học 
và trên Đại học hiện chiếm 50% Công ty. Bất chấp việc lợi nhuận bị suy giảm, nhưng Tôn Nam Kim vẫn duy trì phúc lợi đầy đủ cho 
người lao động. Trong đó, mức thu nhập trung bình của CBCNV của Tôn Nam Kim cao gấp đôi so với mức GDP trung bình/người 
Việt Nam năm 2022.

ĐẢM BẢO CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CBCNV

HÌNH 16: CƠ CẤU TÀI SẢN CỦA NKG GIAI ĐOẠN 2016 - 2022

HÌNH 17: THỊ PHẦN MẢNG TÔN MẠ NĂM 2022 HÌNH 18: THỊ PHẦN MẢNG ỐNG THÉP NĂM 2022

*Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Vietnam, Reuters | Vòng trong 2021, vòng ngoài 2022
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KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2023

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Tiếp bước của năm 2022, BTGĐ và tập thể CBCNV Tôn Nam Kim quyết tâm đoàn kết, nỗ lực hết 
mình để hoàn thành kế hoạch kinh doanh được HĐQT giao phó với các chỉ tiêu sau:

TỔNG SẢN LƯỢNG
TỔNG DOANH THU
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

940.000 TẤN
20.000 TỶ VND

400 TỶ VND

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2023

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, BTGĐ đề ra định hướng chiến lược 
“ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT, CẠNH TRANH BẰNG SỰ KHÁC BIỆT” với 
những giải pháp như sau:

      Khai thác hiệu quả nhất nguồn lực hiện có, tối ưu hóa năng lực 
các dây chuyền sản xuất để qua đó gia tăng năng suất, tiết giảm 
chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm, gia tăng năng lực 
cạnh tranh;

      Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mạ màu và hợp 
kim. Hướng tới các dòng sản phẩm có thể phục vụ 
cho sản xuất đồ gia dụng, chi tiết máy, cơ khí 
chính xác. Tiếp tục nghiên cứu các dòng sản 
phẩm mới, phục vụ cả cho các nhà máy hiện hữu 
và chiến lược xây dựng Nhà máy Tôn Nam Kim 
Phú Mỹ trong tương lai;

       Hạ tỷ lệ hàng tồn kho về mức phù hợp, tăng tính 
thanh khoản, tiếp tục tập trung giảm chi phí lãi vay và 
giảm thiểu rủi ro phải trích lập các khoản dự phòng;

     Củng cố những mối quan hệ với khách hàng và xây dựng 
những bộ sản phẩm đa dạng và phù hợp với thị hiếu;

     Kiện toàn toàn bộ bộ máy quản lý giúp nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh.
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Báo cáo của Hội đồng quản trị
Hoạt động của Hội đồng quản trị
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phát triển thị phần
Gia tăng năng lực cạnh tranh,



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2022, Tôn Nam Kim tiêu thụ tổng cộng 706,700 tấn 
sản phẩm tôn mạ và 168,600 tấn ống thép các loại. Công ty 
không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, nhằm nâng cao 
vị thế cạnh tranh trong ngành. Đầu tư dây chuyền sản xuất 
hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến đến từ Hàn Quốc, Đài 
Loan và Đức nhằm nâng cao năng suất. 

Tính đến năm 2021, Công ty có 04 nhà máy sản xuất các sản 
phẩm tôn mạ, ống thép với công suất sản xuất lên đến 1,2 
triệu tấn/năm. Do bối cảnh thị trường không thuận lợi, Tôn 
Nam Kim hiện tạm ngừng đầu tư dự án Nhà máy Tôn Nam 
Kim Phú Mỹ và chờ đợi thời điểm phù hợp hơn.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

Với mục tiêu tối ưu hiệu quả kinh doanh, giữ vững và phát 
triển thị phần, Tôn Nam Kim đã thực hiện các biện pháp sau 
đối với hoạt động bán hàng: 
      Thường xuyên nghiên cứu thị trường để nắm bắt kịp thời 
nhu cầu của khách hàng; 
    Liên tục cập nhật những biến động của thị trường để 
nhanh chóng đưa ra kế hoạch;
       Đáp ứng được yêu cầu về nguồn gốc nguyên vật liệu khi 
xuất khẩu, với nguồn nguyên vật liệu sản xuất mua từ 
Formosa và Nippon Steel (đây đang là ưu thế của Công ty);
      Tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra thị trường những 
sản phẩm mới đạt chất lượng cao với mẫu mã bắt mắt;
     Đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu Tôn Nam Kim 
trên thị trường, giữ vững uy tín và vị thế trong ngành.
      Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới ở cả thị trường quốc 
tế lẫn nội địa.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 
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Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam trải qua hai trạng thái đối 
lập. Trong nửa đầu năm 2022, các nhà máy kỳ vọng sự phục 
hồi mạnh mẽ từ các nền kinh tế, các nhà máy liên tục phải 
tuyển mới lao động trong bối cảnh rất nhiều lao động đã về 
quê trong quá trình cách ly xã hội năm 2021. Tuy nhiên, 
cuộc chiến giữa Nga – Ukraine đã diễn ra, giá nguyên liệu 
tăng vọt tạo áp lực cực lớn cho các nhà sản xuất thép. Cùng 
lúc đó, thế giới đang chịu tác động rất lớn của lạm phát, vốn 
là hệ quả của chính sách nới lỏng tiền tệ suốt hai năm 2020 
– 2021 đã khiến cho sản xuất đình trệ, thất nghiệp gia tăng, 
nhu cầu suy giảm ở phạm vi toàn cầu. Tất cả các điều đó đã 
tác động mạnh mẽ lên ngành công nghiệp thép Việt Nam, 
vốn phụ thuộc rất lớn vào thị trường xây dựng nội địa.

GDP Việt Nam năm 2022 tăng 8.02%, cao nhất giai đoạn 
2011 – 2022 tới nay. Ngành xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng 
8.17%, đóng góp 0.59 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP 
chung của cả nước. Tuy nhiên, bức tranh vĩ mô đã có sự suy 
yếu từ cả yếu tố nội tại lẫn ngoại cảnh, đặc biệt từ tháng 
4/2022, khi ngân hàng có những tín hiệu hạn chế hạn mức 
cho vay cho mảng bất động sản. Cùng trong tháng 4/2022, 
giá các loại hàng hóa, đặc biệt là chất đốt tăng cao báo hiệu 
cho một giai đoạn lạm phát tăng phi mã trong nửa cuối năm 
2022. Trước những biến động khó lường chỉ trong 4 tháng 
đầu năm 2022, HĐQT đã kịp thời đánh giá tình hình và đưa 
ra dự báo nửa cuối năm 2022 sẽ cực kỳ nhiều thách thức.

Nhận định đó đã rất chính xác khi thị trường thép và tôn mạ 
trong nửa sau năm 2022 cực kỳ ảm đạm. Tính chung cả năm 
2022, theo số liệu của VSA, sản xuất thép thành phẩm các 
loại đạt 29.3 triệu tấn, giảm 12% so với cùng kỳ và sản 
lượng bán hàng chỉ đạt 27.3 triệu tấn, giảm 7.2% so với 
cùng kỳ năm 2021. Tính riêng với mặt hàng thép cán nguội 
sản lượng sản xuất và bán hàng đều giảm mạnh, lần lượt đạt 
3.99 triệu tấn và 2.018 triệu tấn, giảm 22.7% và 11.8% so 
với cùng kỳ năm 2021. Mặt hàng tôn KL & SPM cũng 
không nằm ngoài tình hình ảm đạm, khi sản lượng tiêu thụ 
nội địa và xuất khẩu chỉ đạt 4.18 triệu tấn và 2.086 triệu tấn, 
giảm lần lượt 21.8% và 38.1% so với cùng kỳ năm 2021.

TÌNH HÌNH CHUNGTÌNH HÌNH CHUNG

Dưới vô vàn áp lực, Tôn Nam Kim vẫn ghi nhận những 
kết quả kinh doanh thể hiện sự cố gắng và nỗ lực 
trong năm 2022. Bất chấp nhu cầu suy giảm hai 
chữ số, doanh thu năm 2022 vẫn đạt 23,128 tỷ 
đồng, đạt 82% so với kế hoạch đặt ra. Nợ dài 
hạn đã hoàn toàn tất toán, áp lực tài chính đối 
với Công ty dù còn hiện hữu nhưng dự kiến sẽ 
giảm theo sản lượng hàng tồn kho.

Theo đánh giá của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban Tổng 
giám đốc đã xây dựng phương án kinh doanh, thích ứng 
và điều chỉnh linh hoạt với diễn biến của thị trường; 
công tác quản trị được chú trọng, tiết giảm chi phí tài 
chính, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng; hoạt động xuất 
khẩu đã được tổ chức hiệu quả, đa dạng thị trường, giảm 
thiểu tối đa các rủi ro do chính sách phòng vệ thương 
mại, chống phá giá từ các thị trường xuất khẩu. 

Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các 
quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế hoạt động của 
Công ty, cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm soát và 
quản lý.

HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành 
nhiệm vụ được giao phó.

Ngoài ra, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2022 đã thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ủy 
quyền cho HĐQT lập phương án phát hành, sửa đổi 
Điều lệ sau khi tăng vốn. Nay đã phát hành xong, đã tăng 
vốn điều lệ và sửa Điều lệ với phần vốn tương ứng.

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT ĐỐI VỚI
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên 
đối với Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám 
đốc thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT, các 
báo cáo bổ sung, các báo cáo tháng, các báo cáo bất 
thường về tình hình triển khai các chiến lược và kế 
hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt.

Trên cơ sở công tác giám sát, HĐQT đã có những đánh 
giá và kết luận kịp thời để Tổng giám đốc và Ban Tổng 
giám đốc triển khai, điều hành hoạt động kinh doanh 
hiệu quả.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT
ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT
ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỊNH HƯỚNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2023 là năm mà HĐQT đánh giá là thời điểm để 
củng cố lại các mối quan hệ đối với đối tác trong và 
ngoài nước cũng như ổn định tình hình tài chính. Trải 
qua những giai đoạn hết sức khó khăn trong quá khứ, 
như giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam 2011 – 
2012 hay giai đoạn chiến tranh thương mại 2018 – 2019, 
HĐQT cho rằng thị trường năm 2023 sẽ chưa thực sự 
thuận lợi để tăng trưởng, nhưng những gì khó khăn 
nhất đã qua.

Hiểu được điều đó, HĐQT chủ động, tích cực thực hiện 
những định hướng chiến lược sau để có thể phát huy tối 
đa nội lực của Tôn Nam Kim, nắm bắt cơ hội hướng đến 
sự phát triển bền vững:

     Tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế bổ nhiệm, tái bổ 
nhiệm luân chuyển của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp 
cho phù hợp với quy mô, đặc thù Công ty;

     Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp 
theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế tài 
chính của Công ty, sử dụng hợp lý các nguồn vốn vay; 

      Cơ cấu, sắp xếp lại các nguồn lực;

      Kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt 
động sản xuất, kinh doanh và chi phí đầu tư để đạt được 
hiệu quả;

      Nâng cao hiệu quả của các kênh bán hàng bằng việc 
mở rộng tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới; Tiếp 
tục nghiên cứu thị trường để nắm bắt thị hiếu khách hàng;

      Tăng tỷ trọng những mặt hàng có biên lợi nhuận dựa 
trên quy trình sản xuất khép kín của Tôn Nam Kim;

      Theo dõi sản lượng, giá bán, lợi nhuận, tồn kho, quy 
cách của từng mặt hàng của mỗi thị trường để có kế 
hoạch sản xuất, điều chuyển hàng hóa và đưa ra các giải 
pháp phù hợp, kịp thời.



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp với sự tham dự của BKS và BTGĐ

71 72

CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Ban Kiểm toán nội bộ – trực thuộc HĐQT của Công ty 
Cổ phần Thép Nam Kim – đơn vị tham mưu, giúp việc 
cho HĐQT thông qua việc kiểm tra, đánh giá, giám sát 
tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát 
nội bộ. 
Ngoài Ban Kiểm toán nội bộ, HĐQT không thành lập 
các tiểu ban giúp việc khác.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN 
HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN 
TRỊ CÔNG TY
Không có.

TỶ LỆ
THAM DỰ

100%

100%

100%

SỐ BUỔI HỌP
BKS THAM DỰ

4/4

4/4

4/4

TỶ LỆ
BIỂU QUYẾT

3/3

3/3

3/3

SỐ LẦN TỈ LỆ

8/8 100%ÔNG HỒ MINH QUANG
8/8 100%ÔNG VÕ HOÀNG VŨ
8/8 100%ÔNG NGUYỄN VINH AN
8/8 100%BÀ NGUYỄN NGỌC Ý NHI

NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

8/8 100%ÔNG VÕ THỜI

THÀNH VIÊN HĐQT

BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH NHI

BÀ VÕ THỊ VUI

ÔNG LÊ NHẬT TÂN

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần 2018/02/202201/2022/NQ-HĐQT01

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 202222/02/202202/2022/NQ-HĐQT02

Thông qua việc thành lập công ty con và 
đầu tư dự án nhà máy mới07/04/202203/2022/NQ-HĐQT03

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án 
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức05/05/202204/2022/NQ-HĐQT04

Thông qua việc triển khai phương án phát hành 
cổ phiếu để trả cổ tức và trả cổ tức năm 2021 
bằng tiền mặt

23/05/202205/2022/NQ-HĐQT05

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần 2108/08/202206/2022/NQ-HĐQT06
Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, 
bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và
ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

29/09/202207/2022/NQ-HĐQT07

Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 
Phụ trách Kinh doanh Nội địa01/10/202208/2022/NQ-HĐQT08

SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH NGÀY NỘI DUNGSTT

Trong năm 2022, BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông 
qua các mặt hoạt động chính như sau:

    Tham gia các buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về việc 
triển khai dự án, theo dõi tiến độ dự án, cũng như kế hoạch 
kinh doanh hàng tháng, quý và báo cáo tình hình thực hiện 
kết quả kinh doanh.

    Giám sát tiến độ thực hiện các dự án.

     Kiểm tra công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính 
đảm bảo tính đầy đủ, hệ thống và nhất quán.

   Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà 
nước và người lao động.

     Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 
Nghị quyết Hội đồng quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về 
quản trị Công ty.

    Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

    Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc và những người điều hành khác.

HOẠT ĐỘNG CỦA BKSHOẠT ĐỘNG CỦA BKS
Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
- năm 2023, BKS đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia 
đầy đủ của các thành viên và thống nhất các vấn đề sau:

       Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 
của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 
đầu năm 2022.

       Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty 
mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được 
kiểm toán.

       Thống nhất Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả 
hoạt động trong năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2023.

CÁC CUỘC HỌP CỦA BKSCÁC CUỘC HỌP CỦA BKS

       Các Kiểm soát viên luôn nỗ lực phát huy năng lực 
chuyên môn, kinh nghiệm về kế toán, tài chính cũng như 
hiểu biết pháp luật của mình trong công tác giám sát.

      Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính năm 
2022.

         Các Kiểm soát viên đều tích cực tham dự đầy đủ các 
cuộc họp BKS, cử đại diện BKS tham dự hầu hết các 
cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA BKS
VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA BKS
VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN

(HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu vào ngày 18/06/2020)

HĐQT đã ban hành 8 nghị quyết để định hướng, chỉ đạo kịp thời các vấn đề quan trọng của Công ty. Danh sách các nghị quyết/quyết 
định được thể hiện trong bảng dưới đây:

Hội đồng quản trị (HĐQT) vẫn đảm bảo các cuộc họp thường kỳ trong năm 2022, từng thành viên đều nắm bắt tốt tình hình hoạt động 
kinh doanh của Công ty để cùng nhau đưa ra những quyết định kịp thời. Do đặc tính tình hình kinh doanh trong nửa cuối năm 2022 cực 
kỳ biến động, HĐQT đã cùng nhau đưa ra những quyết định để tháo gỡ các khó khăn trên tinh thần giữ an toàn tài chính và duy trì sản 
lượng. HĐQT luôn tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó cũng như giám sát chặt chẽ các hoạt động 
của Ban Tổng giám đốc. Năm qua, các cuộc họp của HĐQT tập trung vào các nội dung sau:
      Xây dựng phương án kinh doanh và chủ động tìm các thị trường mới;
      Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, tăng cường thực hiện công tác kiểm tra quy trình sản xuất để giảm chi phí;
      Bổ nhiệm cán bộ chuyên trách phù hợp, phát triển thị trường nội địa trong bối cảnh thị trường xuất khẩu dự báo sẽ khó khăn;
       Đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp tục đi sâu vào các thị trường truyền thống và các thị trường có giá trị cao; đẩy mạnh tiếp cận các thị trường 
tiềm năng; tùy tình hình thị trường linh hoạt, điều tiết sản lượng cung ứng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm đảm bảo hoàn 
thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh;
      Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, với tiêu chí vừa đảm bảo thanh khoản cho Công ty vừa đảm bảo lợi ích 
cho cổ đông;
      Ban Tổng giám đốc đã theo sát tình hình và diễn biến chung của thị trường, có những giải pháp phù hợp với từng giai đoạn thị trường;
      Duy trì chất lượng đời sống và đãi ngộ của CBCNV;
      Nâng cao vị thế trong và ngoài nước của Tôn Nam Kim;
      Ban Tổng giám đốc đã theo sát tiến độ mở rộng nhà máy, phát huy tối đa hiệu quả trong sản xuất;

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 
2023 CỦA BKS

Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu 
tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng 

quản trị xem xét và phê duyệt.

Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập 
và ý kiến phản hồi của ban quản lý Công ty, 
theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của 

cơ quan kiểm toán.

Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại 
phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc 
cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên 

độc lập muốn bàn bạc.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
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23.071.247.285.247 (VNĐ)Doanh thu thuần 

- 106.912.505.314 (VNĐ)Tổng lợi nhuận trước thuế 

- 124.684.837.727 (VNĐ)Lợi nhuận sau thuế 

13.460.759.829.882 (VNĐ)Tổng tài sản

10.414.909.064.976 (VNĐ)Tài sản ngắn hạn 

3.045.850.764.906 (VNĐ)Tài sản dài hạn 

KẾT QUẢ
KINH DOANH

TÀI SẢN
CÔNG TY

VỐN CHỦ
SỞ HỮU

5.723.203.694.545 (VNĐ)Số dư đầu năm (01/01/2022) 

5.319.650.135.071 (VNĐ)Số dư cuối năm (31/12/2022)

       BKS luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng giám đốc nhưng trên nguyên tắc đảm bảo tính 
độc lập, vì lợi ích tối đa của cổ đông và tuân thủ quy định 
pháp luật. Thông qua việc tham dự các cuộc họp quan 
trọng, nắm bắt kịp thời các chiến lược, mục tiêu và kế 
hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty. Từ đó, có điều kiện 
đóng góp ý kiến và thực hiện tốt nhiệm vụ được Đại hội 
đồng cổ đông giao phó.

       Trong năm qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám 
đốc và các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho BKS 
trong việc thu thập thông tin, tài liệu. BKS nhận được đầy 
đủ và kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

       Trong năm 2022, BKS không nhận được yêu cầu nào 
của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP
HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT 
ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
BKS đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
giám đốc trong việc thực hiện các định hướng và mục 
tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 
đồng thời theo dõi thường xuyên việc thực hiện các mục 
tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng giám đốc giao cho các đơn vị trong toàn hệ 
thống nhằm đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.  

Thực hiện theo quy định của pháp luật, BKS đã thực hiện 
thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài 
chính năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và 
hợp lý của các số liệu báo cáo tài chính trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp 
luật và quy định nội bộ.

Trong năm không có thay đổi nào của chế độ kế toán, 
chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu 
tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.

Không phát hiện sai sót trọng yếu hoặc bất hợp lý liên 
quan đến các ước tính kế toán (ví dụ các khoản dự phòng, 
xác định lợi thế thương mại …) 

Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật và 
Điều lệ Công ty đối với các giao dịch các bên liên quan.

Thực hiện đúng và đầy đủ theo Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác 
của BKS và từng thành viên BKS.

Lược trích những số liệu cơ bản thực hiện trong năm 
2022:

CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BKS ĐỐI 
VỚI ĐHĐCĐ, HĐQT VÀ BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC
Tăng cường quản lý chi phí hoạt động theo kế 
hoạch đã đề ra.

Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ 
để phát hiện, cảnh báo và đưa ra biện pháp chấn 
chỉnh, phòng ngừa kịp thời.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định 
của Công ty đảm bảo phù hợp với các văn bản 
pháp luật hiện hành và những thay đổi trong mục 
tiêu kinh doanh của hoạt động Công ty.



hứng chịu nhiều khó khăn về giá bán cũng như áp 
lực buộc phải giảm biên lợi nhuận. Ngành thép bản 
thân cũng là một ngành công nghiệp nặng, do đó 
các rủi ro về môi trường cũng rất lớn.
Đặc biệt trong giai đoạn 2020 – 2021, khi nguyên 
liệu như HRC, khí LNG biến động cực mạnh, giá 
cước tàu biển tăng cao nhất trong vòng 10 năm 
khiến cho tầm quan trọng quy trình quản trị rủi ro 
ngày càng tăng lên. Trong năm 2022, Tôn Nam 
Kim chịu nhiều rủi ro về biến động giá hàng tồn 
kho, đặc biệt trong bối cảnh biến động giá hàng tồn 
kho là rất lớn. Đặc biệt, trong năm 2022, tầm nhìn 
năm 2023, biến động về lãi suất và vĩ mô là những 
rủi ro cực kỳ lớn và mới xuất hiện trong vòng 8 
năm gần đây. Khác với những rủi ro về mặt sản 
xuất, đây là những rủi ro xuất phát từ ngoại cảnh 
nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp. 
Chính vì thế, hoạt động quản trị rủi ro luôn được 
Tôn Nam Kim xem là một nhiệm vụ chiến lược ưu 
tiên hàng đầu. Công ty xây dựng một quy trình 
quản trị rủi ro toàn diện, hiệu quả, hướng đến tiêu 
chuẩn quốc tế ISO 31000:2018 về quản trị rủi ro và 
tiêu chuẩn COSO về kiểm soát nội bộ.

RỦI RO ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO HƯỚNG DẪN CỦA TIÊU CHUẨN COSO VỀ 
KIỂM SOÁT NỘI BỘ. TIÊU CHÍ “XÁC SUẤT” VÀ “TÁC ĐỘNG” ĐƯỢC ĐO 
LƯỜNG THEO MỨC ĐỘ TĂNG DẦN TRÊN THANG ĐIỂM TỪ 1 ĐẾN 5.
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PHÂN TÍCH 
ĐÁNH GIÁ

TÁC
ĐỘNG

XÁC
SUẤT

QUẢN LÝNHẬN DIỆN 

PHÂN TÍCH 
ĐÁNH GIÁ

TÁC
ĐỘNG

XÁC
SUẤT

QUẢN LÝNHẬN DIỆN 

Rủi ro vĩ mô 5 4Những biến động về địa chính trị, chiến 
tranh hoặc nền kinh tế Việt Nam bất ổn sẽ 
tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp.
Ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường bất động sản.

Liên tục theo dõi, giám sát những biến động kinh tế, 
chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.
Phân tích, đánh giá các kịch bản biến động của các 
nhân tố vĩ mô để có quyết định phù hợp.
Xây dựng phương án dự phòng nhằm tránh tình 
huống xấu nhất nếu các doanh nghiệp bất động sản 
vỡ nợ dây chuyền.

Rủi ro 
định hướng 
chiến lược

5 1Chiến lược của Tôn Nam Kim có thể chưa 
phù hợp với tình hình thực tiễn. 
Các sản phẩm bán hàng chủ đạo chưa 
phù hợp với xu thế của thế giới. 

Đặt các chiến lược dài hạn 
Có những kế hoạch tài chính dự phòng cho mọi rủi ro.

Rủi ro 
định hướng 
chiến lược

4 3Tôn Nam Kim có thể suy yếu hoặc đánh 
mất lợi thế cạnh tranh của chính mình.
Các nhà bán lẻ có thể gây sức ép và giảm 
biên lợi nhuận của sản phẩm.
Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, gia 
tăng áp lực cạnh tranh về cả số lượng và 
giá thành sản phẩm.

Thường xuyên theo dõi, phân tích môi trường kinh 
doanh. Chủ động khảo sát, nghiên cứu cung cầu 
thị trường.
Duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh nội tại, cải 
thiện chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, 
bảo đảm giữ vững và mở rộng thị phần.

Rủi ro 
truyền thông

2 2Tôn Nam Kim có thể không ngăn chặn, 
xử lý kịp thời và hợp lý các thông tin tiêu 
cực xuất hiện bên ngoài doanh nghiệp.

Liên tục cập nhật các thông tin bên ngoài Tôn Nam 
Kim và có biện pháp ứng xử kịp thời, phù hợp.
Thực hiện tốt hoạt động PR, IR. Duy trì quan hệ 
tốt với các cơ quan truyền thông.

Rủi ro 
nguyên
vật liệu

5 3Sự thiếu hụt của nguyên vật liệu đầu vào có 
thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của 
Tôn Nam Kim. Bên cạnh đó, biến động giá 
HRC cũng tác động lớn đến doanh nghiệp.

Quản lý hiệu quả hàng tồn kho.
Đàm phán kế hoạch cụ thể với nhà cung cấp về nhu 
cầu và mức giá ổn định.
Tận dụng ưu thế mảng thương mại nông sản nhằm 
giảm giá vốn nhất có thể.
Xây dựng chiến lược quản lý hàng tồn kho trong 
ngắn hạn và trung hạn nhằm ứng phó với sự biến 
động về giá.

Rủi ro 
chất lượng

3 1Sản phẩm của Tôn Nam Kim có thể không 
bảo đảm chất lượng trong quá trình sản xuất 
hoặc do nguyên liệu đầu vào kém chất lượng.

Chuẩn hoá và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy 
trình quản lý chất lượng.

Rủi ro 
biến động 
giá thành phẩm

5 3Giá bán các sản phẩm của Tôn Nam Kim 
thường xuyên biến động, phụ thuộc vào thị 
trường hàng hóa toàn cầu…

Kiểm soát tốt chi phí đầu vào, hạ giá thành sản 
phẩm. Sử dụng các hợp đồng tương lai hạn chế biến 
động giá.

Rủi ro an toàn
lao động

2 1Nhân viên của Tôn Nam Kim, đặc biệt là 
nhân viên làm việc tại nhà máy, đối diện 
với nguy cơ chấn thương, tai nạn lao động.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao 
động. Thường xuyên tổ chức đào tạo, huấn luyện 
cho nhân viên về an toàn lao động.

Rủi ro 
thực thi

2 1Việc thực thi các kế hoạch kinh doanh có 
thể không thành công.

Theo dõi, giám sát về hiệu quả, tiến độ thực thi các kế 
hoạch kinh doanh để có các biện pháp ứng phó kịp thời.

Rủi ro công nghệ
thông tin

1 1Hệ thống công nghệ thông tin của Tôn Nam 
Kim có thể bị tấn công hoặc lỗi kỹ thuật.

Hệ thống công nghệ thông tin của Tôn Nam Kim có 
thể bị tấn công hoặc lỗi kỹ thuật.XỬ LÝ RỦI RO

CHƯA KIỂM SOÁT

ĐÃ KIỂM SOÁT

PHÁT HIỆN

PHÂN TÍCH RỦI RO

XÁC ĐỊNH RỦI RO

ĐÁNH GIÁ RỦI RO

QUẢN LÝ RỦI RO
TRUYỀN THÔNG,

THAM VẤN
VÀ ĐÀO TẠO

RỦI RO
TRỌNG YẾU

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt 
Nam trong ngành thép với 16,9% thị phần tôn mạ 
và 6,4% thị phần ống thép. Với nền kinh tế mở và 
đang phát triển như Việt Nam, ngành sản xuất công 
nghiệp hiện đang đóng vai trò xương sống với tỷ 
trọng 35%/tổng GDP.  Các sản phẩm của Tôn Nam 
Kim có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình, 
ngành thép nội địa cũng như đóng góp ngân sách 
rất lớn cho nền kinh tế địa phương. Ngoài ra, sự lớn 
mạnh của Tôn Nam Kim còn tạo rất nhiều công 
việc cho dân địa phương, giúp ổn định an sinh xã 
hội. Có thể nói Tôn Nam Kim, với hoạt động kinh 
doanh chính là sản xuất và thương mại thép, sẽ luôn 
phải đối diện với những rủi ro đặc thù, thường trực, 
đặc biệt trong bối cảnh lạm phát, chiến tranh và 
dịch bệnh. 

Tiêu biểu trong quá khứ, ảnh hưởng về chính sách 
cũng như biến động giá nguyên liệu 2016 – 2018 đã 
khiến cho giá thép sụt giảm. Ngoài ra, chiến tranh 
thương mại giai đoạn 2017 – 2019 cũng khiến hàng 
rào thuế quan tăng được dựng lên trên khắp thế 
giới, qua đó khiến cho các công ty thép liên tục 

QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI ROQUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO

RỦI RO CHIẾN LƯỢCRỦI RO CHIẾN LƯỢC

RỦI RO HOẠT ĐỘNGRỦI RO HOẠT ĐỘNG

QUẢN TRỊ RỦI RO

GIÁM SÁT
RỦI RO



QUẢN TRỊ RỦI RO
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PHÂN TÍCH 
ĐÁNH GIÁ

TÁC
ĐỘNG

XÁC
SUẤT

QUẢN LÝNHẬN DIỆN 

Rủi ro lãi suất 5 3Biến động của lãi suất sẽ ảnh hưởng đến 
chi phí tài chính của Tôn Nam Kim.

Theo dõi biến động của lãi suất, lập kế hoạch 
dòng tiền, thanh toán nợ.
Đàm phán giữ, giảm lãi suất cho vay với các bên cấp 
tín dụng.

Rủi ro tín dụng 
thương mại

2 1Tôn Nam Kim có thể gặp khó khăn trong 
việc thu hồi tín dụng thương mại từ các 
đối tác.

Giám sát chặt chẽ các khoản tín dụng thương mại. Tích 
cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn. Xem xét cẩn trọng 
năng lực của đối tác trước khi quyết định. Yêu cầu 
khách hàng mở LC khi nhập khẩu.
Giảm thời gian công nợ, tăng cường lập các kế hoạch 
dự phòng tài chính.

Rủi ro 
pháp lý

3 1Tôn Nam Kim chịu sự điều chỉnh của hệ 
thống pháp luật Việt Nam như Luật Doanh 
nghiệp, Luật Đầu tư, các chính sách thuế, 
hải quan. Bên cạnh đó, với tư cách là một 
công ty đại chúng niêm yết, Tôn Nam Kim 
còn chịu tác động bởi hệ thống khung pháp 
lý của thị trường chứng khoán Việt Nam. 
Hiện tại một số luật, chế tài, chính sách 
đang được đổi mới, do vậy Tôn Nam Kim 
cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đáp 
ứng những yêu cầu này. 

Ngoài khung pháp lý chung, Tôn Nam 
Kim còn chịu sự chi phối của các chế tài, 
quy định đặc thù ngành như: Quy định về 
bảo vệ môi trường.

Tôn Nam Kim có Ban Pháp chế thường xuyên cập 
nhật các văn bản pháp luật để kịp thời dự báo cho 
Công ty hoạt động tuân thủ đúng theo quy định 
pháp luật. 

Rủi ro 
thuế quan

4 2Chăn nuôi là ngành công nghiệp được 
nhiều quốc gia bảo hộ. Tôn Nam Kim có 
Ban Pháp chế thường xuyên cập nhật  
thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ các 
chính quyền tại các thị trường xuất khẩu áp 
các hàng rào thuế quan (thuế chống bán 
phá giá…)

Ban Pháp chế thường xuyên cập nhật các diễn biến, 
quy định về thuế quan tại các thị trường xuất khẩu. 
Nghiên cứu, đàm phán với các bên liên quan để hạn 
chế, xử lý khi bị áp dụng những quy định về thuế 
quan chưa thật sự phù hợp.
Tối ưu sản lượng và chi phí sản xuất. Luôn cập nhật 
về tình hình thuế quan, phát triển thị trường trong 
nước nhằm hạn chế rủi ro ở thị trường xuất khẩu.

PHÂN TÍCH 
ĐÁNH GIÁ

TÁC
ĐỘNG

XÁC
SUẤT

QUẢN LÝNHẬN DIỆN 

Rủi ro 
môi trường

3 2Hoạt động sản xuất thép của Tôn Nam 
Kim có nguy cơ phát sinh các loại 
chất thải, ảnh hưởng đến môi trường.

Tôn Nam Kim luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy 
định về bảo vệ môi trường. Đầu tư hệ thống xử lý 
thải hiện đại tại mỗi nhà máy.
Ngoài ra, hiện nay các vụ việc về phòng cháy chữa 
cháy đang được thắt chặt lại và Tôn Nam Kim sẽ 
liên tục điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu an toàn theo 
tiêu chuẩn cao nhất

RỦI RO TÀI CHÍNHRỦI RO TÀI CHÍNH
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MỨC THUẾ
CAO NHẤT

MALAYSIA PPGI
PPGL

AD1 0% 34.85% 34.85% Khác: 34.85% 19/01/2016
20/07/2021

Điều tra  rà 
soát cuối kì 
- tiếp tục áp 
thuế đến 
19.7.2026

THAILAND GL
PPGL
PPGI

AD2 GL: 6.47%
PPGI: 4.3%

GL: 7.94%
PPGI: 6.63%

GL: 40.49%
PPGI: 60.26%

GL: 40.49%
(khác)

PPGI: 60.26%
(khác)

24/03/2017 Còn hiệu 
lực (chờ kết 
quả Sunset 
Review)

AUSTRALIA GIAD/
CVD

3 Exempt Exempt Others:
floor price

Others:
floor price

16/08/2017 Còn hiệu lực
(Update: 
report
No 592)

MALAYSIA GIAD4 2.66% 0% Khác: 15.69% Khác: 15.69% 08/03/2019 Còn hiệu 
lực - 
7.3.2024

THAILAND GI PIPEAD5 9.1% 9.1% Khác: 51.61% Khác: 51.61% 13/02/2020 Còn hiệu 
lực

USA CORESection 2326 25% 19/05/2020 Còn hiệu 
lực

25% 25% Loại trừ
Canada,
Mexico

CANADA GI
GL (Slitting)

AD7 AD 2.3% +
CVD 0.0%

16/10/2020 Đang thực 
hiện điều 
tra lại 
(tháng 
1.2023)

AD 11.0% + 
CVD 0.0%

AD 16.2% + 
CVD 0.00%

All other export-
ers - AD 71.1% + 
CVD 0.2%

MALAYSIA GL
GL (Slitting)

AD8 5.04% 12/12/2020 -
11/12/2025

Còn hiệu 
lực

16.55% - về 0% 15.87% - về 0% Khác - 37.14%

AUSTRALIA GL
Slitting 558

AD +
CVD

9 -9.6% 
(không bị
áp thuế)

24/12/2021 Còn hiệu 
lực

8.1% Khác: 20.9% Khác: 20.9%
Kết quả sơ bộ 
subsidy margin:
Tất cả: N/A

AUSTRALIA GL
Slitting 559

AD +
CVD

10 -7.2% 
(không bị
áp thuế)

15/11/2021 Còn hiệu 
lực

10% 13.2% Khác: 13.2%
Kết quả subsidy 

margin:
1. Uncooperative 

Chinese 
exporters: 20.8%
1. Uncooperative 

Vietnamese 
exporters: 0.2%

MEXICO GI, GL, PPAD11 6.4% 24/02/2023 Còn hiệu 
lực

7% 10.84% Khác: 10.84%
Maruchi: 0%



CỔ PHIẾU NKG

EPS 2022
-474 VND/cp

GIÁ CỔ PHIẾU
CAO NHẤT

41.667 VND/cp

GIÁ TRỊ
GIAO DỊCH TB
218.783.121.004

VND

VỐN HÓA
THỊ TRƯỜNG
3.225.153.123.500

VND tại ngày
31.12.2022

SỐ LƯỢNG
CỔ PHIẾU

LƯU HÀNH
263.277.806

cổ phiếu

GIÁ TRỊ
SỔ SÁCH

MỖI CỔ PHẦN
19.130 VND

HOẠT ĐỘNG IR
CUNG CẤP THÔNG TIN MINH BẠCH, KỊP THỜI

Tôn Nam Kim bảo đảm việc minh bạch thông tin đến mọi cổ đông, nhà đầu tư. Công ty luôn 
chủ động công bố thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình 

hình tài chính và bất kỳ thông tin bất thường quan trọng khác thông qua các báo cáo 
tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, thông cáo báo chí trên website 

của Công ty tại www.tonnamkim.com, website của Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các kênh 

truyền thông khác.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC, TRAO ĐỔI, LẮNG NGHE CỔ ĐÔNG

Ban lãnh đạo Tôn Nam Kim luôn cố gắng duy trì sự tương tác thường xuyên, trực tiếp 
trao đổi và lắng nghe ý kiến của cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên, các 

cuộc gặp gỡ trực tiếp, trao đổi qua điện thoại và email nhằm giúp cổ đông, nhà đầu tư nắm bắt kịp 
thời, chính xác, khách quan và toàn diện về tình hình hoạt động, triển vọng phát triển của Công ty.

                                                                                                   Email: congbothongtin@namkimgroup.vn

TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GHI CHÚTHÀNH VIÊN HĐQT

Thành viên HĐQT kiêm
Tổng giám đốc
Thành viên HĐQT kiêm 
Phó Tổng giám đốc

Thành viên HĐQT 

Chủ tịch HĐQT

CHỨC VỤ

9.374.400

325.796

48.000

0

0,02%

0%

    37.391.097 

SỐ CỔ PHIẾU

3,56%

0,12%

14,20%

TỈ LỆ SỞ HỮU

02

03

04

Võ Hoàng Vũ

Nguyễn Vinh An

Nguyễn Ngọc Ý Nhi

Hồ Minh Quang

Võ Thời Thành viên HĐQT 05

01

STT

TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng giám đốc 9.374.400 3,56%Võ Hoàng Vũ01

Phó Tổng giám đốc 325.796 0,12%Nguyễn Vinh An02

Phó Tổng giám đốc 108.055 0,04%Quảng Trọng Lăng03

Phó Tổng giám đốc 1.432.828 0,54%Trần Ngọc Diệu04

Phó Tổng giám đốc 274.456 0,10%Nguyễn Thị Ngọc Liên05

Phó Tổng giám đốc 48.000 0,02%Nguyễn Minh Hùng06

Kế toán trưởng 57.000 0,02%Vũ Thị Huyền07

GHI CHÚCHỨC VỤ SỐ CỔ PHIẾU TỈ LỆ SỞ HỮUSTT

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRONG KỲ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Mua

Mua

Mua

LOẠI GIAO DỊCH

Hồ Minh Quang

Nguyễn Ngọc Ý Nhi

Trần Ngọc Diệu

HỌ VÀ TÊN

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Phó Tổng giám đốc

CHỨC VỤ

3.000.000

48.000

1.000.000

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU GIAO DỊCH

01

02

03

STT

GHI CHÚCHỨC VỤ SỐ CỔ PHIẾU TỈ LỆ SỞ HỮUSTT

TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BKS 9.600 0,00%Nguyễn Thị Bích Nhi01

Thành viên BKS 46.320 0,02%Võ Thị Vui02

Thành viên BKS 4.800 0,00%Lê Nhật Tân03

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN
Số lượng
cổ phần

37.391.097

Tỷ lệ

14,20%

Cổ đông

Hồ Minh Quang

13.248.000 5,03%UNICOH SPECIALTY 
CHEMICALS CO., LTD

79 80

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
Số lượng
cổ đông

271

- - -

38

233

28.550

77

28.473

Số lượng
cổ phần

22.568.177

21.950.218

617.959

240.709.629

18.962.521

221.747.108

Loại cổ đông

Cổ đông nhà nước

Cổ đông nước ngoài

    Tổ chức

    Cá nhân

Cổ đông trong nước

    Tổ chức

    Cá nhân

Tỷ lệ

8,57%

8,34%

0,23%

91,43%

7,20%

84,23%
28.821 263.277.806TỔNG CỘNG 100,00%

263.277.806SỐ PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH

THÀNH VIÊN BTGĐ

THÀNH VIÊN BKS
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tầm nhìn bền vững
Tối ưu hiệu quả kinh tế
Củng cố, phát triển nguồn nhân lực
Bảo vệ môi trường thiên nhiên
Đồng hành với cộng đồng, xã hội

83
84
86
89
90

Phát triển bền vững đảm bảo lợi ích
cho các bên liên quan đi đôi với

bảo vệ môi trường

Phát triển bền vữngbền vững đảm bảo lợi íchbền vững

NĂM

81 82



TẦM NHÌN BỀN VỮNG TỐI ƯU HIỆU QUẢ KINH TẾ

Tôn Nam Kim xác định “Con người là yếu tố cốt lõi", là chìa khóa then chốt 
quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Củng cố, phát triển nguồn nhân lực

Phụng sự cộng đồng xã hội không chỉ là trách nhiệm cao cả mà còn là vinh 
dự to lớn của Tôn Nam Kim thông qua những hoạt động ý nghĩa, đóng góp 
thiết thực đến khách hàng, đối tác, cộng đồng, xã hội và đất nước.

Đồng hành với cộng đồng, xã hội

Nhận thức rõ vai trò của môi trường đối với hoạt động sản xuất và hướng 
đến mục tiêu phát triển bền vững, Tôn Nam Kim nỗ lực triển khai các giải 
pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên để giảm thiểu tác 
động lên môi trường tự nhiên.

Bảo vệ môi trường thiên nhiên

PHÁT TRIỂN KINH TẾ NỀN TẢNG
HƯỚNG ĐẾN SỰ BỀN VỮNG
PHÁT TRIỂN KINH TẾ NỀN TẢNG
HƯỚNG ĐẾN SỰ BỀN VỮNG
Nền tảng kinh tế vững chắc là điều kiện tiên 
quyết để phát triển bền vững. Thấu hiểu điều 
đó, Tôn Nam Kim luôn nỗ lực tối ưu hoạt động 
sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra những lợi ích 
tốt nhất cho cán bộ công nhân viên, tạo ra giá 
trị cho cổ đông, nhà đầu tư đồng thời góp phần 
phát triển kinh tế đất nước. Qua đó, tạo ra 
nhiều công việc cho địa phương, tăng giá trị 
đóng góp cho ngân sách Nhà nước cũng như 
phát triển cộng đồng địa phương thịnh vượng.

TẠO GIÁ TRỊ CHO CỔ ĐÔNG
VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
TẠO GIÁ TRỊ CHO CỔ ĐÔNG
VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
Với phương châm "Tư duy chất lượng, cuộc 
sống vững bền", Tôn Nam Kim luôn hoạt động 
với mục tiêu vì lợi ích phát triển bền vững của 
doanh nghiệp và lợi ích lâu dài của các cổ đông, 
nhà đầu tư. Năm 2021 và 2022 kinh tế toàn cầu 
nói chung và ngành thép nói riêng đã trải qua 
những khó khăn, thách thức chưa từng thấy do 
tác động của dịch bệnh, chiến tranh và thị 
trường tiền tệ thế giới. 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ
BẰNG CÁC GIẢI PHÁP THỰC TIỄN
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ
BẰNG CÁC GIẢI PHÁP THỰC TIỄN
Cải tiến chất lượng không ngừng là tinh thần 
nhất quán trong tất cả các mặt hoạt động của 
Tôn Nam Kim nhằm nâng cao giá trị của sản 
phẩm và dịch vụ, gia tăng lợi ích của khách 
hàng. Từ đó mang lại sự tăng trưởng bền vững 
cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Tôn Nam Kim đã có những quyết 
sách, chiến lược kinh doanh linh hoạt, kịp thời 
phù hợp với diễn biến tình hình thị trường. 
Trong đó đẩy mạnh tái cấu trúc, phát huy những 
thế mạnh cốt lõi, đón đầu xu thế, chủ động tạo 
ra dòng tiền ổn định bằng việc duy trì và phát 
triển các hoạt động kinh doanh hiệu quả. 

Nhờ đó đã không chỉ bảo vệ được tài sản của cổ 
đông mà còn gia tăng giá trị cho cổ đông, nhà 
đầu tư. Trong đó, Tôn Nam Kim luôn duy trì sự 
công bằng và lợi ích cho tất cả các cổ đông, bao 
gồm cả cổ đông nhỏ lẻ.

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu 
Việt Nam trong lĩnh vực tôn thép, Tôn 
Nam Kim luôn ý thức được tầm quan 
trọng của các mục tiêu phát triển 
bền vững. Công ty luôn xem 
việc phát triển bền vững là 
kim chỉ nam xuyên suốt 
trong mọi hoạt 
động sản xuất 
kinh doanh.

Không chỉ là trách nhiệm đem lại giá trị kinh tế cao nhất cho cổ đông, tối ưu 
hiệu quả kinh tế, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là nền tảng cho quá 
trình phát triển bền vững của Tôn Nam Kim.

Tối ưu hiệu quả kinh tế

Trái đất ngày càng nóng lên, ảnh hưởng của ô nhiễm phát thải do con người gây ra đã khiến các 
hiện tượng thời tiết trở nên cực đoan và khó lường hơn. Việt Nam là một trong 20 nước, theo thống 
kê của Liên hợp quốc, sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ hiện tượng trái đất nóng lên. Do đó, trong 
những năm gần đây Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp và cơ chế để theo đuổi phát triển bền 
vững. Cụ thể, trong Hội nghị COP26 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam 
kết đưa phát thải ròng CO2 của Việt Nam về bằng 0 vào năm 2050. Năm 2022, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần 
hoàn ở Việt Nam.

Là một trong những doanh nghiệp đầu ngành tôn mạ tại Việt Nam, Tôn Nam Kim nhận thức rõ ràng 
về tầm quan trọng của nền kinh tế xanh và đạo đức. Trong đó, lợi ích của doanh nghiệp phải gắn liền 
với sự phát triển về con người, giữ an toàn cho người lao động, đóng góp vào phúc lợi chung cho 
cộng đồng. Qua đó, Tôn Nam Kim đề ra chiến lược phát triển bền vững bao gồm bốn trụ cột chính:
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Tôn Nam Kim dựa trên tình hình thực tế phát triển của doanh nghiệp, kết hợp với những tiêu chuẩn 
đã được đề ra từ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG 17) của Liên hợp quốc để xây dựng quá 
trình tối ưu hiệu quả kinh tế. 
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TỐI ƯU HIỆU QUẢ KINH TẾ

CỦNG CỐ NĂNG LỰC NỘI TẠI CỦNG CỐ NĂNG LỰC NỘI TẠI 
Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Tôn Nam 
Kim đã trở thành một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam 
trong lĩnh vực tôn thép, là "Thương hiệu Quốc gia" uy 
tín với hệ thống nhà máy hiện đại và thị phần cao. 
Nguồn nội lực vô cùng to lớn này chính là nền móng 
cho sự phát triển nhanh và bền vững của Công ty trong 
tương lai.

Vì thế, "CỦNG CỐ NĂNG LỰC NỘI TẠI" được Công 
ty xem là nhiệm vụ trọng yếu, mục tiêu chiến lược 
trong giai đoạn 2023 – 2025 với những định hướng cụ 
thể như sau:
      Nâng cao năng lực quản trị và điều hành; 

      Cải thiện năng suất lao động, giảm chi phí;

       Khai thác tối đa năng lực thiết bị và nguồn nhân lực 
kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, phục 
vụ nhu cầu nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị 
trường cao cấp như Mỹ và Châu Âu.

CHÚ TRỌNG R&D -
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 
CHÚ TRỌNG R&D -
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 
Hoạt động R&D là vô cùng quan trọng, tạo lợi thế cạnh 
tranh vững chắc cho Tôn Nam Kim trong thị trường 
cạnh tranh khốc liệt. Năm 2022, Tôn Nam Kim nghiên 
cứu và phát triển thành công sản phẩm tôn mạ lạnh có 
độ mạ cao, dòng sản phẩm tôn mạ lạnh AZ200 phủ sơn 
cao cấp có độ bền đến 25 năm, phù hợp với những công 
trình trong môi trường có tính ăn mòn cao.

Những thành công trong hoạt động nghiên cứu và phát 
triển này một lần nữa chứng minh nội lực của Công ty, 
khẳng định vị thế của Tôn Nam Kim trong ngành tôn 
thép Việt Nam và khu vực.

ÁP DỤNG CÁC SÁNG KIẾN
VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 
ÁP DỤNG CÁC SÁNG KIẾN
VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 
Đúng với tinh thần "CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
KHÔNG NGỪNG", việc bảo đảm hiệu quả quản trị, 
sử dụng hợp lý nguồn lực, kiểm soát quy trình sản xuất 
kinh doanh luôn là yếu tố được Tôn Nam Kim chú 
trọng. Mọi sản phẩm của Công ty đều được sản xuất 
trên dây chuyền, máy móc tiên tiến hiện đại nhất với 
tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. 

Năm 2021, Phòng thí nghiệm của Tôn Nam Kim đã 
được Văn phòng Công nhận chất lượng BoA - Bộ Khoa 
học và Công nghệ cấp Chứng chỉ công nhận đạt chuẩn 
ISO/IEC 17025:2017 trong lĩnh vực Cơ, Hóa (VILAS 
1417). Chứng chỉ này là sự công nhận phòng thí 
nghiệm của Tôn Nam Kim có đầy đủ năng lực về kỹ 
thuật và hệ thống quản lý chất lượng, có khả năng cung 
cấp các kết quả thử nghiệm có độ chính xác và tin cậy 
cao. Kết quả thử nghiệm của phòng thí nghiệm được 
thừa nhận rộng rãi toàn cầu trong hệ thống ILAC - Tổ 
chức Hợp tác Công nhận PTN Quốc tế, như A2LA 
(Mỹ), SAC-SINGLAS (Singapore), NATA (Úc), v.v… 
thừa nhận.

Công ty cũng triển khai áp dụng nhiều sáng kiến và quy 
chuẩn quản trị quốc tế, điển hình là hệ thống quản trị 
ERP SAP HANA S/4.

CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ
NGUỒN NHÂN LỰC
QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ
NGUỒN NHÂN LỰC

Theo trình độ lao động

Trình độ Đại học và trên Đại học

Trình độ Cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp và công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

Theo hợp đồng lao động

Toàn thời gian

Bán thời gian

Theo giới tính

Nam

Nữ

TỔNG SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN

Tiêu chí

275

392

46

682

1.395

-

1.268

127

1.395

Số lượng

19,71%

28,10%

3,30%

48,89%

100,00%

-

90,90%

9,10%

Tỷ lệ

CƠ CẤU NHÂN VIÊN NĂM 2022CƠ CẤU NHÂN VIÊN NĂM 2022

Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt 
động của doanh nghiệp. Do đó việc khai thác tốt, quản 
trị hiệu quả nguồn lực này là một vấn đề quan trọng 
trong việc quản trị, điều hành doanh nghiệp. 

Hoạt động quản trị nguồn nhân lực phải tạo điều kiện để 
con người phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí 
nguồn lực, tăng hiệu quả của tổ chức. Vì vậy, Tôn Nam 
Kim luôn chủ động phân tích nhu cầu về lực lượng lao 
động cần thiết với tiêu chí nhằm bảo đảm đáp ứng đúng, 
đủ nhu cầu nhân sự. Công ty cũng luôn chú trọng cải tiến 
chính sách nhân sự nhằm củng cố, phát triển đội ngũ 
nhân sự, giữ chân người tài... Năng lực của cấp quản lý 
trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực được bảo đảm. 
Đội ngũ Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý các cấp của Tôn 
Nam Kim có chuyên môn sâu, gắn bó lâu dài và luôn với 
tinh thần “Quản trị chuẩn mực. Kiểm soát trách nhiệm. 
Điều hành chuyên nghiệp. Đào tạo tận tâm”.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNGCHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao 
động có năng lực vào làm việc, đáp ứng nhu cầu mở rộng 
hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ 
thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn tuyển dụng phù 
hợp riêng, song tất cả các vị trí công việc đều phải đáp 
ứng các yêu cầu cơ bản như: trình độ chuyên môn, ý thức 
phát triển nghề nghiệp, thái độ đạo đức tốt vì mục tiêu 
đơn vị/Công ty, có tính chuyên nghiệp trong công việc 
và tính kỷ luật cao.

Tôn Nam Kim trân trọng sự đa dạng và đề cao các cơ hội 
công bằng, không phân biệt giới tính, tôn giáo hay quốc 
tịch. Các lao động nữ được tạo điều kiện làm việc, phát 
triển năng lực và thăng chức như lao động nam.

Nhân lực là nền tảng kiến thiết nên 
thành công của doanh nghiệp, là yếu tố 
bảo đảm nguồn sáng tạo cũng như trực 
tiếp vận hành bộ máy hoạt động của tổ 
chức. Nhận thức được nguyên lý này, 
Tôn Nam Kim đặc biệt coi trọng công tác 
xây dựng chính sách nhân sự và môi 
trường làm việc chất lượng, an toàn, 
hiệu quả.
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CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠOCHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢMÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ

Tôn Nam Kim chú trọng đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức và kinh nghiệm cho đội ngũ nhân sự, đặc biệt 
là kỹ sư, chuyên viên và công nhân trẻ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực để vận hành dây chuyền, nắm bắt và 
làm chủ công nghệ sản xuất, mở rộng quy mô. Đào tạo trong công việc liên tục được tổ chức, không chỉ đội 
ngũ kỹ sư, công nhân mà cả đội ngũ cán bộ quản lý và Ban lãnh đạo để nắm bắt công nghệ sản xuất, học hỏi 
về quản trị và điều hành.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Nhằm thu hút và giữ chân những người tài năng nhất, giảm tình 

trạng vắng mặt, giảm tình trạng làm việc khi bị ốm và tăng sự 
gắn kết của nhân viên. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức 

khỏe định kỳ cho CBCNV, tham gia chế độ bảo hiểm tai 
nạn 24/24 cho toàn bộ người lao động.

HOẠT ĐỘNG GẮN KẾT NHÂN VIÊN
Bên cạnh các thi đua khen thưởng của 

Công ty, Ban chấp hành Công đoàn 
Tôn Nam Kim thường xuyên phát 

động các phong trào thi đua theo 
tùy thuộc vào tình hình sản 

xuất, kinh doanh và có các 
phần thưởng khen thưởng 

cho người lao động có 
thành tích xuất sắc trong 

phong trào để động viên, khích lệ 
người lao động. Hàng năm, Công 

đoàn cũng xem xét đánh giá thi đua để 
khen thưởng các giải như: Cá nhân Đoàn 

viên xuất sắc, Cá nhân Đoàn viên có hoàn 
cảnh khó khăn, Tập thể Đoàn viên xuất sắc. Tổ 

chức tặng quà Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, tặng quà Tết 
bằng hiện vật và hoạt động Chuyến xe về Tết cho toàn 

bộ đoàn viên Công ty.

Tôn Nam Kim nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc chất lượng, an toàn, hiệu quả. Chính sách lương, 
thưởng, phúc lợi của Công ty được thực hiện đầy đủ, hợp lý, minh bạch dựa trên năng suất lao động và mức 
độ đóng góp cho Công ty. Mỗi năm Công ty đều tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể cán bộ nhân 

viên. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn đặt công tác bảo đảm an toàn lao động lên hàng đầu. Môi trường 
làm việc được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho lao động, đặc biệt là thiết bị bảo 

hộ và phòng cháy chữa cháy.

AN TOÀN LAO ĐỘNG
Với mục tiêu bảo vệ an toàn cho người lao động tránh khỏi những ảnh hưởng của những 

yếu tố nguy hiểm có hại và tạo ra điều kiện làm việc thuận lợi nhằm bảo đảm sức khoẻ 
cho người lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả góp phần thúc đẩy quá 

trình phát triển chung của Công ty, việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động là một 
chính sách lớn của Công ty, là một phần quan trọng, là bộ phận không thể  

tách rời  của chiến lược phát triển của Công ty.

CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG, ĐÃI NGỘCHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG, ĐÃI NGỘ
Chính sách khen thưởng, chế độ đãi ngộ của Tôn Nam Kim nhằm tạo động lực khuyến khích cá nhân và 
tập thể phát huy tối đa khả năng của bản thân nhằm gia tăng hiệu quả công việc của từng cá nhân và của 
tập thể từng đơn vị. Đồng thời, nhằm ghi nhận và thưởng xứng đáng với năng lực làm việc, sự nỗ lực và 
thành tích đóng góp vào hiệu quả chung và sự phát triển của Công ty.

Định kỳ hàng tháng, Công ty thực hiện công tác đánh giá thi đua để chi thêm lương bổ sung cho người lao 
động. Từ kết quả hàng tháng này, Công ty tổng hợp và Hội đồng thi đua xem xét phê duyệt kết quả cả năm 
của cá nhân và đơn vị để xét thưởng vào cuối năm, trong đó đặc biệt là giải thưởng Cá nhân xuất sắc và 
Tập thể xuất sắc.

Hiện tại, Tôn Nam Kim đang thực hiện các chính sách khen thưởng và chế độ đãi ngộ cho CBCNV gồm:

          Chính sách khen thưởng hàng tháng, hàng quý theo hiệu quả công việc;

          Chính sách khen thưởng năm dành cho cá nhân và tập thể theo hiệu quả công việc;

          Chính sách khen thưởng ngày lễ Tết, ngày thành lập Công ty…;

          Chính sách khen thưởng cá nhân có quá trình cống hiến, đóng góp vào sự phát triển Công ty (theo 
thâm niên làm việc);

          Chính sách khen thưởng đột xuất: có sáng kiến ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong việc phát triển và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty; có những đóng góp nổi bật hoặc có những thành tích vượt trội 
trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Công ty; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
chương trình, dự án do HĐQT hoặc Ban Tổng giám đốc giao phó;

          Chính sách khen thưởng cổ phần ESOP;

          Thu nhập cạnh tranh theo vị trí công việc, bao gồm tiền lương thời gian, tiền lương sản phẩm, hỗ trợ 
nhà ở, sức khỏe, đi lại…Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo pháp luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN;

          Chế độ suất ăn giữa ca;

          Chế độ bảo hiểm tai nạn 24/24 hoàn toàn miễn phí dành cho toàn bộ người lao động;

          Dây chuyền công nghệ sản xuất của nhà máy hiện đại, được đào tạo thường xuyên trong công việc 
để nâng cao tay nghề;

          Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển lâu dài trong công việc.



BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN,
GIẢM THIẾU TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG 
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN,
GIẢM THIẾU TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG 

ĐỒNG HÀNH VỚI CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI

TẠO CÔNG ĂN VIỆC LÀM,
GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐẤT NƯỚC 
TẠO CÔNG ĂN VIỆC LÀM,
GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐẤT NƯỚC 
Sự phát triển, thịnh vượng của Tôn Nam Kim phải gắn liền trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và đất 
nước. Hoạt động kinh doanh của Công ty đã tạo việc làm ổn định cho gần 1.400 con người. Hàng 
năm, Công ty đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Năm 2022, Tôn Nam Kim đã nộp 
ngân sách tổng cộng 738 tỷ đồng, là một trong những doanh nghiệp có doanh thu và nộp ngân sách 
nhà nước tốt nhất tỉnh Bình Dương, đóng góp một phần vào phát triển kinh tế của tỉnh và đất nước.

LUÔN SONG HÀNH CÙNG HẠNH PHÚC CỘNG ĐỒNG LUÔN SONG HÀNH CÙNG HẠNH PHÚC CỘNG ĐỒNG 
Một xã hội ổn định và thịnh vượng là nền tảng cho nền kinh tế phát triển, tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp phát triển. Vì vậy, bên cạnh mục tiêu tối ưu hoá lợi nhuận, Công ty luôn xem trọng trách 
nhiệm đối với cộng đồng. Công ty luôn sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm đóng góp cho sự 
phát triển của xã hội bằng những hành động thiết thực.

 Hỗ trợ, giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các gia đình và cá nhân có cơ 
hội vươn lên;

 Cùng với những doanh nghiệp khác tổ chức các chương trình hoạt động tình nguyện, an sinh 
xã hội nhằm phát triển môi trường sống; 

 Chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn nhằm nâng cao hơn nữa hình ảnh của Công ty 
trong lòng người tiêu dùng.

Trong quá trình hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Tôn Nam Kim không tránh khỏi các tác động đến môi trường. Vì vậy, 
Công ty rất chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường vì môi trường chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến sự 

phát triển bền vững. Công ty luôn có các hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng một môi trường sản xuất 
và làm việc xanh - sạch. 

Tôn Nam Kim nhận định rằng việc Công ty sẽ không đánh đổi môi trường để tăng trưởng bằng mọi giá.

CÁC SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CHUNG
Sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm hao phí 

nguyên vật liệu. 
Nghiên cứu cải tiến hệ thống, định kỳ bảo trì hệ thống trong quá trình sản xuất, nhằm hạn chế thấp nhất 

mức độ ảnh hưởng đến môi trường. 
Bên cạnh các giải pháp về máy móc, Công ty kết hợp với yếu tố con người bằng việc liên tục xây 

dựng và cải tiến đội ngũ nhân sự để nâng cao trình độ chuyên môn; thường xuyên mở các khoá 
đào tạo để mỗi con người của Tôn Nam Kim thấm nhuần các cam kết chung về môi trường. 

CÁC SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
Thực hiện nghiêm ngặt công tác bảo quản nguyên vật liệu, xử lý chất thải nhà 

máy sản xuất. 
Khống chế khí thải dưới ngưỡng tiêu chuẩn xả thải theo quy định của 

Nhà nước, tái sử dụng nước sau hệ thống xử lý nước thải cho quá  
trình rửa nguyên liệu. 

Lắp đặt hệ thống tái sinh axit thải, đầu vào của hệ thống tái 
sinh là axit thải ra từ dây chuyền tẩy rỉ. 

Sản phẩm của hệ thống là axit HCL 18% được cung 
cấp ngược lại làm nguyên vật liệu cho quá trình 

tẩy rỉ tại dây chuyền tẩy rỉ. 
Tôn Nam Kim thực thi tiết kiệm sử dụng 

giấy, in ấn tài liệu bằng giấy hai mặt. 
Công ty đã triển khai Báo cáo Phát triển 
bền vững và các tài liệu, báo cáo khác 
bằng bản mềm trên thiết bị điện tử, hạn 
chế việc in ấn, tránh lãng phí giấy.

SẢN XUẤT XANH BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG

Tôn Nam Kim đầu tư dây chuyền tái sinh 
acid hiện đại của SMS - CHLB Đức. Do vậy, 

toàn bộ hoạt động tại các nhà máy của Công ty 
không phát sinh acid thải. Đồng thời, thông qua dây 

chuyền tái sinh, toàn bộ mạc gỉ thép được thu hồi đạt 
chuẩn sản phẩm và được cung cấp cho doanh nghiệp khác 

tái sử dụng trong luyện thép hoặc các ngành công nghiệp khác, 
thay vì là dạng chất thải tái xử lý. 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG
Tôn Nam Kim tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Nhà nước về môi trường, 

thường xuyên liên tục cập nhật các quy định pháp luật mới về hoạt động môi trường.
Trong năm, Công ty không có bất kỳ hoạt động vi phạm nào về pháp luật môi trường.
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TẠO VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH CHO

CON NGƯỜI
1.400

NỘP NGÂN SÁCH NĂM 2022

TỶ ĐỒNG
738



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
Báo cáo kiểm toán độc lập
Bảng cân đối kế toán hợp nhất
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

Nội tại vững vàng
Thích ứng linh hoạt

Vượt qua mọi thử thách

91 92
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 lậ
p 

ch
o 

từ
ng

 k
ho

ản
 p

hả
i t

hu
 c

ăn
 c

ứ 
và

o 
th

ời
 g

ia
n 

qu
á 

hạ
n 

trả
 n

ợ 
gố

c 
th

eo
 c

am
 

kế
t n

ợ 
ba

n 
đầ

u 
(k

hô
ng

 tí
nh

 đ
ến

 v
iệ

c 
gi

a 
hạ

n 
nợ

 g
iữ

a 
cá

c 
bê

n)
, h

oặ
c 

că
n 

cứ
 v

ào
 m

ức
 

tổ
n 

th
ất

 d
ự 

ki
ến

 c
ó 

th
ể 

xả
y 

ra
. C

ác
 k

ho
ản

 n
ợ 

ph
ải

 th
u 

đư
ợc

 x
ác

 đ
ịn

h 
là

 k
hô

ng
 th

ể 
th

u 
hồ

i s
ẽ 

đư
ợc

 x
óa

 s
ổ.

 
  

C
ác

 k
ho

ản
 n

ợ 
ph

ải
 th

u 
đư

ợc
 p

hâ
n 

lo
ại

 n
gắ

n 
hạ

n 
và

 d
ài

 h
ạn

 tr
ên

 b
ản

g 
câ

n 
đố

i k
ế 

to
án

 
hợ

p 
nh

ất
 c

ăn
 c

ứ 
th

eo
 k

ỳ 
hạ

n 
cò

n 
lạ

i c
ủa

 c
ác

 k
ho

ản
 p

hả
i t

hu
 tạ

i n
gà

y 
củ

a 
bả

ng
 c

ân
 đ

ối
 

kế
 to

án
 h

ợp
 n

hấ
t t

ới
 n

gà
y 

đế
n 

hạ
n 

th
u 

hồ
i. 

 2.
8 

H
àn

g 
tồ

n 
kh

o 
 

H
àn

g 
tồ

n 
kh

o 
đư

ợc
 th

ể 
hi

ện
 th

eo
 g

iá
 th

ấp
 h

ơn
 g

iữ
a 

gi
á 

gố
c 

và
 g

iá
 tr

ị t
hu

ần
 c

ó 
th

ể 
th

ực
 

hi
ện

 đ
ượ

c.
 G

iá
 g

ốc
 đ

ượ
c 

xá
c 

đị
nh

 tr
ên

 c
ơ 

sở
 b

ìn
h 

qu
ân

 g
ia

 q
uy

ền
 v

à 
ba

o 
gồ

m
 tấ

t c
ả 

cá
c 

ch
i p

hí
 m

ua
, c

hi
 p

hí
 c

hế
 b

iế
n 

và
 c

ác
 c

hi
 p

hí
 k

há
c 

có
 đ

ượ
c 

hà
ng

 tồ
n 

kh
o 

ở 
đị

a 
đi

ểm
 

và
 tr

ạn
g 

th
ái

 h
iệ

n 
tạ

i. 
Đ

ối
 v

ới
 c

ác
 s

ản
 p

hẩ
m

 đ
ượ

c 
sả

n 
xu

ất
, g

iá
 g

ốc
 b

ao
 g

ồm
 tấ

t c
ả 

cá
c 

ch
i p

hí
 tr

ực
 ti

ếp
 v

à 
ch

i p
hí

 s
ản

 x
uấ

t c
hu

ng
 d

ựa
 tr

ên
 m

ức
 đ

ộ 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

bì
nh

 th
ườ

ng
. G

iá
 

trị
 th

uầ
n 

có
 th

ể 
th

ực
 h

iệ
n 

đư
ợc

 là
 g

iá
 b

án
 ư

ớc
 tí

nh
 c

ủa
 h

àn
g 

tồ
n 

kh
o 

tro
ng

 n
ăm

 k
in

h 
do

an
h 

bì
nh

 th
ườ

ng
 tr

ừ 
ch

i p
hí

 ư
ớc

 tí
nh

 đ
ể 

ho
àn

 th
àn

h 
sả

n 
ph

ẩm
 v

à 
ch

i p
hí

 ư
ớc

 tí
nh

 
cầ

n 
th

iế
t c

ho
 v

iệ
c 

tiê
u 

th
ụ.

  
 Tậ

p 
đo

àn
 á

p 
dụ

ng
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 k

ê 
kh

ai
 th

ườ
ng

 x
uy

ên
 đ

ể 
hạ

ch
 to

án
 h

àn
g 

tồ
n 

kh
o.

 
 D

ự 
ph

òn
g 

đư
ợc

 lậ
p 

ch
o 

hà
ng

 tồ
n 

kh
o 

bị
 lỗ

i t
hờ

i, 
ch

ậm
 lư

u 
ch

uy
ển

 v
à 

bị
 h

ỏn
g.

 C
hê

nh
 

lệ
ch

 g
iữ

a 
kh

oả
n 

dự
 p

hả
i l

ập
 ở

 c
uố

i n
ăm

 tà
i c

hí
nh

 n
ày

 v
à 

kh
oả

n 
dự

 p
hò

ng
 đ

ã 
lậ

p 
ở 

cu
ối

 
nă

m
 tà

i c
hí

nh
 tr

ướ
c 

đư
ợc

 g
hi

 n
hậ

n 
tă

ng
 h

oặ
c 

gi
ảm

 g
iá

 v
ốn

 h
àn

g 
bá

n 
tro

ng
 n

ăm
. 

 
2.

9 
Đ

ầu
 tư

 tà
i c

hí
nh

 
 

(a
) 

C
hứ

ng
 k

ho
án

 k
in

h 
do

an
h 

 
 

C
hứ

ng
 k

ho
án

 k
in

h 
do

an
h 

là
 c

hứ
ng

 k
ho

án
 d

o 
Tậ

p 
đo

àn
 n

ắm
 g

iữ
 c

ho
 m

ục
 đ

íc
h 

ki
nh

 
do

an
h.

 
 

C
hứ

ng
 k

ho
án

 k
in

h 
do

an
h 

đư
ợc

 g
hi

 n
hậ

n 
ba

n 
đầ

u 
th

eo
 g

iá
 g

ốc
 b

ao
 g

ồm
 g

iá
 m

ua
 v

à 
cá

c 
ch

i p
hí

 li
ên

 q
ua

n 
trự

c 
tiế

p 
đế

n 
vi

ệc
 m

ua
 c

hứ
ng

 k
ho

án
 k

in
h 

do
an

h.
 S

au
 đ

ó,
 B

an
 T

ổn
g 

G
iá

m
 đ

ốc
 th

ực
 h

iệ
n 

vi
ệc

 rà
 s

oá
t đ

ối
 v

ới
 tấ

t c
ả 

cá
c 

kh
oả

n 
đầ

u 
tư

 đ
ể 

gh
i n

hậ
n 

dự
 p

hò
ng

 
và

o 
cu

ối
 n

ăm
 tà

i c
hí

nh
. D

ự 
ph

òn
g 

gi
ảm

 g
iá

 đ
ầu

 tư
 c

hứ
ng

 k
ho

án
 k

in
h 

do
an

h 
đư

ợc
 lậ

p 
kh

i g
iá

 tr
ị g

hi
 s

ổ 
ca

o 
hơ

n 
gi

á 
trị

 th
ị t

rư
ờn

g 
củ

a 
cá

c 
kh

oả
n 

ch
ứn

g 
kh

oá
n 

ki
nh

 d
oa

nh
 n

ày
. 

C
hê

nh
 lệ

ch
 g

iữ
a 

kh
oả

n 
dự

 p
hò

ng
 lậ

p 
ở 

cu
ối

 n
ăm

 tà
i c

hí
nh

 n
ày

 v
à 

kh
oả

n 
dự

 p
hò

ng
 đ

ã 
lậ

p 
ở 

cu
ối

 n
ăm

 tà
i c

hí
nh

 tr
ư

ớc
 đ

ượ
c 

gh
i n

hậ
n 

tă
ng

 h
oặ

c 
gi

ảm
 c

hi
 p

hí
 tà

i c
hí

nh
 tr

on
g 

nă
m

. K
ho

ản
 d

ự 
ph

òn
g 

đư
ợc

 h
oà

n 
nh

ập
 k

hô
ng

 v
ượ

t q
uá

 g
iá

 tr
ị g

hi
 s

ổ 
ba

n 
đầ

u.
  

 Th
ời

 đ
iể

m
 g

hi
 n

hậ
n 

ch
ứn

g 
kh

oá
n 

ki
nh

 d
oa

nh
 là

 th
ời

 đ
iể

m
 T

ập
 đ

oà
n 

có
 q

uy
ền

 s
ở 

hữ
u,

 
cụ

 th
ể 

nh
ư 

sa
u:

 
  

C
hứ

ng
 k

ho
án

 n
iê

m
 y

ết
 đ

ượ
c 

gh
i n

hậ
n 

tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 k
hớ

p 
lệ

nh
; v

à 
 

C
hứ

ng
 k

ho
án

 c
hư

a 
ni

êm
 y

ết
 đ

ượ
c 

gh
i n

hậ
n 

tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 c
hí

nh
 th

ức
 c

ó 
qu

yề
n 

sở
 

hữ
u 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
. 
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M
ẫu

 s
ố 

B
 0

9 
– 

D
N

/H
N

  
2 

C
Á

C
 C

H
ÍN

H
 S

Á
C

H
 K

Ế 
TO

Á
N 

C
H

Ủ
 Y

ẾU
 (t

iế
p 

th
eo

) 
 2.

10
 

Tà
i s

ản
 c

ố 
đị

nh
 (“

TS
C

Đ
”)

 (t
iế

p 
th

eo
) 

  
N

hà
 c

ửa
, v

ật
 k

iế
n 

trú
c  

 
 

 
   

  5
 –

 2
5 

nă
m

 
M

áy
 m

óc
, t

hi
ết

 b
ị 

2 
– 

25
 n

ăm
 

Ph
ươ

ng
 ti

ện
 v

ận
 tả

i 
6 

– 
25

 n
ăm

  
Th

iế
t b

ị v
ăn

 p
hò

ng
 

5 
– 

10
 n

ăm
 

Ph
ần

 m
ềm

 v
i t

ín
h 

  
   

   
 

 
 

 
  5

 n
ăm

 
TS

C
Đ

 k
há

c 
10

 –
 4

0 
nă

m
 

 
Q

uy
ền

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ất

 b
ao

 g
ồm

 q
uy

ền
 s

ử 
dụ

ng
 đ

ất
 ti

ền
 s

ử 
dụ

ng
 đ

ất
 đ

ã 
trả

 tr
ướ

c 
ch

o 
cá

c 
hợ

p 
đồ

ng
 th

uê
 đ

ất
 c

ó 
hi

ệu
 lự

c 
trư

ớc
 n

gà
y 

hi
ệu

 lự
c 

củ
a 

lu
ật

 đ
ất

 đ
ai

 2
00

3 
(tứ

c 
là

 n
gà

y 
1 

th
án

g 
7 

nă
m

 2
00

4)
 v

à 
đư

ợc
 c

ấp
 G

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh

ận
 q

uy
ền

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ất

. 
 Q

uy
ền

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ất

 c
ó 

th
ời

 h
ạn

 đ
ượ

c 
ph

ản
 á

nh
 th

eo
 n

gu
yê

n 
gi

á 
trừ

 k
hấ

u 
ha

o 
lũ

y 
kế

. 
N

gu
yê

n 
gi

á 
củ

a 
qu

yề
n 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t b

ao
 g

ồm
 g

iá
 m

ua
 v

à 
cá

c 
ch

i p
hí

 li
ên

 q
ua

n 
trự

c 
tiế

p 
đế

n 
vi

ệc
 c

ó 
đư

ợc
 q

uy
ền

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ất

. Q
uy

ền
 s

ử 
dụ

ng
 đ

ất
 đ

ượ
c 

kh
ấu

 h
ao

 th
eo

 p
hư

ơn
g 

ph
áp

 đ
ườ

ng
 th

ẳn
g 

tro
ng

 s
uố

t t
hờ

i h
ạn

 c
ủa

 q
uy

ền
 s

ử 
dụ

ng
 đ

ất
.  

 Q
uy

ền
 s

ử 
dụ

ng
 đ

ất
 k

hô
ng

 c
ó 

th
ời

 h
ạn

 đ
ượ

c 
gh

i n
hậ

n 
th

eo
 n

gu
yê

n 
gi

á 
và

 k
hô

ng
 k

hấ
u 

ha
o.

 
 Th

an
h 

lý
  

 Lã
i h

oặ
c 

lỗ
 p

há
t s

in
h 

do
 th

an
h 

lý
 n

hư
ợn

g 
bá

n 
TS

C
Đ

 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 b

ằn
g 

số
 c

hê
nh

 lệ
ch

 
gi

ữa
 s

ố 
tiề

n 
th

u 
th

uầ
n 

do
 th

an
h 

lý
 v

ới
 g

iá
 tr

ị c
òn

 lạ
i c

ủa
 T

SC
Đ

 v
à 

đư
ợc

 g
hi

 n
hậ

n 
là

 th
u 

nh
ập

 h
oặ

c 
ch

i p
hí

 tr
on

g 
bá

o 
cá

o 
kế

t q
uả

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ki

nh
 d

oa
nh

 h
ợp

 n
hấ

t. 
 C

hi
 p

hí
 x

ây
 d

ựn
g 

cơ
 b

ản
 d

ở 
da

ng
  

 C
hi

 p
hí

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 b
ản

 d
ở 

da
ng

 th
ể 

hi
ện

 g
iá

 tr
ị c

ủa
 c

ác
 tà

i s
ản

 tr
on

g 
qu

á 
trì

nh
 lắ

p 
đặ

t 
ho

ặc
 x

ây
 d

ựn
g 

ph
ục

 v
ụ 

m
ục

 đ
íc

h 
sả

n 
xu

ất
, c

ho
 th

uê
 h

oặ
c 

qu
ản

 tr
ị, 

ho
ặc

 c
ho

 b
ất

 k
ì m

ục
 

đí
ch

 n
ào

 k
há

c,
 đ

ượ
c 

gh
i n

hậ
n 

th
eo

 g
iá

 g
ốc

. b
ao

 g
ồm

 to
àn

 b
ộ 

ch
i p

hí
 c

ần
 th

iế
t đ

ể 
xâ

y 
dự

ng
 m

ới
 h

oặ
c 

sử
a 

ch
ữa

, c
ải

 tạ
o,

 m
ở 

rộ
ng

 h
ay

 tr
an

g 
bị

 lạ
i k

ỹ 
th

uậ
t c

ôn
g 

trì
nh

 n
hư

 c
hi

 
ph

í x
ây

 d
ựn

g;
 c

hi
 p

hí
 th

iế
t b

ị; 
ch

i p
hí

 q
uả

n 
lý

 d
ự 

án
; c

hi
 p

hí
 tư

 v
ấn

 đ
ầu

 tư
 x

ây
 d

ựn
g;

 v
à 

ch
i p

hí
 v

ay
 đ

ượ
c 

vố
n 

hó
a 

đố
i v

ới
 tà

i s
ản

 đ
ủ 

đi
ều

 k
iệ

n 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i c
hí

nh
 s

ác
h 

kế
 to

án
 

củ
a 

C
ôn

g 
ty

. K
hấ

u 
ha

o 
củ

a 
nh

ữn
g 

tà
i s

ản
 n

ày
, c

ũn
g 

gi
ốn

g 
nh

ư 
cá

c 
lo

ại
 T

SC
Đ

 k
há

c,
 s

ẽ 
bắ

t đ
ầu

 đ
ượ

c 
trí

ch
 k

hi
 tà

i s
ản

 đ
ã 

sẵ
n 

sà
ng

 c
ho

 m
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g.
 

 
2.

11
 

Th
uê

 tà
i s

ản
 

 
 

Vi
ệc

 th
uê

 tà
i s

ản
 m

à 
bê

n 
ch

o 
th

uê
 c

hu
yể

n 
gi

ao
 q

uy
ền

 s
ở 

hữ
u 

và
o 

cu
ối

 th
ời

 h
ạn

 th
uê

 v
à 

ch
uy

ển
 g

ia
o 

ph
ần

 lớ
n 

rủ
i r

o 
và

 lợ
i í

ch
 g

ắn
 v

ới
 q

uy
ền

 s
ở 

hữ
u 

tà
i s

ản
 c

ho
 b

ên
 th

uê
 th

ì 
đư

ợc
 h

ạc
h 

to
án

 là
 th

uê
 tà

i c
hí

nh
. T

hu
ê 

tà
i c

hí
nh

 đ
ượ

c 
gh

i n
hậ

n 
là

 tà
i s

ản
 tạ

i t
hờ

i đ
iể

m
 

kh
ởi

 đ
ầu

 v
iệ

c 
th

uê
 tà

i s
ản

 v
ới

 g
iá

 tr
ị t

hấ
p 

hơ
n 

gi
ữa

 g
iá

 tr
ị h

ợp
 lý

 c
ủa

 tà
i s

ản
 c

ho
 th

uê
 v

à 
gi

á 
trị

 h
iệ

n 
tạ

i t
hu

ần
 c

ủa
 c

ác
 k

ho
ản

 th
an

h 
to

án
 ti

ền
 th

uê
 tố

i t
hi

ểu
.  

 
Kh

oả
n 

th
an

h 
to

án
 ti

ền
 th

uê
 tà

i c
hí

nh
 đ

ượ
c 

ch
ia

 ra
 th

àn
h 

ch
i p

hí
 tà

i c
hí

nh
 v

à 
kh

oả
n 

ph
ải

 
trả

 n
ợ 

gố
c 

để
 d

uy
 tr

ì m
ột

 tỷ
 lệ

 lã
i s

uấ
t c

ố 
đị

nh
 tr

ên
 s

ố 
dư

 n
ợ 

th
uê

 tà
i c

hí
nh

. K
ho

ản
 p

hả
i 

trả
 n

ợ 
gố

c 
kh

ôn
g 

ba
o 

gồ
m

 c
hi

 p
hí

 tà
i c

hí
nh

, đ
ượ

c 
hạ

ch
 to

án
 là

 n
ợ 

dà
i h

ạn
.  
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M
ẫu

 s
ố 

B
 0
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D
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Á
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iế
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th
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2.
9 

Đ
ầu

 tư
 tà

i c
hí

nh
 (t

iế
p 

th
eo

) 
 

(a
) 

C
hứ

ng
 k

ho
án

 k
in

h 
do

an
h 

(ti
ếp

 th
eo

) 
 

Lã
i h

oặ
c 

lỗ
 từ

 v
iệ

c 
th

an
h 

lý
, n

hư
ợn

g 
bá

n 
ch

ứn
g 

kh
oá

n 
ki

nh
 d

oa
nh

 đ
ượ

c 
hạ

ch
 to

án
 v

ào
 

bá
o 

cá
o 

kế
t q

uả
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ki
nh

 d
oa

nh
 h

ợp
 n

hấ
t. 

G
iá

 v
ốn

 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 th

eo
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 b

ìn
h 

qu
ân

 g
ia

 q
uy

ền
 d

i đ
ộn

g.
 

 
(b

) 
Đ

ầu
 tư

 n
ắm

 g
iữ

 đ
ến

 n
gà

y 
đá

o 
hạ

n 
 

C
ác

 k
ho

ản
 đ

ầu
 tư

 n
ắm

 g
iữ

 đ
ến

 n
gà

y 
đá

o 
hạ

n 
là

 c
ác

 k
ho

ản
 đ

ầu
 tư

 T
ập

 đ
oà

n 
có

 ý
 đ

ịn
h 

và
 c

ó 
kh

ả 
nă

ng
 g

iữ
 đ

ến
 n

gà
y 

đá
o 

hạ
n.

 
 C

ác
 k

ho
ản

 đ
ầu

 tư
 n

ắm
 g

iữ
 đ

ến
 n

gà
y 

đá
o 

hạ
n 

ba
o 

gồ
m

 c
ác

 k
ho

ản
 ti

ền
 g

ửi
 n

gâ
n 

hà
ng

 
có

 k
ỳ 

hạ
n 

và
 tr

ái
 p

hi
ếu

 m
à 

bê
n 

ph
át

 h
àn

h 
bắ

t b
uộ

c 
ph

ải
 m

ua
 lạ

i t
ại

 m
ột

 th
ời

 đ
iể

m
 n

hấ
t 

đị
nh

 tr
on

g 
tư

ơn
g 

la
i v

à 
cá

c 
kh

oả
n 

đầ
u 

tư
 n

ắm
 g

iữ
 đ

ến
 n

gà
y 

đá
o 

hạ
n 

kh
ác

. C
ác

 k
ho

ản
 

đầ
u 

tư
 n

ày
 b

an
 đ

ầu
 đ

ượ
c 

gh
i n

hậ
n 

th
eo

 g
iá

 g
ốc

. S
au

 đ
ó,

 B
an

 T
ổn

g 
G

iá
m

 đ
ốc

 th
ực

 h
iệ

n 
vi

ệc
 r

à 
so

át
 đ

ối
 v

ới
 tấ

t c
ả 

cá
c 

kh
oả

n 
đầ

u 
tư

 đ
ể 

gh
i n

hậ
n 

dự
 p

hò
ng

 v
ào

 c
uố

i n
ăm

 t
ài

 
ch

ín
h.

 
 

D
ự 

ph
òn

g 
gi

ảm
 g

iá
 đ

ầu
 t

ư 
nắ

m
 g

iữ
 đ

ến
 n

gà
y 

đá
o 

hạ
n 

đư
ợc

 lậ
p 

kh
i c

ó 
bằ

ng
 c

hứ
ng

 
ch

ắc
 c

hắ
n 

ch
o 

th
ấy

 m
ột

 p
hầ

n 
ho

ặc
 to

àn
 b

ộ 
kh

oả
n 

đầ
u 

tư
 c

ó 
th

ể 
kh

ôn
g 

th
u 

hồ
i đ

ượ
c.

 
C

hê
nh

 lệ
ch

 g
iữ

a 
kh

oả
n 

dự
 p

hò
ng

 lậ
p 

ở 
cu

ối
 n

ăm
 k

ế 
to

án
 n

ày
 v

à 
kh

oả
n 

dự
 p

hò
ng

 đ
ã 

lậ
p 

ở 
cu

ối
 n

ăm
 k

ế 
to

án
 t

rư
ớc

 đ
ượ

c 
gh

i n
hậ

n 
tă

ng
 h

oặ
c 

gi
ảm

 c
hi

 p
hí

 t
ài

 c
hí

nh
 t

ro
ng

 
nă

m
. K

ho
ản

 d
ự 

ph
òn

g 
đư

ợc
 h

oà
n 

nh
ập

 k
hô

ng
 v

ượ
t q

uá
 g

iá
 tr

ị g
hi

 s
ổ 

ba
n 

đầ
u.

  
 C

ác
 k

ho
ản

 đ
ầu

 tư
 n

ắm
 g

iữ
 đ

ến
 n

gà
y 

đá
o 

hạ
n 

đư
ợc

 p
hâ

n 
lo

ại
 n

gắ
n 

hạ
n 

và
 d

ài
 h

ạn
 tr

ên
 

bả
ng

 c
ân

 đ
ối

 k
ế 

to
án

 h
ợp

 n
hấ

t c
ăn

 c
ứ 

th
eo

 k
ỳ 

hạ
n 

cò
n 

lạ
i c

ủa
 c

ác
 k

ho
ản

 đ
ầu

 tư
 n

ắm
 

gi
ữ 

đế
n 

ng
ày

 đ
áo

 h
ạn

 tạ
i n

gà
y 

củ
a 

bả
ng

 c
ân

 đ
ối

 k
ế 

to
án

 h
ợp

 n
hấ

t đ
ến

 n
gà

y 
đá

o 
hạ

n.
 

 
2.

10
 

Tà
i s

ản
 c

ố 
đị

nh
 (“

TS
C

Đ
”)

 
  

TS
C

Đ
 h

ữu
 h

ìn
h 

và
 T

S
C

Đ
 v

ô 
hì

nh
 

 
 TS

C
Đ

 đ
ượ

c 
ph

ản
 á

nh
 th

eo
 n

gu
yê

n 
gi

á 
trừ

 k
hấ

u 
ha

o 
lũ

y 
kế

. N
gu

yê
n 

gi
á 

ba
o 

gồ
m

 c
ác

 
ch

i p
hí

 li
ên

 q
ua

n 
trự

c 
tiế

p 
đế

n 
vi

ệc
 c

ó 
đư

ợc
 T

SC
Đ

 ở
 tr

ạn
g 

th
ái

 s
ẵn

 s
àn

g 
sử

 d
ụn

g.
 C

ác
 

ch
i p

hí
 p

há
t s

in
h 

sa
u 

gh
i n

hậ
n 

ba
n 

đầ
u 

ch
ỉ đ

ượ
c 

gh
i t

ăn
g 

ng
uy

ên
 g

iá
 T

SC
Đ

 n
ếu

 c
ác

 c
hi

 
ph

í n
ày

 c
hắ

c 
ch

ắn
 là

m
 tă

ng
 lợ

i í
ch

 k
in

h 
tế

 tr
on

g 
tư

ơn
g 

la
i d

o 
sử

 d
ụn

g 
tà

i s
ản

 đ
ó.

 C
ác

 
ch

i p
hí

 p
há

t s
in

h 
kh

ôn
g 

th
ỏa

 m
ãn

 đ
iề

u 
ki

ện
 tr

ên
 đ

ượ
c 

gh
i n

hậ
n 

là
 c

hi
 p

hí
 s

ản
 x

uấ
t k

in
h 

do
an

h 
tro

ng
 n

ăm
. 

 K
hấ

u 
ha

o 
 

TS
C

Đ
 đ

ượ
c 

kh
ấu

 h
ao

 th
eo

 p
hư

ơn
g 

ph
áp

 đ
ườ

ng
 th

ẳn
g 

để
 g

iả
m

 d
ần

 g
iá

 tr
ị p

hả
i k

hấ
u 

ha
o 

tro
ng

 s
uố

t t
hờ

i g
ia

n 
hữ

u 
dụ

ng
 ư

ớc
 tí

nh
. G

iá
 tr

ị p
hả

i k
hấ

u 
ha

o 
là

 n
gu

yê
n 

gi
ác

 c
ủa

 
TS

C
Đ

 g
hi

 tr
ên

 b
áo

 c
áo

 tà
i c

hí
nh

 h
ợp

 n
hấ

t t
rừ

 đ
i (

-) 
gi

á 
trị

 th
an

h 
lý

 ư
ớc

 tí
nh

 c
ủa

 tà
i s

ản
 

đó
. T

hờ
i g

ia
n 

hữ
u 

dụ
ng

 ư
ớc

 tí
nh

 c
ủa

 c
ác

 lo
ại

 tà
i s

ản
 n

hư
 s

au
: 
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M
ẫu

 s
ố 

B
 0

9 
– 

D
N
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N

  
2 

C
Á

C
 C

H
ÍN

H
 S

Á
C

H
 K

Ế 
TO

Á
N 

C
H

Ủ
 Y

ẾU
 (t

iế
p 

th
eo

) 
 

2.
11

 
Th

uê
 tà

i s
ản

 (t
iế

p 
th

eo
) 

 
 

C
hi

 p
hí

 tà
i c

hí
nh

 đ
ượ

c 
hạ

ch
 to

án
 v

ào
 b

áo
 c

áo
 k

ết
 q

uả
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ki
nh

 d
oa

nh
 h

ợp
 n

hấ
t 

tro
ng

 s
uố

t 
th

ời
 h

ạn
 c

ủa
 h

ợp
 đ

ồn
g 

th
uê

. 
TS

C
Đ

 t
hu

ê 
tà

i 
ch

ín
h 

đư
ợc

 k
hấ

u 
ha

o 
th

eo
 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

đư
ờn

g 
th

ẳn
g 

tro
ng

 th
ời

 g
ia

n 
ng

ắn
 h

ơn
 g

iữ
a 

th
ời

 g
ia

n 
sử

 d
ụn

g 
ướ

c 
tín

h 
củ

a 
tà

i s
ản

 v
à 

th
ời

 g
ia

n 
th

uê
. T

uy
 n

hi
ên

 n
ếu

 c
ó 

sự
 c

hắ
c 

ch
ắn

 h
ợp

 lý
 rằ

ng
 b

ên
 th

uê
 s

ẽ 
có

 q
uy

ền
 s

ở 
hữ

u 
ở 

cu
ối

 th
ời

 h
ạn

 th
uê

 th
ì k

hấ
u 

ha
o 

sẽ
 đ

ượ
c 

dự
a 

trê
n 

th
ời

 g
ia

n 
sử

 d
ụn

g 
ướ

c 
tín

h 
củ

a 
tà

i s
ản

. 
 Th

uê
 h

oạ
t đ

ộn
g 

là
 lo

ại
 h

ìn
h 

th
uê

 T
SC

Đ
 m

à 
ph

ần
 lớ

n 
rủ

i r
o 

và
 lợ

i í
ch

 g
ắn

 li
ền

 v
ới

 q
uy

ền
 

sở
 h

ữu
 c

ủa
 tà

i s
ản

 th
uộ

c 
về

 b
ên

 c
ho

 th
uê

. K
ho

ản
 th

an
h 

to
án

 d
ướ

i h
ìn

h 
th

ức
 th

uê
 h

oạ
t 

độ
ng

 đ
ượ

c 
hạ

ch
 t

oá
n 

và
o 

bá
o 

cá
o 

kế
t 

qu
ả 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
ki

nh
 d

oa
nh

 h
ợp

 n
hấ

t 
th

eo
 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

đư
ờn

g 
th

ẳn
g 

dự
a 

trê
n 

th
ời

 h
ạn

 th
uê

 h
oạ

t đ
ộn

g.
 

 2.
12

 
C

hi
 p

hí
 tr

ả 
tr

ư
ớc

 
  

C
hi

 p
hí

 tr
ả 

trư
ớc

 b
ao

 g
ồm

 c
ác

 c
hi

 p
hí

 tr
ả 

trư
ớc

 n
gắ

n 
hạ

n 
và

 c
hi

 p
hí

 tr
ả 

trư
ớc

 d
ài

 h
ạn

 
trê

n 
bả

ng
 c

ân
 đ

ối
 k

ế 
to

án
 h

ợp
 n

hấ
t. 

C
hi

 p
hí

 tr
ả 

trư
ớc

 n
gắ

n 
hạ

n 
ph

ản
 á

nh
 s

ố 
tiề

n 
trả

 
trư

ớc
 đ

ể 
đư

ợc
 c

un
g 

cấ
p 

dị
ch

 v
ụ;

 h
oặ

c 
cá

c 
cô

ng
 c

ụ,
 d

ụn
g 

cụ
 k

hô
ng

 th
ỏa

 m
ãn

 đ
iề

u 
ki

ện
 

gh
i n

hậ
n 

TS
C

Đ
 tr

on
g 

kh
oả

ng
 th

ời
 g

ia
n 

kh
ôn

g 
qu

á 
12

 th
án

g 
ho

ặc
 m

ột
 c

hu
 k

ỳ 
sả

n 
xu

ất
 

ki
nh

 d
oa

nh
 k

ể 
từ

 n
gà

y 
trả

 tr
ướ

c.
 C

hi
 p

hí
 tr

ả 
trư

ớc
 d

ài
 h

ạn
 p

hả
n 

án
h 

số
 ti

ền
 tr

ả 
trư

ớc
 đ

ể 
đư

ợc
 c

un
g 

cấ
p 

dị
ch

 v
ụ;

 h
oặ

c 
cá

c 
cô

ng
 c

ụ,
 d

ụn
g 

cụ
 k

hô
ng

 th
ỏa

 m
ãn

 đ
iề

u 
ki

ện
 g

hi
 n

hậ
n 

TS
C

Đ
 c

ó 
th

ời
 h

ạn
 tr

ên
 1

2 
th

án
g 

ho
ặc

 h
ơn

 m
ột

 c
hu

 k
ỳ 

sả
n 

xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

kể
 từ

 n
gà

y 
trả

 tr
ướ

c.
C

ác
 k

ho
ản

 c
hi

 p
hí

 tr
ả 

trư
ớc

 đ
ượ

c 
hạ

ch
 to

án
 th

eo
 g

iá
 g

ốc
 v

à 
ph

ân
 b

ổ 
th

eo
 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

đư
ờn

g 
th

ẳn
g 

dự
a 

trê
n 

th
ời

 h
ạn

 h
ữu

 d
ụn

g 
ướ

c 
tín

h.
 T

iề
n 

th
uê

 đ
ất

 t
rả

 
trư

ớc
 c

ho
 c

ác
 h

ợp
 đ

ồn
g 

th
uê

 đ
ất

 v
à 

đư
ợc

 p
hâ

n 
bổ

 t
he

o 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
đư

ờn
g 

th
ẳn

g 
dự

a 
trê

n 
th

ời
 g

ia
n 

hữ
u 

dụ
ng

 ư
ớc

 tí
nh

. 
 

Ti
ền

 th
uê

 đ
ất

 tr
ả 

trư
ớc

 c
ho

 c
ác

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th

uê
 đ

ất
 k

hô
ng

 đ
ượ

c 
gh

i n
hậ

n 
và

o 
tà

i s
ản

 v
ô 

hì
nh

 th
eo

 c
hí

nh
 s

ác
h 

kế
 to

án
 s

ố 
2.

10
 th

ì g
hi

 n
hậ

n 
và

o 
ch

i p
hí

 tr
ả 

trư
ớc

 v
à 

đư
ợc

 p
hâ

n 
bổ

 th
eo

 p
hư

ơn
g 

ph
áp

 đ
ườ

ng
 th

ẳn
g 

th
eo

 th
ời

 h
ạn

 th
uê

 tr
ả 

trư
ớc

. 
 

2.
13

 
N

ợ 
ph

ải
 tr

ả 
 

  C
ác

 k
ho

ản
 n

ợ 
ph

ải
 tr

ả 
đư

ợc
 p

hâ
n 

lo
ại

 d
ựa

 v
ào

 tí
nh

 c
hấ

t b
ao

 g
ồm

:  
 

 
Ph

ải
 tr

ả 
ng

ườ
i b

án
 g

ồm
 c

ác
 k

ho
ản

 p
hả

i t
rả

 m
an

g 
tín

h 
ch

ất
 th

ươ
ng

 m
ại

 p
há

t s
in

h 
từ

 
gi

ao
 d

ịc
h 

m
ua

 h
àn

g 
hó

a 
và

 d
ịc

h 
vụ

; v
à 

 
 

Ph
ải

 t
rả

 k
há

c 
gồ

m
 c

ác
 k

ho
ản

 p
hả

i t
rả

 k
hô

ng
 c

ó 
tín

h 
ch

ất
 th

ươ
ng

 m
ại

, k
hô

ng
 li

ên
 

qu
an

 đ
ến

 g
ia

o 
dị

ch
 m

ua
 h

àn
g 

hó
a 

và
 d

ịc
h 

vụ
. 

  C
ác

 k
ho

ản
 n

ợ 
ph

ải
 tr

ả 
đư

ợc
 p

hâ
n 

lo
ại

 n
gắ

n 
hạ

n 
và

 d
ài

 h
ạn

 tr
ên

 b
ản

g 
câ

n 
đố

i k
ế 

to
án

 
hợ

p 
nh

ất
 c

ăn
 c

ứ 
th

eo
 k

ỳ 
hạ

n 
cò

n 
lạ

i c
ủa

 c
ác

 k
ho

ản
 p

hả
i t

rả
 tạ

i n
gà

y 
củ

a 
bả

ng
 c

ân
 đ

ối
 

kế
 to

án
 h

ợp
 n

hấ
t t

ới
 n

gà
y 

đế
n 

hạ
n 

th
an

h 
to

án
. 

 2.
14

 
Va

y 
và

 n
ợ 

th
uê

 tà
i c

hí
nh

  
  

Va
y 

và
 n

ợ 
th

uê
 tà

i c
hí

nh
 b

ao
 g

ồm
 c

ác
 k

ho
ản

 ti
ền

 v
ay

 v
à 

nợ
 th

uê
 tà

i c
hí

nh
 từ

 c
ác

 n
gâ

n 
hà

ng
 v

à 
cô

ng
 ty

 tà
i c

hí
nh

. 
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M
ẫu

 s
ố 

B
 0
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– 

D
N

/H
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 2 

C
Á

C
 C

H
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H
 S

Á
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H
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Ế 
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Á
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C
H
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 (t

iế
p 

th
eo

) 
 2.

14
 

Va
y 

và
 n

ợ 
th

uê
 tà

i c
hí

nh
 (t

iế
p 

th
eo

) 
 

C
ác

 k
ho

ản
 v

ay
 v

à 
nợ

 th
uê

 tà
i c

hí
nh

 đ
ượ

c 
ph

ân
 lo

ại
 n

gắ
n 

hạ
n 

và
 d

ài
 h

ạn
 tr

ên
 b

ản
g 

câ
n 

đố
i k

ế 
to

án
 h

ợp
 n

hấ
t c

ăn
 c

ứ 
th

eo
 k

ỳ 
hạ

n 
cò

n 
lạ

i c
ủa

 c
ác

 k
ho

ản
 v

ay
 v

à 
nợ

 th
uê

 tà
i c

hí
nh

 
tạ

i n
gà

y 
củ

a 
bả

ng
 c

ân
 đ

ối
 k

ế 
to

án
 h

ợp
 n

hấ
t t

ới
 n

gà
y 

đế
n 

hạ
n 

th
an

h 
to

án
. 

 
 2.

15
 

C
hi

 p
hí

 p
hả

i t
rả

 
  

C
hi

 p
hí

 p
hả

i t
rả

 b
ao

 g
ồm

 c
ác

 k
ho

ản
 p

hả
i t

rả
 c

ho
 h

àn
g 

hó
a,

 d
ịc

h 
vụ

 đ
ã 

nh
ận

 đ
ượ

c 
từ

 
ng

ườ
i b

án
 tr

on
g 

nă
m

 b
áo

 c
áo

 n
hư

ng
 th

ực
 tế

 c
hư

a 
ch

i t
rả

 d
o 

ch
ưa

 c
ó 

hó
a 

đơ
n 

ho
ặc

 
ch

ưa
 đ

ủ 
hồ

 s
ơ,

 tà
i l

iệ
u 

kế
 to

án
, đ

ượ
c 

gh
i n

hậ
n 

và
o 

ch
i p

hí
 s

ản
 x

uấ
t k

in
h 

do
an

h 
củ

a 
nă

m
 

bá
o 

cá
o.

 
 

2.
16

 
C

ác
 k

ho
ản

 d
ự

 p
hò

ng
 

 C
ác

 k
ho

ản
 d

ự 
ph

òn
g 

đư
ợc

 g
hi

 n
hậ

n 
kh

i T
ập

 đ
oà

n 
có

 n
gh

ĩa
 v

ụ 
nợ

 h
iệ

n 
tạ

i, 
ph

áp
 lý

 h
oặ

c 
liê

n 
đớ

i, 
ph

át
 s

in
h 

từ
 c

ác
 s

ự 
ki

ện
 đ

ã 
xả

y 
ra

; v
iệ

c 
th

an
h 

to
án

 n
gh

ĩa
 v

ụ 
nợ

 c
ó 

th
ể 

sẽ
 d

ẫn
 

đế
n 

sự
 g

iả
m

 s
út

 v
ề 

nh
ữn

g 
lợ

i í
ch

 k
in

h 
tế

 v
à 

gi
á 

trị
 c

ủa
 n

gh
ĩa

 v
ụ 

nợ
 đ

ó 
đư

ợc
 ư

ớc
 tí

nh
 

m
ột

 c
ác

h 
đá

ng
 t

in
 c

ậy
. D

ự 
ph

òn
g 

kh
ôn

g 
đư

ợc
 g

hi
 n

hậ
n 

ch
o 

cá
c 

kh
oả

n 
lỗ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
tro

ng
 tư

ơn
g 

la
i. 

 D
ự 

ph
òn

g 
đư

ợc
 tí

nh
 tr

ên
 c

ơ 
sở

 c
ác

 k
ho

ản
 c

hi
 p

hí
 d

ự 
tín

h 
ph

ải
 th

an
h 

to
án

 n
gh

ĩa
 v

ụ 
nợ

.  
N

ếu
 ả

nh
 h

ưở
ng

 v
ề 

gi
á 

trị
 th

ời
 g

ia
n 

củ
a 

tiề
n 

là
 tr

ọn
g 

yế
u 

th
ì d

ự 
ph

òn
g 

đư
ợc

 tí
nh

 tr
ên

 c
ơ 

sở
 g

iá
 tr

ị h
iệ

n 
tạ

i v
ới

 tỷ
 lệ

 c
hi

ết
 k

hấ
u 

trư
ớc

 th
uế

 v
à 

ph
ản

 á
nh

 n
hữ

ng
 đ

án
h 

gi
á 

trê
n 

th
ị 

trư
ờn

g 
hi

ện
 tạ

i v
ề 

gi
á 

trị
 th

ời
 g

ia
n 

củ
a 

tiề
n 

và
 rủ

i r
o 

cụ
 th

ể 
củ

a 
kh

oả
n 

nợ
 đ

ó.
 G

iá
 tr

ị t
ăn

g 
lê

n 
do

 ả
nh

 h
ưở

ng
 c

ủa
 y

ếu
 tố

 th
ời

 g
ia

n 
đư

ợc
 g

hi
 n

hậ
n 

là
 c

hi
 p

hí
 tà

i c
hí

nh
. C

hê
nh

 lệ
ch

 
gi

ữa
 k

ho
ản

 d
ự 

ph
òn

g 
ph

ải
 tr

ả 
ph

ải
 lậ

p 
ở 

cu
ối

 n
ăm

 tà
i c

hí
nh

 n
ày

 v
à 

kh
oả

n 
dự

 p
hò

ng
 đ

ã 
lậ

p 
ch

ưa
 s

ử 
dụ

ng
 ở

 c
uố

i n
ăm

 tà
i c

hí
nh

 tr
ướ

c 
đư

ợc
 g

hi
 n

hậ
n 

tă
ng

 h
oặ

c 
gi

ảm
 c

hi
 p

hí
 s

ản
 

xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

tro
ng

 n
ăm

. 
 

2.
17

 
D

ự
 p

hò
ng

 tr
ợ 

cấ
p 

th
ôi

 v
iệ

c 
 Th

eo
 L

uậ
t L

ao
 đ

ộn
g 

Vi
ệt

 N
am

, n
gư

ời
 la

o 
độ

ng
 c

ủa
 T

ập
 đ

oà
n 

đã
 là

m
 v

iệ
c 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 
đủ

 1
2 

th
án

g 
trở

 lê
n 

đư
ợc

 h
ưở

ng
 k

ho
ản

 tr
ợ 

cấ
p 

th
ôi

 v
iệ

c.
 T

hờ
i g

ia
n 

là
m

 v
iệ

c 
để

 tí
nh

 tr
ợ 

cấ
p 

th
ôi

 v
iệ

c 
là

 tổ
ng

 th
ời

 g
ia

n 
ng

ườ
i l

ao
 đ

ộn
g 

đã
 là

m
 v

iệ
c 

th
ực

 tế
 c

ho
 T

ập
 đ

oà
n 

trừ
 đ

i 
th

ời
 g

ia
n 

ng
ườ

i l
ao

 đ
ộn

g 
đã

 th
am

 g
ia

 b
ảo

 h
iể

m
 th

ất
 n

gh
iệ

p 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 
và

 th
ời

 g
ia

n 
là

m
 v

iệ
c 

đã
 đ

ượ
c 

Tậ
p 

đo
àn

 c
hi

 tr
ả 

trợ
 c

ấp
 th

ôi
 v

iệ
c.

  
 

Tr
ợ 

cấ
p 

th
ôi

 v
iệ

c 
củ

a 
ng

ườ
i l

ao
 đ

ộn
g 

đư
ợc

 tr
íc

h 
trư

ớc
 c

uố
i m

ỗi
 n

ăm
 b

áo
 c

áo
 th

eo
 tỷ

 lệ
 

bằ
ng

 m
ột

 n
ửa

 m
ức

 lư
ơn

g 
bì

nh
 q

uâ
n 

th
án

g 
ch

o 
m

ỗi
 n

ăm
 là

m
 v

iệ
c.

 M
ức

 lư
ơn

g 
bì

nh
 

qu
ân

 th
án

g 
để

 tí
nh

 tr
ợ 

cấ
p 

th
ôi

 v
iệ

c 
dự

a 
trê

n 
m

ức
 lư

ơn
g 

bì
nh

 q
uâ

n 
th

eo
 h

ợp
 đ

ồn
g 

la
o 

độ
ng

 c
ủa

 s
áu

 th
án

g 
gầ

n 
nh

ất
 tí

nh
 đ

ến
 tr

ướ
c 

ng
ày

 lậ
p 

bả
ng

 c
ân

 đ
ối

 k
ế 

to
án

 h
ợp

 n
hấ

t 
nà

y.
 

 Kh
oả

n 
trí

ch
 tr

ướ
c 

nà
y 

đư
ợc

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ể 

trả
 m

ột
 lầ

n 
kh

i n
gư

ời
 la

o 
độ

ng
 c

hấ
m

 d
ứt

 h
ợp

 
đồ

ng
 la

o 
độ

ng
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

hi
ện

 h
àn

h.
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Vố
n 

ch
ủ 

sở
 h

ữ
u 

 V
ốn

 g
óp

 c
ủa

 c
hủ

 s
ở 

hữ
u 

đư
ợc

 g
hi

 n
hậ

n 
th

eo
 s

ố 
th

ực
 tế

 g
óp

 c
ủa

 c
ác

 c
ổ 

đô
ng

 v
à 

đư
ợc

 
ph

ản
 á

nh
 th

eo
 m

ện
h 

gi
á 

củ
a 

cổ
 p

hi
ếu

. 
  Th

ặn
g 

dư
 v

ốn
 c

ổ 
ph

ần
 là

 k
ho

ản
 c

hê
nh

 lệ
ch

 g
iữ

a 
vố

n 
gó

p 
th

eo
 m

ện
h 

gi
á 

cổ
 p

hi
ếu

 v
ới

 
gi

á 
th

ực
 tế

 p
há

t h
àn

h 
cổ

 p
hi

ếu
; c

hê
nh

 lệ
ch

 g
iữ

a 
gi

á 
m

ua
 lạ

i c
ổ 

ph
iế

u 
qu

ỹ 
và

 g
iá

 tá
i p

há
t 

hà
nh

 c
ổ 

ph
iế

u 
qu

ỹ.
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M
ẫu

 s
ố 

B
 0

9 
– 

D
N

/H
N

 
 

2 
C

Á
C

 C
H

ÍN
H

 S
Á

C
H

 K
Ế 

TO
Á

N 
C

H
Ủ

 Y
ẾU

 (t
iế

p 
th

eo
) 

 2.
20

 
G

hi
 n

hậ
n 

do
an

h 
th

u 
(ti

ếp
 th

eo
) 

 (a
) 

D
oa

nh
 th

u 
bá

n 
hà

ng
 (t

iế
p 

th
eo

) 
 

 
Tậ

p 
đo

àn
 k

hô
ng

 c
òn

 n
ắm

 g
iữ

 q
uy

ền
 q

uả
n 

lý
 s

ản
 p

hẩ
m

 h
oặ

c 
hà

ng
 h

óa
 n

hư
 n

gư
ời

 
sở

 h
ữu

 s
ản

 p
hẩ

m
 h

oặ
c 

hà
ng

 h
óa

 h
oặ

c 
qu

yề
n 

ki
ểm

 s
oá

t s
ản

 p
hẩ

m
 h

oặ
c 

hà
ng

 h
óa

; 
 

D
oa

nh
 th

u 
đư

ợc
 x

ác
 đ

ịn
h 

tư
ơn

g 
đố

i c
hắ

c 
ch

ắn
; 

 
Tậ

p 
đo

àn
 s

ẽ 
th

u 
đư

ợc
 lợ

i í
ch

 k
in

h 
tế

 từ
 g

ia
o 

dị
ch

 b
án

 h
àn

g;
 v

à 
 

Xá
c 

đị
nh

 đ
ượ

c 
ch

i p
hí

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
gi

ao
 d

ịc
h 

bá
n 

hà
ng

. 
 

D
oa

nh
 th

u 
kh

ôn
g 

đư
ợc

 g
hi

 n
hậ

n 
kh

i c
ó 

yế
u 

tố
 k

hô
ng

 c
hắ

c 
ch

ắn
 m

an
g 

tín
h 

trọ
ng

 y
ếu

 v
ề 

kh
ả 

nă
ng

 th
u 

đư
ợc

 ti
ền

 b
án

 h
àn

g 
ho

ặc
 k

hả
 n

ăn
g 

hà
ng

 b
án

 b
ị t

rả
 lạ

i. 
 

D
oa

nh
 th

u 
đư

ợc
 g

hi
 n

hậ
n 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i b

ản
 c

hấ
t h

ơn
 h

ìn
h 

th
ức

 v
à 

đư
ợc

 p
hâ

n 
bổ

 th
eo

 
ng

hĩ
a 

vụ
 c

un
g 

ứn
g 

hà
ng

 h
óa

. 
Tr

ườ
ng

 h
ợp

 T
ập

 đ
oà

n 
dù

ng
 s

ản
 p

hẩ
m

, 
hà

ng
 h

óa
 đ

ể 
kh

uy
ến

 m
ãi

 c
ho

 k
há

ch
 h

àn
g 

kè
m

 th
eo

 đ
iề

u 
ki

ện
 m

ua
 h

àn
g 

củ
a 

Tậ
p 

đo
àn

 th
ì T

ập
 đ

oà
n 

ph
ân

 b
ổ 

số
 t

iề
n 

th
u 

đư
ợc

 đ
ể 

tín
h 

do
an

h 
th

u 
ch

o 
cả

 h
àn

g 
kh

uy
ến

 m
ãi

 v
à 

gi
á 

trị
 h

àn
g 

kh
uy

ến
 m

ãi
 đ

ượ
c 

tín
h 

và
o 

gi
á 

vố
n 

hà
ng

 b
án

 t
ro

ng
 b

áo
 c

áo
 k

ết
 q

uả
 h

oạ
t 

độ
ng

 k
in

h 
do

an
h 

hợ
p 

nh
ất

. 
 (b

) 
D

oa
nh

 th
u 

cu
ng

 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

  
 

D
oa

nh
 t

hu
 c

un
g 

cấ
p 

dị
ch

 v
ụ 

đư
ợc

 g
hi

 n
hậ

n 
tro

ng
 b

áo
 c

áo
 k

ết
 q

uả
 h

oạ
t 

độ
ng

 k
in

h 
do

an
h 

hợ
p 

nh
ất

 k
hi

 d
ịc

h 
vụ

 đ
ã 

đư
ợc

 c
un

g 
cấ

p,
 b

ằn
g 

cá
ch

 tí
nh

 m
ức

 đ
ộ 

ho
àn

 th
àn

h 
củ

a 
từ

ng
 g

ia
o 

dị
ch

, d
ựa

 tr
ên

 c
ơ 

sở
 đ

án
h 

gi
á 

tỉ 
lệ

 d
ịc

h 
vụ

 đ
ã 

cu
ng

 c
ấp

 s
o 

vớ
i t

ổn
g 

kh
ối

 lư
ợn

g 
dị

ch
 v

ụ 
ph

ải
 c

un
g 

cấ
p.

 D
oa

nh
 t

hu
 c

un
g 

cấ
p 

dị
ch

 v
ụ 

ch
ỉ đ

ượ
c 

gh
i n

hậ
n 

kh
i đ

ồn
g 

th
ời

 
th

ỏa
 m

ãn
 b

ốn
 (4

) đ
iề

u 
ki

ện
 s

au
:  

  
D

oa
nh

 th
u 

đư
ợc

 x
ác

 đ
ịn

h 
tư

ơn
g 

đố
i c

hắ
c 

ch
ắn

; 
 

C
ó 

kh
ả 

nă
ng

 th
u 

đư
ợc

 lợ
i í

ch
 k

in
h 

tế
 từ

 g
ia

o 
dị

ch
 c

un
g 

cấ
p 

dị
ch

 v
ụ 

đó
; 

 
Xá

c 
đị

nh
 đ

ượ
c 

ph
ần

 c
ôn

g 
vi

ệc
 đ

ã 
ho

àn
 th

àn
h 

tạ
i n

gà
y 

củ
a 

bả
ng

 c
ân

 đ
ối

 k
ế 

to
án

 
hợ

p 
nh

ất
; v

à 
 

Xá
c 

đị
nh

 đ
ượ

c 
ch

i p
hí

 p
há

t s
in

h 
ch

o 
gi

ao
 d

ịc
h 

và
 c

hi
 p

hí
 đ

ể 
ho

àn
 th

àn
h 

gi
ao

 d
ịc

h 
cu

ng
 c

ấp
 d

ịc
h 

vụ
 đ

ó.
 

 (c
) 

Th
u 

nh
ập

 lã
i 

  
Th

u 
nh

ập
 lã

i đ
ượ

c 
gh

i n
hậ

n 
kh

i đ
ượ

c 
hư

ởn
g.

   
 (d

) 
Th

u 
nh

ập
 từ

 c
ổ 

tứ
c 

 
 

Th
u 

nh
ập

 từ
 c

ổ 
tứ

c 
đư

ợc
 g

hi
 n

hậ
n 

kh
i T

ập
 đ

oà
n 

xá
c 

lậ
p 

qu
yề

n 
nh

ận
 c

ổ 
tứ

c 
từ

 c
ác

 đ
ơn

 
vị

 đ
ầu

 tư
. 

 2.
21

 
C

ác
 k

ho
ản

 g
iả

m
 tr

ừ
 d

oa
nh

 th
u 

  
C

ác
 k

ho
ản

 g
iả

m
 tr

ừ 
do

an
h 

th
u 

ba
o 

gồ
m

 c
hi

ết
 k

hấ
u 

th
ươ

ng
 m

ại
, h

àn
g 

bá
n 

bị
 tr

ả 
lạ

i v
à 

gi
ảm

 g
iá

 h
àn

g 
bá

n.
 C

ác
 k

ho
ản

 g
iả

m
 t

rừ
 d

oa
nh

 t
hu

 p
há

t 
si

nh
 c

ùn
g 

nă
m

 t
iê

u 
th

ụ 
sả

n 
ph

ẩm
, h

àn
g 

hó
a 

dị
ch

 v
ụ 

đư
ợc

 g
hi

 n
hậ

n 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 g
iả

m
 d

oa
nh

 th
u 

nă
m

 p
há

t s
in

h.
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M
ẫu

 s
ố 

B
 0

9 
– 

D
N

/H
N

 
 2 

C
Á

C
 C

H
ÍN

H
 S

Á
C

H
 K

Ế 
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Á
N 

C
H

Ủ
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ẾU
 (t

iế
p 

th
eo

) 
 2.
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C
ác

 k
ho

ản
 g

iả
m

 tr
ừ

 d
oa

nh
 th

u 
(ti

ếp
 th

eo
) 

 
C

ác
 k

ho
ản

 g
iả

m
 tr

ừ 
do

an
h 

th
u 

đố
i v

ới
 s

ản
 p

hẩ
m

, h
àn

g 
hó

a 
và

 d
ịc

h 
vụ

 ti
êu

 th
ụ 

tro
ng

 
nă

m
, 

ph
át

 s
in

h 
sa

u 
ng

ày
 c

ủa
 b

ản
g 

câ
n 

đố
i k

ế 
to

án
 h

ợp
 n

hấ
t 

nh
ưn

g 
trư

ớc
 t

hờ
i đ

iể
m

 
ph

át
 h

àn
h 

bá
o 

cá
o 

tà
i c

hí
nh

 h
ợp

 n
hấ

t đ
ượ

c 
gh

i n
hậ

n 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 g
iả

m
 d

oa
nh

 th
u 

củ
a 

nă
m

 lậ
p 

bá
o 

cá
o.
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G
iá

 v
ốn

 h
àn

g 
bá

n 
và

 d
ịc

h 
vụ

 c
un

g 
cấ

p 
  

G
iá

 v
ốn

 h
àn

g 
bá

n 
và

 d
ịc

h 
vụ

 c
un

g 
cấ

p 
là

 tổ
ng

 c
hi

 p
hí

 p
há

t s
in

h 
củ

a 
th

àn
h 

ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a,
 v

ật
 tư

 x
uấ

t b
án

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

cu
ng

 c
ấp

 c
ho

 k
há

ch
 h

àn
g 

tro
ng

 n
ăm

, đ
ượ

c 
gh

i n
hậ

n 
th

eo
 n

gu
yê

n 
tắ

c 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i d
oa

nh
 th

u 
và

 n
gu

yê
n 

tắ
c 

th
ận

 tr
ọn

g.
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C

hi
 p

hí
 tà

i c
hí

nh
 

  
C

hi
 p

hí
 tà

i c
hí

nh
 p

hả
n 

án
h 

nh
ữn

g 
kh

oả
n 

ch
i p

hí
 h

oạ
t đ

ộn
g 

tà
i c

hí
nh

 p
há

t s
in

h 
tro

ng
 n

ăm
 

ch
ủ 

yế
u 

ba
o 

gồ
m

 c
hi

 p
hí

 lã
i v

ay
 v

à 
lỗ

 c
hê

nh
 lệ

ch
 tỷ

 g
iá

 h
ối

 đ
oá

i. 
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C
hi

 p
hí

 b
án

 h
àn

g 
  

C
hi

 p
hí

 b
án

 h
àn

g 
ph

ản
 á

nh
 c

ác
 c

hi
 p

hí
 th

ực
 tế

 p
há

t s
in

h 
tro

ng
 q

uá
 tr

ìn
h 

bá
n 

sả
n 

ph
ẩm

, 
hà

ng
 h

oá
 v

à 
cu

ng
 c

ấp
 d

ịc
h 

vụ
. 

 2.
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C

hi
 p

hí
 q

uả
n 

lý
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

  
C

hi
 p

hí
 q

uả
n 

lý
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

ph
ản

 á
nh

 c
ác

 c
hi

 p
hí

 th
ực

 t
ế 

ph
át

 s
in

h 
tro

ng
 q

uá
 tr

ìn
h 

qu
ản

 lý
 c

hu
ng

 c
ủa

 T
ập

 đ
oà

n.
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Th

uế
 th

u 
nh

ập
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

hi
ện

 h
àn

h 
và

 th
uế

 th
u 

nh
ập

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
ho

ãn
 lạ

i 
 

Th
uế

 T
N

D
N

 b
ao

 g
ồm

 to
àn

 b
ộ 

số
 th

uế
 T

N
D

N
 tí

nh
 tr

ên
 th

u 
nh

ập
 c

hị
u 

th
uế

 T
N

D
N

. C
hi

 p
hí

 
th

uế
 T

N
D

N
 b

ao
 g

ồm
 c

hi
 p

hí
 th

uế
 T

N
D

N
 h

iệ
n 

hà
nh

 v
à 

ch
i p

hí
 th

uế
 T

N
D

N
 h

oã
n 

lạ
i. 

 Th
uế

 T
N

D
N

 h
iệ

n 
hà

nh
 là

 s
ố 

th
uế

 T
N

D
N

 p
hả

i n
ộp

 h
oặ

c 
th

u 
hồ

i đ
ượ

c 
tín

h 
trê

n 
th

u 
nh

ập
 

ch
ịu

 th
uế

 tạ
i t

hu
ế 

su
ất

 th
uế

 T
N

D
N

 c
ủa

 n
ăm

 h
iệ

n 
hà

nh
. T

hu
ế 

TN
D

N
 h

iệ
n 

hà
nh

 v
à 

th
uế

 
TN

D
N

 h
oã

n 
lạ

i đ
ượ

c 
gh

i n
hậ

n 
là

 th
u 

nh
ập

 h
ay

 c
hi

 p
hí

 k
hi

 x
ác

 đ
ịn

h 
lợ

i n
hu

ận
 h

oặ
c 

lỗ
 

củ
a 

nă
m

 p
há

t s
in

h,
 n

go
ại

 tr
ừ 

trư
ờn

g 
hợ

p 
th

uế
 T

N
D

N
 p

há
t s

in
h 

từ
 m

ột
 g

ia
o 

dị
ch

 h
oặ

c 
sự

 k
iệ

n 
đư

ợc
 g

hi
 n

hậ
n 

trự
c 

tiế
p 

và
o 

vố
n 

ch
ủ 

sở
 h

ữu
 t

ro
ng

 c
ùn

g 
nă

m
 h

ay
 m

ột
 n

ăm
 

kh
ác

.  
 

Th
uế

 T
N

D
N

 h
oã

n 
lạ

i, 
sử

 d
ụn

g 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
cô

ng
 n

ợ,
 đ

ượ
c 

tín
h 

đầ
y 

đủ
 d

ựa
 tr

ên
 c

ác
 

kh
oả

n 
ch

ên
h 

lệ
ch

 tạ
m

 th
ời

 g
iữ

a 
gi

á 
trị

 g
hi

 s
ổ 

củ
a 

cá
c 

kh
oả

n 
m

ục
 tà

i s
ản

 v
à 

nợ
 p

hả
i t

rả
 

trê
n 

bá
o 

cá
o 

tà
i c

hí
nh

 v
à 

cơ
 s

ở 
tín

h 
th

uế
 T

N
D

N
 c

ủa
 c

ác
 k

ho
ản

 m
ục

 n
ày

. T
hu

ế 
TN

D
N

 
ho

ãn
 lạ

i k
hô

ng
 đ

ượ
c 

gh
i n

hậ
n 

kh
i n

ợ 
th

uế
 T

N
D

N
 h

oã
n 

lạ
i p

hả
i t

rả
 p

há
t s

in
h 

từ
 g

hi
 n

hậ
n 

ba
n 

đầ
u 

củ
a 

m
ột

 tà
i s

ản
 h

ay
 n

ợ 
ph

ải
 tr

ả 
củ

a 
m

ột
 g

ia
o 

dị
ch

 m
à 

gi
ao

 d
ịc

h 
nà

y 
kh

ôn
g 

ph
ải

 
là

 g
ia

o 
dị

ch
 s

áp
 n

hậ
p 

do
an

h 
ng

hi
ệp

, k
hô

ng
 c

ó 
ản

h 
hư

ởn
g 

đế
n 

lợ
i n

hu
ận

 k
ế 

to
án

 h
oặ

c 
lợ

i n
hu

ận
/lỗ

 t
ín

h 
th

uế
 T

N
D

N
 t

ại
 t

hờ
i đ

iể
m

 p
há

t 
si

nh
 g

ia
o 

dị
ch

. 
Th

uế
 T

N
D

N
 h

oã
n 

lạ
i 

đư
ợc

 tí
nh

 th
eo

 th
uế

 s
uấ

t d
ự 

tín
h 

đư
ợc

 á
p 

dụ
ng

 tr
on

g 
ni

ên
 đ

ộ 
m

à 
tà

i s
ản

 đ
ượ

c 
th

u 
hồ

i 
ho

ặc
 k

ho
ản

 n
ợ 

ph
ải

 tr
ả 

đư
ợc

 th
an

h 
to

án
 d

ựa
 tr

ên
 th

uế
 s

uấ
t đ

ã 
ba

n 
hà

nh
 h

oặ
c 

xe
m

 n
hư

 
có

 h
iệ

u 
lự

c 
tạ

i n
gà

y 
củ

a 
bả

ng
 c

ân
 đ

ối
 k

ế 
to

án
 h

ợp
 n

hấ
t. 
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B
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Th
uế

 th
u 

nh
ập

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
hi

ện
 h

àn
h 

và
 th

uế
 th

u 
nh

ập
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

ho
ãn

 lạ
i 

(ti
ếp

 th
eo

) 
 

Tà
i s

ản
 th

uế
 T

N
D

N
 h

oã
n 

lạ
i đ

ượ
c 

gh
i n

hậ
n 

kh
i c

ó 
kh

ả 
nă

ng
 s

ẽ 
có

 lợ
i n

hu
ận

 tí
nh

 th
uế

 
TN

D
N

 tr
on

g 
tư

ơn
g 

la
i đ

ể 
sử

 d
ụn

g 
nh

ữn
g 

ch
ên

h 
lệ

ch
 tạ

m
 th

ời
 đ

ượ
c 

kh
ấu

 tr
ừ

.  
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C

ác
 b

ên
 li

ên
 q

ua
n 

 
C

ác
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 c
ác

 c
á 

nh
ân

, t
rự

c 
tiế

p 
ha

y 
gi

án
 ti

ếp
 q

ua
 m

ột
 h

oặ
c 

nh
iề

u 
tru

ng
 g

ia
n,

 
có

 q
uy

ền
 k

iể
m

 s
oá

t T
ập

 đ
oà

n 
ho

ặc
 c

hị
u 

sự
 k

iể
m

 s
oá

t c
ủa

 T
ập

 đ
oà

n,
 h

oặ
c 

cù
ng

 c
hu

ng
 

sự
 k

iể
m

 s
oá

t v
ới

 T
ập

 đ
oà

n,
 b

ao
 g

ồm
 c

ả 
cô

ng
 ty

 m
ẹ,

 c
ôn

g 
ty

 c
on

 v
à 

cô
ng

 ty
 tr

on
g 

cù
ng

 
tậ

p 
đo

àn
 là

 c
ác

 b
ên

 li
ên

 q
ua

n.
 C

ác
 b

ên
 li

ên
 k

ết
, c

ác
 c

á 
nh

ân
 tr

ực
 ti

ếp
 h

oặ
c 

gi
án

 ti
ếp

 
nắ

m
 q

uy
ền

 b
iể

u 
qu

yế
t 

củ
a 

Tậ
p 

đo
àn

 m
à 

có
 ả

nh
 h

ưở
ng

 đ
án

g 
kể

 đ
ối

 v
ới

 T
ập

 đ
oà

n,
 

nh
ữn

g 
cá

 n
hâ

n 
qu

ản
 lý

 c
hủ

 c
hố

t b
ao

 g
ồm

 H
ội

 đ
ồn

g 
Q

uả
n 

trị
, B

an
 T

ổn
g 

G
iá

m
 đ

ốc
 v

à 
 

nh
ữn

g 
th

àn
h 

vi
ên

 m
ật

 th
iế

t t
ro

ng
 g

ia
 đ

ìn
h 

củ
a 

cá
c 

cá
 n

hâ
n 

nà
y 

ho
ặc

 c
ác

 b
ên

 li
ên

 k
ết

 
nà

y 
ho

ặc
 n

hữ
ng

 c
ôn

g 
ty

 li
ên

 k
ết

 v
ới

 c
ác

 c
á 

nh
ân

 n
ày

 c
ũn

g 
đư

ợc
 c

oi
 là

 b
ên

 li
ên

 q
ua

n.
 

  Tr
on

g 
vi

ệc
 x

em
 x

ét
 từ

ng
 m

ối
 q

ua
n 

hệ
 c

ủa
 c

ác
 b

ên
 li

ên
 q

ua
n,

 T
ập

 đ
oà

n 
că

n 
cứ

 v
ào

 b
ản

 
ch

ất
 c

ủa
 m

ối
 q

ua
n 

hệ
 c

hứ
 k

hô
ng

 c
hỉ

 h
ìn

h 
th

ức
 p

há
p 

lý
 c

ủa
 c

ác
 q

ua
n 

hệ
 đ

ó.
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B
áo

 c
áo

 b
ộ 

ph
ận

 
 M

ột
 b

ộ 
ph

ận
 là

 m
ột

 h
ợp

 p
hầ

n 
có

 th
ể 

xá
c 

đị
nh

 ri
ên

g 
bi

ệt
 c

ủa
 T

ập
 đ

oà
n 

th
am

 g
ia

 v
ào

 v
iệ

c 
cu

ng
 c

ấp
 c

ác
 s

ản
 p

hẩ
m

 h
oặ

c 
dị

ch
 v

ụ 
liê

n 
qu

an
 (

bộ
 p

hậ
n 

ch
ia

 t
he

o 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ki
nh

 
do

an
h)

, h
oặ

c 
cu

ng
 c

ấp
 s

ản
 p

hẩ
m

 h
oặ

c 
dị

ch
 v

ụ 
tro

ng
 m

ột
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
in

h 
tế

 c
ụ 

th
ể 

(b
ộ 

ph
ận

 c
hi

a 
th

eo
 k

hu
 v

ực
 đ

ịa
 lý

). 
M

ỗi
 b

ộ 
ph

ận
 n

ày
 c

hị
u 

rủ
i r

o 
và

 th
u 

đư
ợc

 lợ
i í

ch
 k

há
c 

bi
ệt

 
vớ

i c
ác

 b
ộ 

ph
ận

 k
há

c.
 B

áo
 c

áo
 b

ộ 
ph

ận
 c

ơ 
bả

n 
củ

a 
Tậ

p 
đo

àn
 là

 d
ựa

 th
eo

 b
ộ 

ph
ận

 c
hi

a 
th

eo
 k

hu
 v

ực
 đ

ịa
 lý

. 
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Ư
ớc

 tí
nh

 k
ế 

to
án

 tr
ọn

g 
yế

u 
 

Vi
ệc

 lậ
p 

bá
o 

cá
o 

tà
i c

hí
nh

 h
ợp

 n
hấ

t t
uâ

n 
th

ủ 
th

eo
 c

ác
 C

hu
ẩn

 m
ực

 K
ế 

to
án

 V
iệ

t N
am

, 
C

hế
 đ

ộ 
Kế

 to
án

 D
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
Vi

ệt
 N

am
 v

à 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
 h

iệ
n 

hà
nh

 k
há

c 
có

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
lậ

p 
và

 tr
ìn

h 
bà

y 
bá

o 
cá

o 
tà

i c
hí

nh
 h

ợp
 n

hấ
t y

êu
 c

ầu
 B

an
 T

ổn
g 

G
iá

m
 đ

ốc
 p

hả
i c

ó 
nh

ữn
g 

ướ
c 

tín
h 

và
 g

iả
 đ

ịn
h 

ản
h 

hư
ởn

g 
đế

n 
số

 li
ệu

 v
ề 

cô
ng

 n
ợ,

 tà
i s

ản
 v

à 
vi

ệc
 tr

ìn
h 

bà
y 

cá
c 

kh
oả

n 
cô

ng
 n

ợ 
và

 tà
i s

ản
 ti

ềm
 tà

ng
 tạ

i n
gà

y 
kế

t t
hú

c 
kỳ

 k
ế 

to
án

 n
ăm

 c
ũn

g 
nh

ư 
cá

c 
số

 li
ệu

 v
ề 

do
an

h 
th

u 
và

 c
hi

 p
hí

 tr
on

g 
su

ốt
 n

ăm
 tà

i c
hí

nh
. 

 
 C

ác
 ư

ớc
 tí

nh
 v

à 
gi

ả 
đị

nh
 c

ó 
ản

h 
hư

ởn
g 

trọ
ng

 y
ếu

 tr
on

g 
bá

o 
cá

o 
tà

i c
hí

nh
 h

ợp
 n

hấ
t b

ao
 

gồ
m

: 
 

 
Th

ời
 g

ia
n 

hữ
u 

dụ
ng

 ư
ớc

 tí
nh

 c
ủa

 T
SC

Đ
 (T

hu
yế

t m
in

h 
2.

10
 v

à 
10

); 
và

 
 

C
hi

 p
hí

 p
hả

i t
rả

 v
à 

cá
c 

kh
oả

n 
dự

 p
hò

ng
 (

Th
uy

ết
 m

in
h 

2.
7,

 2
.8

, 2
.1

5,
 2

.1
6,

 5
, 8

 v
à 

14
). 

 C
ác

 ư
ớc

 tí
nh

 v
à 

gi
ả 

đị
nh

 th
ườ

ng
 x

uy
ên

 đ
ượ

c 
đá

nh
 g

iá
 d

ựa
 tr

ên
 k

in
h 

ng
hi

ệm
 tr

on
g 

qu
á 

kh
ứ 

và
 c

ác
 y

ếu
 tố

 k
há

c,
 b

ao
 g

ồm
 c

ác
 g

iả
 đ

ịn
h 

tro
ng

 tư
ơn

g 
la

i c
ó 

ản
h 

hư
ởn

g 
trọ

ng
 y

ếu
 

tớ
i b

áo
 c

áo
 tà

i c
hí

nh
 h

ợp
 n

hấ
t c

ủa
 T

ập
 đ

oà
n 

và
 đ

ượ
c 

Ba
n 

Tổ
ng

 G
iá

m
 đ

ốc
 đ

án
h 

gi
á 

là
 

hợ
p 

lý
. 
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M
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Vố

n 
ch

ủ 
sở

 h
ữ

u 
(ti

ếp
 th

eo
) 

 C
ổ 

ph
iế

u 
qu

ỹ 
 C

ổ 
ph

iế
u 

qu
ỹ 

m
ua

 tr
ướ

c 
ng

ày
 h

iệ
u 

lự
c 

củ
a 

Lu
ật

 C
hứ

ng
 k

ho
án

 (
ng

ày
 1

/1
/2

02
1)

 là
 c

ổ 
ph

iế
u 

do
 C

ôn
g 

ty
 p

há
t h

àn
h 

và
 đ

ư
ợc

 m
ua

 lạ
i b

ởi
 c

hí
nh

 C
ôn

g 
ty

, n
hư

ng
 c

hư
a 

bị
 h

uỷ
 b

ỏ 
và

 s
ẽ 

đư
ợc

 tá
i p

há
t h

àn
h 

trở
 lạ

i t
ro

ng
 k

ho
ản

g 
th

ời
 g

ia
n 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu

ật
 v

ề 
ch

ứn
g 

kh
oá

n.
 C

ổ 
ph

iế
u 

qu
ỹ 

m
ua

 s
au

 n
gà

y 
1/

1/
20

21
 s

ẽ 
đư

ợc
 h

ủy
 b

ỏ 
và

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

gi
ảm

 
vố

n 
ch

ủ 
sở

 h
ữu

. 
 LN

S
T 

ch
ưa

 p
hâ

n 
ph

ối
 p

hả
n 

án
h 

kế
t q

uả
 k

in
h 

do
an

h 
sa

u 
th

uế
 T

N
D

N
 c

ủa
 T

ập
 đ

oà
n 

tạ
i 

th
ời

 đ
iể

m
 b

áo
 c

áo
. 
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Ph
ân

 c
hi

a 
lợ

i n
hu

ận
  

 
C

ổ 
tứ

c 
củ

a 
Tậ

p 
đo

àn
 đ

ượ
c 

gh
i n

hậ
n 

là
 m

ột
 k

ho
ản

 p
hả

i t
rả

 tr
on

g 
cá

c 
bá

o 
cá

o 
tà

i c
hí

nh
 

hợ
p 

nh
ất

 c
ủa

 n
ăm

 tà
i c

hí
nh

 m
à 

cổ
 tứ

c 
đư

ợc
 th

ôn
g 

qu
a 

tạ
i Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

C
ổ 

đô
ng

. 
 

 
LN

ST
 T

N
D

N
 c

ó 
th

ể 
đư

ợc
 c

hi
a 

ch
o 

cá
c 

cổ
 đ

ôn
g 

sa
u 

kh
i đ

ượ
c 

Đ
ại

 h
ội

 đ
ồn

g 
C

ổ 
đô

ng
 p

hê
 

du
yệ

t v
à 

sa
u 

kh
i đ

ã 
trí

ch
 lậ

p 
cá

c 
qu

ỹ 
th

eo
 đ

iề
u 

lệ
 c

ủa
 C

ôn
g 

ty
 v

à 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
 c

ủa
 p

há
p 

lu
ật

 V
iệ

t N
am

.  
 

Tậ
p 

đo
àn

 tr
íc

h 
lậ

p 
cá

c 
qu

ỹ 
sa

u:
 

 
(a

) 
Q

uỹ
 k

he
n 

th
ư

ởn
g,

 p
hú

c 
lợ

i 
 Q

uỹ
 k

he
n 

th
ưở

ng
, p

hú
c 

lợ
i đ

ượ
c 

trí
ch

 lậ
p 

từ
 L

N
ST

 T
N

D
N

 c
ủa

 T
ập

 đ
oà

n 
và

 đ
ượ

c 
cá

c 
cổ

 đ
ôn

g 
ph

ê 
du

yệ
t t

ại
 Đ

ại
 h

ội
 đ

ồn
g 

cổ
 đ

ôn
g 

th
ườ

ng
 n

iê
n.

 Q
uỹ

 đ
ượ

c 
trì

nh
 b

ày
 là

 m
ột

 
kh

oả
n 

ph
ải

 t
rả

 t
rê

n 
bả

ng
 c

ân
 đ

ối
 k

ế 
to

án
 h

ợp
 n

hấ
t. 

Q
uỹ

 n
ày

 đ
ượ

c 
trí

ch
 lậ

p 
để

 k
he

n 
th

ưở
ng

, k
hu

yế
n 

kh
íc

h 
vậ

t c
hấ

t, 
đe

m
 lạ

i l
ợi

 íc
h 

ch
un

g 
và

 n
ân

g 
ca

o 
ph

úc
 lợ

i c
ho

 n
hâ

n 
vi

ên
. 

 (b
) 

Q
uỹ

 đ
ầu

 tư
 p

há
t t

riể
n 

 Q
uỹ

 đ
ầu

 t
ư 

ph
át

 t
riể

n 
đư

ợc
 t

ríc
h 

lậ
p 

từ
 L

N
ST

 T
N

D
N
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Mẫu số B 09 – DN/HN 
 
11 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG (tiếp theo) 

 
Biến động chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong năm như sau: 
 

    2022 2021 
    VND VND 
        
  Số dư đầu năm 176.006.903.074 58.575.728.261 
  Mua sắm, xây dựng cơ bản 186.907.788.266 125.997.658.319 

  
Chuyển sang TSCĐ hữu hình  
   (Thuyết minh 10(a)) (91.313.500.368) (3.933.897.506) 

  
Chuyển sang TSCĐ vô hình  
   (Thuyết minh 10(c)) (50.906.327.027) - 

  Chuyển sang công cụ, dụng cụ xuất dùng (974.249.040) (4.632.586.000) 
    ───────────── ───────────── 
  Số dư cuối năm 219.720.614.905 176.006.903.074 
    ═════════════ ═════════════ 

 
12     PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN 

 
    2022 2021 

    VND VND 
        

  
Phải trả theo cam kết LC Upas - Thư tín dụng 

trả chậm 2.070.828.163.605 2.614.127.032.709 
  Phải trả nhà cung cấp khác 473.512.652.151 2.264.944.729.077 
    ────────────── ────────────── 
    2.544.340.815.756 4.879.071.761.786 
    ══════════════ ══════════════ 

 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 và 31 tháng 12 năm 2021, Tập đoàn không có khoản 
phải trả người bán nào bị quá hạn thanh toán. 

 
13    NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN 
 
    2022 2021 
    VND VND 
        
        
  Aceros Y Overollings  45.150.875.000 57.938.827.173 
  SIA "Severstal Distribution" 28.532.555.481 739.357.113 
  Australian Steel - 64.017.284.250 
  Khác 184.655.103.358 459.966.346.734 
    ───────────── ───────────── 
    258.338.533.839 582.661.815.270 
    ═════════════ ═════════════ 
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Mẫu số B 09 – DN/HN 
 
17 QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI 

 
Biến động quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm như sau: 
 

    2022 2021 
    VND VND 
        
  Số dư đầu năm 48.739.423.325 40.994.937.345 
  Trích quỹ (Thuyết minh 19) 66.757.831.747 8.858.085.980 
  Chi quỹ (1.349.900.000) (1.113.600.000) 
    ───────────── ──────────── 
  Số dư cuối năm 114.147.355.072 48.739.423.325 
    ═════════════ ════════════ 

 
18 VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU 
 
(a) Số lượng cổ phiếu phổ thông 
 
    2022 2021 
        

  
Số lượng cổ phiếu đăng ký, đã phát hành và 

đang lưu hành 263,277,806 218,398,568 
    ══════════ ══════════ 

 
(b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu 
  
    2022   2021 

    
Cổ phiếu  

phổ thông %   
Cổ phiếu  

phổ thông % 
              
  Ông Hồ Minh Quang 37.391.097 14,20   28.159.249 12,89 
  Unicoh Specialty Chemical Co,. Ltd 13.248.000 5,03   11.040.000 5,05 

  
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại 

SMC 13.104.000 4,98   10.920.000 5,00 
  Khác 199.534.709 75,79   168.279.319 77,05 
    ────────── ─────   ────────── ───── 
  Số lượng cổ phiếu đã phát hành 263.277.806 100,00   218.398.568 100,00 
    ══════════ ═════   ══════════ ═════ 

 
(c) Tình hình biến động của vốn cổ phần 
 
    Cổ phiếu phổ thông 
    Số cổ phiếu VND 
        
  Tại ngày 1 tháng 1 năm 2021 181.999.868 1.819.998.680.000 
  Cổ phiếu mới phát hành 36.398.700 363.987.000.000 
    ────────── ────────────── 
  Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 218.398.568 2.183.985.680.000 

  
Cổ phiếu mới phát hành 

(Thuyết minh số 19) 44.879.238 448.792.380.000 
    ────────── ────────────── 
  Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 263.277.806 2.632.778.060.000 
    ══════════ ══════════════ 

 
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng trên một cổ phiếu.  
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